

 CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
(Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 29/12/2025 đến ngày 23/01/2026)

Nhánh 1: Những con vật nuôi trong gia đình. (Từ ngày 29/12/2025 → 02/01/2026)
Nhánh 2: Những con vật sống dưới nước. (Từ ngày 05/01 → 09/01/2026)
Nhánh 3: Những con vật sống trong rừng. (Từ ngày 12/01 → 16/01/2026)
Nhánh 4: Côn trùng – Chim. (Từ ngày 19/01 → 23/01/2026)

I. Mục tiêu

	STT
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Hoạt động giáo dục

	Lĩnh vực giáo dục phát triển thể chất
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	- MT 7: Bật nhảy từ trên cao xuống 40-50cm




- MT 12: Bắt và ném bóng với người đối diện khoảng cách 4m.




- MT 13: Ném trúng đích thẳng đứng (đích xa 2m cao 1,5m)

- MT 17: Thực hiện được vẽ hình và sao chép chữ cái và chữ số.







- MT 18: Cắt, xé theo đường viền của hình vẽ.









- MT 20: Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu.









- MT 24: Biết ăn nhiều loại TA, ăn đã nấu chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.

	- Bật nhảy từ trên cao xuống 40-50cm
- Nhảy lên đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa 1 chân về phía trước, 1 chân về phía sau.
- Bật qua vật cản cao 15- 20cm.
- Nhảy lò cò 5m.
- Tung bóng lên cao và bắt bóng.
- Tung, đập bắt bóng tại chỗ.
- Bắt và ném bóng với người đối diện khoảng cách 4m, thỉnh thoảng có ôm bóng vào ngực.

- Ném trúng đích thẳng đứng
- Ném xa bằng 1 tay, 2 tay
- Ném trúng đích bằng 1 tay, 2 tay
- Vẽ, sao chép, tô, đồ theo nét vẽ.








- Trẻ biết cách cầm kéo an toàn, đúng cách (tay cầm kéo, tay kia giữ giấy).
- Biết cắt, xé theo đường viền thẳng (hình vuông, hình chữ nhật...).
- Biết cắt, xé theo đường cong (hình tròn, bông hoa, quả táo…).
- Cắt, xé theo đường viền của hình vẽ.




- Ghép và dán hình theo ý thích, theo mẫu.









- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng, đủ chất.
- Nhận biết sự liên quan giữa ăn, uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì….)
	- Hoạt động học: Nhảy lên đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa 1 chân về phía trước, 1 chân về phía sau.
- Hoạt động vui chơi.


- Hoạt động học: 
+ Tung, đập bắt bóng tại chỗ.
+ Bắt và ném bóng với người đối diện khoảng cách 4m
- Hoạt động ngoài trời: Chơi tự chọn.
- Hoạt động vui chơi.
- Hoạt động học: Ném trúng đích thẳng đứng
- Hoạt động vui chơi
- Hoạt động học: 
+ Vẽ chú vịt con
+ Tập tô chữ cái “i, t, c”
- Hoạt động góc: Góc nghệ thuật...
- Hoạt động chiều: 
+ Vẽ con cua
+ Làm vở bé tập tô và LQCC "i, t, c", làm vở bé học đọc và tập viết chữ cái “i, t, c”
- Hoạt động học:
+ Xé, dán con cá
- Hoạt động ngoài trời:
+ Làm mặt nạ từ lá cây
+ Tạo hình các con vật sống dưới nước từ lá cây
- Hoạt động góc :
+ Góc nghệ thuật: Cắt, xé dán một số con vật.
+ Góc học tập: Làm vở bé KPMTXQ chủ đề “Động vật”.
- Hoạt động học:
+ Xé, dán con cá
- Hoạt động ngoài trời:
+ Làm mặt nạ từ lá cây
+ Tạo hình các con vật sống dưới nước từ lá cây
- Hoạt động góc :
+ Góc nghệ thuật: Cắt, xé dán một số con vật.
+ Góc học tập: Làm vở bé KPMTXQ chủ đề “Động vật”.
- Trò chuyện với trẻ.	
- Trao đổi với cha mẹ trẻ.
- Hoạt động góc: 
+ Góc phân vai: Gia đình
- Giờ ăn trưa
- Giờ ăn chiều

	Lĩnh vực giáo dục phát triển nhận thức
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	- MT 37: Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét quan sát đặc điểm một số con vật và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.

- MT 38: Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận.





- MT 40: Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: Xem sách, tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận.



















- MT 48: Trẻ biết gộp, tách nhóm đối tượng.



- MT 51: Trẻ biết so sánh, sắp xếp theo quy tắc.






	- Đặc điểm của một số con vật.
- Ích lợi của các con vật, tác hại của một số con vật (một số con côn trùng).
- Quá trình phát triển của một số con vật, điều kiện sống của các con vật.

- Làm một số thử nghiệm đơn giản: VD như pha màu, Làm thử nghiệm vật nổi vật chìm, gieo hạt, trồng cây được tưới nước và không được tưới nước...
- Quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét, thảo luận về thử nghiệm vừa tiến hành.

- Xem tranh ảnh, băng hình, video, hình ảnh động về con vật, cây cối, phương tiện giao thông, sau đó đặt câu hỏi gợi mở: “Con gì đây? Nó sống ở đâu? Ăn gì?”..
- Sử dụng sách tranh, truyện tranh khoa học ở góc thư viện dành cho trẻ em, khuyến khích trẻ chỉ ra và kể lại những gì quan sát được.
- Trò chuyện hàng ngày.
- Trải nghiệm thực tế.

















- Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm.
- Tách một nhóm đối tượng trong
phạm vi 10 thành 2 nhóm bằng các
cách khác nhau và đếm.
- Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan (xếp tương ứng 1 – 1)
- Sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu.
- So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc (theo mẫu) và sao chép lại.
- Sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp.

	- Hoạt động học: 
+ Tìm hiểu một số con vật nuôi trong gia đình
+ Tìm hiểu một số con vật sống dưới nước
+ Tìm hiểu một số con vật sống trong rừng
+ Tìm hiểu một số loại côn trùng - chim

- Hoạt động ngoài trời: Quan sát con gà trống; con cá…
- Hoạt động góc: Góc thiên nhiên: Vật chìm vật nổi
- Hoạt động trải nghiệm
+ Thí nghiệm: “Vũ điệu của sữa”
+ Thí nghiệm: “Trứng nổi trứng chìm”
+ Thí nghiệm: “Pha trộn sắc màu”
- Hoạt động học: 
+ Tìm hiểu một số con vật nuôi trong gia đình
+ Tìm hiểu một số con vật sống dưới nước
+ Tìm hiểu một số con vật sống trong rừng
+ Tìm hiểu một số loại côn trùng - chim
- Hoạt động ngoài trời:
+ Quan sát con gà trống
+ Thu hoạch trứng gà
+ Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng
+ Xem tranh ảnh về một số con vật sống dưới nước
+ Quan sát con cá
+ Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng
- Hoạt động trải nghiệm:
+ Khám phá tiếng kêu và vận động của động vật
+ Nông trại vui vẻ
+ Bắt cá
+ Khám phá tiếng kêu và vận động của động vật
- Hoạt động học: Tách - gộp trong phạm vi 8
- Hoạt động chiều: Làm vở Bé LQVT và tập tô chữ số: Tách gộp trong phạm vi 8
- Hoạt động học:
+ Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan (xếp tương ứng 1 – 1)
+ Nhận biết quy tắc đối xứng
- Hoạt động chiều: Làm vở Bé LQVT và tập tô chữ số


	Lĩnh vực giáo dục phát triển ngôn ngữ
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	- MT 69: Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm… phù hợp với ngữ cảnh.



- MT 71: Dùng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh.



- MT 79: Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kể chuyện của bản thân.






- MT 81: Nói được một số từ đơn giản bằng tiếng Anh


- MT 82: Trẻ biết tô, đồ các nét chữ, 
sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.

	- Các từ chỉ sự vật: Chiếc quạt, bầu trời…
- Các từ chỉ hoạt động: Đi chơi, trực nhật..
- Các từ chỉ đặc điểm: Màu xanh, rất đẹp...
- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau. Sử dụng câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh phù hợp tình huống.
- Nhìn vào tranh vẽ trong sách, trẻ có thể nói được nội dung mà tranh minh họa.
- Nói được thứ tự của sự việc từ các bức tranh và có thể kể được nội dung chính của câu chuyện qua tranh vẽ.
- Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân.
- Nói được một số từ đơn giản bằng tiếng Anh: Hello (xin chào), Hello Teacher (xin chào cô giáo), thank you (cảm ơn bạn), sorry (xin lỗi)…
- Biết sử dụng các dụng cụ để viết, vẽ khác nhau.
- Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.
- Tô, đồ các nét chữ
	- Hoạt động sinh hoạt hàng ngày: Hoạt động học; Hoạt động ngoài trời; Hoạt động góc; Hoạt động trải nghiệm; Hoạt động chiều.
- Trò chuyện với trẻ.	

- Hoạt động sinh hoạt hàng ngày: Hoạt động học; Hoạt động ngoài trời; Hoạt động góc; Hoạt động trải nghiệm; Hoạt động chiều.
- Trò chuyện với trẻ.	

- Hoạt động chiều: Kể chuyện “Cá rô con lên bờ”






- Giờ đón trẻ, trả trẻ
- Hoạt động làm quen Tiếng Anh
- Trò chuyện cùng trẻ.

- Hoạt động học: 
+ Làm quen chữ cái “i, t, c”
+ Tập tô chữ cái “i, t, c”
- Hoạt động chiều: 
+ Làm vở bé tập tô và LQCC “i, t, c”
+ Làm vở bé học đọc và tập viết 
“i, t, c”

	Lĩnh vực giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
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	- MT 96: Bỏ rác đúng nơi quy định. Trẻ biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường: Không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...
+ Trẻ biết và không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm.




- MT 97: Trẻ biết và nhắc nhở người khác tiết kiệm trong sinh hoạt: Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn.

- MT 99: Chủ động giao tiếp với bạn bè và người lớn gần gũi.


	- Giữ gìn vệ sinh môi trường, nhắc nhở người khác cùng thực hiện.
- Bảo vệ, chăm sóc con vật, cây cối.
- Không chơi ở nơi nguy hiểm.
- Nhận biết một số nơi nguy hiểm, mất vệ sinh.
- Quan sát và nhận biết những nơi nguy hiểm xảy ra trên đường phố, đường làng, đường tàu, ao hồ, sông suối và không chơi ở đó.
- Tiết kiệm điện nước, thức ăn.





- Trẻ chủ động bắt chuyện với bạn và người lớn gần gũi.
- Trẻ sẵn lòng trả lời các câu hỏi khi được hỏi.

	- Vệ sinh rửa mặt, rửa tay
- Giờ ăn trưa, ngủ trưa.
- Hoạt động ngoài trời:
+ Nhặt rác và phân loại rác xung quanh trường
- Hoạt động chiều :
+ Dạy trẻ KNS: Dạy trẻ biết tránh xa động vật lạ, động vật nguy hiểm.
+ Dạy trẻ KNS: Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ môi trường.

- Giờ ăn trưa, ngủ trưa.
- Hoạt động chiều: 
+ Dạy trẻ KNS: Dạy trẻ biết tiết kiệm điện, nước
+ Dạy trẻ KNS: Dạy trẻ kỹ năng tiết kiệm thức ăn
- Trò chuyện với trẻ.
- Hoạt động sinh hoạt hàng ngày: Hoạt động học; Hoạt động ngoài trời; Hoạt động góc; Hoạt động trải nghiệm; Hoạt động chiều…

	Lĩnh vực giáo dục phát triển thẩm mỹ
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	- MT 100: Thể hiện thái độ tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.











- MT 103: Vận động nhịp nhàng, phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).










- MT 105: Phối hợp các kỹ năng vẽ, cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.





- MT 108: Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích. Trẻ biết gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn.



	- Trẻ biết tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.
- Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc: Hát theo, nhún nhảy, lắc lư thể hiện động tác minh họa phù hợp theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.
- Thích thú ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (Về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của các tác phẩm tạo hình.
- Trẻ nhận biết và gọi tên một số dụng cụ gõ quen thuộc (trống lắc, thanh gõ, mõ, song loan, trống, xắc xô…). Hướng dẫn trẻ cách cầm và sử dụng nhạc cụ an toàn.
- Trẻ nghe và thực hành gõ theo các tiết tấu đơn giản.
- So sánh tiết tấu nhanh – chậm, mạnh – nhẹ.
- Trẻ tập gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu nhanh, chậm, phối hợp của bài hát.
- Tập phối hợp nhiều loại nhạc cụ trong cùng một bài hát.
- Phối hợp các kỹ năng vẽ, cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.





- Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích. Trẻ biết gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn.


	- Hoạt động học: 
+ Hát và vận động bài “Chú voi con ở Bản Đôn”
+ Hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm “Con chuồn chuồn”
- Hoạt động góc: Góc nghệ thuật “Hát múa các bài hát về chủ đề”
- Hoạt động chiều: Biểu diễn văn nghệ








- Hoạt động học: 
+ Hát và vận động bài “Chú voi con ở Bản Đôn”
+ Hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm “Con chuồn chuồn”
- Hoạt động góc: Góc nghệ thuật “Hát múa các bài hát về chủ đề”
- Hoạt động chiều: Biểu diễn văn nghệ






- Hoạt động học: 
+ Vẽ chú vịt con
+ Xé, dán con cá
- Hoạt động góc: Góc nghệ thuật: 
+ Làm một số con vật từ chai, lọ nhựa…
+ Cắt, xé dán một số con vật.
- Hoạt động chiều: Vẽ con cua
- Hoạt động học: 
+ Hát và vận động bài “Chú voi con ở Bản Đôn”
+ Hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm “Con chuồn chuồn”
- Hoạt động góc: Góc nghệ thuật “Hát múa các bài hát về chủ đề”
- Hoạt động chiều: Biểu diễn văn nghệ



[bookmark: _heading=h.8frne5a34z7k]II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Yêu cầu
a, Kiến thức:
[bookmark: _heading=h.gb7xk59oshkm]- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật, ích lợi, thức ăn, cách vận động và môi trường sống của một số con vật nuôi trong gia đình (con gà, con vịt, con chó, con mèo, con bò....); một số con vật sống dưới nước (con cá, con tôm, con cua, con lươn, con ốc…) ; một số con vật sống trong rừng (con voi, con hổ, sư tử, con báo, con nai, hươu cao cổ, con khỉ…) ; một số loài côn trùng – chim (con ong, con bướm, con chim, con chuồn chuồn…)
- Trẻ biết so sánh đặc điểm giống và khác nhau giữa một số con vật.
- Trẻ biết phân loại các con vật theo 2-3 dấu hiệu đặc trưng.
[bookmark: _heading=h.k124j37jmop1]- Trẻ biết tên vận động, thực hiện đúng các kỹ thuật, biết cách biết cách đập và bắt bóng, không để bóng rơi; biết cách nhảy lên đưa 2 chân sang ngang và nhảy lên đưa 1 chân về phía trước, 1 chân về phía sau; biết cách ném và bắt bóng với người đối diện và ném được trúng đích thẳng đứng.
[bookmark: _heading=h.hzmbo86a206v]- Trẻ biết cách ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan với nhau. Trẻ nhận biết được quy tắc đối xứng. Trẻ biết đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng, nhận biết số 8. Trẻ biết tách gộp nhóm trong phạm vi 8.
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, tên các nhân vật và hiểu nội dung bài thơ “Con chuồn chuồn”. 
[bookmark: _heading=h.5cm8nz1f6z4w]- Trẻ nhận biết và phát âm được chữ cái “i, t, c”. Trẻ biết tô trùng khít theo dấu chấm mờ, tô đúng quy trình của chữ cái “i, t, c”. Biết chơi trò chơi với chữ cái “i, t, c”.
- Trẻ biết kết hợp các nét vẽ (nét thẳng, nét xiên, nét cong…) để vẽ chú vịt con, vẽ con cua; biết sử dụng các cách xé theo mảng, xé vụn, xiên để tạo thành hình con cá to nhỏ khác nhau.
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát, nhớ các động tác minh hoạ theo bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn”; nhớ cách vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát “Con chuồn chuồn”.
- Trẻ biết một số kỹ năng tiết kiệm điện, nước; biết tiết kiệm thức ăn; trẻ biết cách bảo vệ môi trường và tránh xa các con vật lạ có thể gây nguy hiểm.
- Trẻ biết cách chơi các trò chơi và phản ứng linh hoạt khi chơi. 
b, Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt, ghi nhớ, so sánh cho trẻ.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ thông qua việc trả lời câu hỏi và qua sử dụng kỹ năng vận động các trò chơi.
[bookmark: _heading=h.s34ka2gukkb0]- Phát triển cơ chân, cơ tay cho trẻ.
- Luyện các kỹ năng tô chữ cái “i, t, c” trùng khít theo nét chấm mờ và tư thế ngồi đúng cách.
- Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm, khả năng cảm thụ tác phẩm văn học cho trẻ qua bài thơ “Mèo đi câu cá”.
- Luyện kỹ năng ghép đôi và kỹ năng đếm, tạo nhóm và tách gộp trong phạm vi 8.
- Luyện kỹ năng tạo hình (vẽ, tô màu, cắt dán…), kỹ năng sắp xếp bố cục cho trẻ.
[bookmark: _heading=h.8gh6rk6cpbih]- Hình thành và củng cố kỹ năng hát kết hợp vận động minh hoạ theo bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn”, rèn cho trẻ khả năng vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát “Con chuồn chuồn”.
- Biết tham gia thảo luận nhóm để phát huy khả năng phân tích và giải quyết vấn đề và làm việc nhóm có hiệu quả.
[bookmark: _heading=h.22x3rxeamref]- Có khả năng phát triển các kỹ năng xã hội và tư duy logic.. 
- Phát triển tố chất khéo léo, nhanh nhẹn, mạnh dạn cho trẻ thông qua trò chơi.
c, Thái độ:
 - Trẻ yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình, động vật sống dưới nước và bảo vệ một số loại động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.
        - Trẻ có ý thức tôn trọng và bảo vệ sản phẩm của mình và của bạn. 
        - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Có ý thích nề nếp khi tham gia các hoạt động.
[bookmark: _heading=h.xkg8p6louenj]2, Chuẩn bị
a, Trang trí, tạo môi trường lớp học
b, Đồ dùng dạy học của cô
- Ti vi, máy tính
- Tranh ảnh, truyện, thơ, câu đố, trò chơi về chủ đề “Động vật”
- Một số trò chơi, bài hát, câu chuyện … liên quan đến chủ đề “Động vật”
[bookmark: _heading=h.zhlymabjmb29]- Bút màu, đất nặn, giấy thủ công, bìa màu… để trẻ vẽ, nặn, xé dán …
- Đồ dùng đồ chơi lắp ghép xây dựng.
- Các loại dụng cụ âm nhạc, bài hát, nhạc đệm…
[bookmark: _heading=h.nd0qzkylqlik]- Đồ dùng dụng cụ cho các hoạt động học, hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, hoạt động trải nghiệm mọi lúc mọi nơi.
b, Tài liệu, học liệu của trẻ
- Các loại vở, bút chì, bút sáp màu.
- Thẻ chữ cái, thẻ số 
- Các loại đồ chơi âm nhạc
[bookmark: _heading=h.ph6d6axz0w6n]- Lô tô, tranh chủ đề “Động vật”
- Vòng thể dục, gậy
- Các đồ dùng cần thiết khác cho từng hoạt động học và vui chơi. 
- Kéo, keo, giấy thủ công…
- Bảng, phấn, đất nặn.
- Bộ đồ chơi lắp ghép, Bộ đồ chơi bác sĩ...
III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 29/12 - 02/01)
	Tuần 2
(Từ 05/01 - 09/01)
	Tuần 3
(Từ 12/01 - 16/01)
	Tuần 4
(Từ 19/01 - 23/01)
	Lưu ý

	Chủ đề 
	
Những con vật nuôi trong
gia đình

	Những con vật sống dưới nước
	Những con vật sống trong rừng
	Côn trùng - Chim
	

	Đón trẻ,
trò chuyện

	
- Cô đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp, trò chuyện cùng với trẻ:
+ Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình: Tên gọi, đặc điểm về hình dáng, tiếng kêu, thức ăn, cách vận động, sinh sản, môi trường sống…
+ Trò chuyện về một số động vật sống dưới nước: Tên gọi, đặc điểm, thức ăn, sinh sản, môi trường sống…
+ Trò chuyện về một số động vật sống trong rừng như tên con vật, đặc điểm, tiếng kêu, thức ăn, cách vận động, sinh sản, môi trường sống... 
+ Trò chuyện về một số con côn trùng – chim: tên gọi, đặc điểm, thức ăn, tiếng kêu, cách vận động, sinh sản, môi trường sống... 
=> Cô giáo dục trẻ biết cách chăm sóc, bảo vệ một số con vật nuôi trong gia đình và một số con vật sống dưới nước.
+ Cô giáo dục trẻ biết bảo vệ các loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.
+ Cô giáo dục trẻ biết cách bảo vệ một số loại côn trùng có ích (con ong, con bướm, con chim…)
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích và nhận góc chơi thích hợp.
- Điểm danh trẻ:

	

	Thể dục sáng
	* Các động tác thể dục sáng tập kết hợp bài hát “Rửa mặt như mèo”, tập với vòng:
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa sang ngang, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
* Thả lỏng, điều hòa cơ thể nhẹ nhàng.
- Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng, làm theo hiệu lệnh.

	

	[bookmark: _heading=h.ko256260pju]Hoạt động học




















	Thứ 2
	KPKH
  Tìm hiểu về một số con vật nuôi trong gia đình
	 KPKH
  Tìm hiểu một số con vật sống dưới nước
	KPKH
  Tìm hiểu một số con vật sống trong rừng
	 KPKH
 Tìm hiểu một số loại côn trùng, chim

	

	
	3
	PTVĐ
  Tung đập bắt bóng tại chỗ
+ TCVĐ: Vượt chướng ngại vật

	PTVĐ
  Nhảy lên đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa 1 chân về phía trước, 1 chân về phía sau.
+ TCVĐ: Chuyền bóng

	PTVĐ
 Bắt và ném bóng với người đối diện
+ TCVĐ: Bật qua suối



	PTVĐ
 Ném trúng đích thẳng đứng
+ TCVĐ: Bật kẹp bóng vào chân 
Rèn kỹ năng đội hình, đội ngũ, tư thế đứng và xếp hàng cho trẻ
	

	
	4
	LQVT
 Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan (xếp tương ứng 
1 – 1)
Rèn cho trẻ kỹ năng xếp tương ứng

	LQVT
  Nhận biết quy tắc đối xứng

	LQVT
 Đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng, nhận biết số 8.

	LQVT
Tách gộp trong phạm vi 8.

	

	
	5
	

Nghỉ Tết dương lịch
	LQCC
   Làm quen chữ cái: 
“i, t, c ”

	LQCC
Tập tô chữ cái “i, t, c”
Rèn cho trẻ cách cầm bút và tô đúng chiều

	 Thơ
“Con chuồn chuồn”
Rèn cho trẻ kỹ năng đọc thơ diễn cảm

	

	
	6
	Tạo hình
Vẽ chú vịt con
(Mẫu)

	Tạo hình
Xé, dán con cá
(Đề tài)
 Rèn cho trẻ kỹ năng tạo hình: xé, dán


	Âm nhạc
- Hát và vận động bài “Chú voi con ở Bản Đôn”
- Nghe hát: Lý ngựa ô
- TCÂN: Bạn nào nhanh

	Âm nhạc
- Hát, và vỗ tay theo tiết tấu chậm bài “Con chuồn chuồn” 
- Nghe hát: Chị ong nâu và em bé
- TCÂN: Nghe tiếng hát đoán tên bạn 
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ: Quan sát: Con gà trống
- TCVĐ: Gà mổ thóc
- Chơi tự chọn
Rèn kỹ năng quan sát và tập trung cho trẻ
	- HĐCCĐ: Quan sát: Con cá
- TCVĐ: Thi bắt cá
- Chơi tự chọn

	- HĐCCĐ: Làm mặt nạ từ lá cây
- TCVĐ: Khiêu vũ
- Chơi tự chọn
	- HĐCCĐ: In hình các con vật từ đôi bàn tay
- TCVĐ: Bánh xe quay
- Chơi tự chọn
	

	
	3
	- HĐCCĐ: Nhặt rác và phân loại rác xung quanh trường
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự chọn
 
	- HĐCCĐ: Trải nghiệm với các âm thanh trong cuộc sống
- TCVĐ: Chuyển bi
- Chơi tự chọn
Rèn cho trẻ kỹ năng nghe và cảm nhận các âm thanh
	- HĐCCĐ: Xếp hình con vật sống trong rừng từ hột hạt
- TCVĐ: Đi cầu khỉ
- Chơi tự chọn

	- HĐCCĐ: Chơi với đồ chơi ngoài trời
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự chọn
	

	
	4
	- HĐCCĐ: Thu hoạch trứng gà
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự chọn  
	- HĐCCĐ: Tạo hình các con vật sống dưới nước từ lá cây
- TCVĐ: Tôm, cua, cá thi tài
- Chơi tự chọn
	- HĐCCĐ: Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng
- TCVĐ: Đi như gấu, bò như chuột
- Chơi tự chọn
	- HĐCCĐ: Làm con cào cào từ lá dừa
- TCVĐ: Ghép đôi
- Chơi tự chọn
	

	
	5
	  


Nghỉ Tết dương lịch
	- HĐCCĐ: Xem tranh ảnh về một số con vật sống dưới nước
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự chọn
Rèn kỹ năng tập trung xếp hàng, không chen lấn xô đẩy nhau

	- HĐCCĐ: Trẻ tập Yoga
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự chọn
	- HĐCCĐ: Quan sát vật chìm vật nổi
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự chọn 
	

	
	6
	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn
	- HĐCCĐ: Vẽ các con vật sống dưới nước trên sân trường
- TCVĐ: Tiếng con vật gì
- Chơi tự chọn

	- HĐCCĐ: Dạo quanh sân trường hít thở không khí trong lành
- TCVĐ: Tạo dáng
- Chơi tự chọn
	- HĐCCĐ: Trải nghiệm với những viên sỏi đáng yêu
- Chơi tự chọn

	

	HĐ thay thế HĐ góc
	Thứ 4
	HĐ trải nghiệm 
Nông trại vui vẻ
	HĐ trải nghiệm
Bắt cá
Rèn cho trẻ sự khéo léo của đôi bàn tay

	HĐ trải nghiệm
Khám phá tiếng kêu và cách vận động của các con vật
	HĐ trải nghiệm
Tạo hình con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên
Rèn cho trẻ kỹ năng chơi theo nhóm

	

	
	Thứ 6
	HĐ trải nghiệm
TN: Vũ điệu của sữa
Rèn kỹ năng làm thí nghiệm cho trẻ


	HĐ trải nghiệm
TN: Trứng nổi trứng chìm

	HĐ tập thể
Giao lưu TCVĐ với lớp MG D5
Rèn kỹ năng hoạt động tập thể

	HĐ trải nghiệm
TN: Núi lửa phun trào
Rèn cho trẻ kỹ năng thực hành thí nghiệm, quan sát và đưa ra nhận xét

	

	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai
(T1) Phòng khám thú y
(T2) Cửa hàng hải sản
(T3) Hướng dẫn viên du lịch
(T4) Gia đình
a) Mục đích yêu cầu
- Biết cùng nhau bàn bạc về chủ đề chơi, thỏa thuận về chủ đề chơi, nội dung chơi, tìm được đồ dùng thay thế để thực hiện ý tưởng chơi. Trẻ phản ánh theo đúng vai chơi mình đảm nhận, biết công việc của bác sĩ thú y là chữa bệnh cho các con vật nuôi, công việc của người bán hàng, hướng dẫn viên du lịch..
- Rèn cho trẻ kỹ năng nhập vai tốt, biết thể hiện tình cảm, lời nói, hành động qua công việc, khi giao tiếp phải lịch sự, nhã nhặn, không nói to tiếng.
- Trẻ đoàn kết trong góc chơi, mạnh dạn, tự tin.
b) Chuẩn bị
- Bộ đồ dùng bác sĩ: ống nghe, kim tiêm, thuốc...
- Bộ các con vật sống dưới nước: tôm, cua, cá...
- Bộ đồ chơi gia đình: bàn ghế, giường, tủ...
- Trang phục phù hợp với từng vai chơi.
c) Cách chơi
+ Trẻ nhận vai bác sĩ đến phòng khám thú y khám và chữa bệnh cho các con vật...
+ Trẻ nhận vai người bán hàng bày bán các loại hải sản: tôm, cua, cá...
+ Trẻ đóng vai hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn khách đi tham quan các cảnh đẹp...
+ Trẻ đóng vai các thành viên trong gia đình yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ nhau...
- Cô chơi cùng trẻ, giúp trẻ mạnh dạn tự tin hơn khi thể hiện các vai chơi.
2. Góc xây dựng
(T1) Xây dựng trang trại chăn nuôi
(T2) Xây dựng hồ nuôi tôm, cá
(T3) Xây dựng vườn bách thú
(T4) Xây dựng công viên
a) Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để xây dựng trang trại chăn nuôi: có cổng vào, có tường bao xung quanh, có các chuồng để nuôi một số con vật...; Trẻ biết xây dựng hồ nuôi tôm, cá: có hệ thống ao, lưới xung quanh...; Trẻ biết xây dựng vườn bách thú và công viên: có cây xanh, có lối đi riêng ngăn các khu vực...
- Rèn kỹ năng xây dựng, lắp ghép cho trẻ. Rèn kỹ năng nói to rõ ràng, mạch lạc cho trẻ. Biết giới thiệu về công trình của mình.
- Trẻ đoàn kết với các bạn trong khi chơi, biết tuân thủ theo nội quy góc chơi.
b) Chuẩn bị
- Gạch xây dựng, các khối xây dựng
- Vật liệu xây dựng các khối gỗ: Vuông, chữ nhật …
- Hàng rào, cây xanh, cây hoa...
- Bộ đồ chơi các con vật
c) Cách chơi
- Trẻ vào góc chơi xây dựng tự thỏa thuận với nhau các vai.
- Xây dựng trang trại chăn nuôi có cổng, có tường bao quanh, có chuồng để nuôi các con vật.
- Trẻ xây dựng hồ nuôi tôm, cá: có hệ thống ao hồ, lưới quây xung quanh...
- Trẻ nhập vai và đối thoại thân thiện với bạn cùng chơi.
- Cô giúp trẻ cùng trẻ nhận xét về sản phẩm trẻ vừa xây dựng xong.
3. Góc nghệ thuật
(T1, 2) Làm một số con vật từ chai, lọ nhựa…
(T3) Hát múa các bài hát về chủ đề.
(T4) Cắt, xé dán một số con vật.
 a) Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết cách làm một số con vật từ chai, lọ nhựa..., biết cắt, xé dán một số con vật và trẻ thuộc, biểu diễn tự tin một số bài hát trong chủ đề.
- Rèn cho trẻ kỹ năng tạo hình: Cắt, xé dán..., kỹ năng tự tin biểu diễn trước đám đông.
- Trẻ có ý thức yêu quý sản phẩm của mình làm ra, nhiệt tình tham gia các hoạt động tạo hình và biểu diễn văn nghệ.
b) Chuẩn bị
- Các loại chai, lọ nhựa, kéo...
- Giấy A4, sáp màu, bút chì, kéo, giấy thủ công, bìa màu
- Các dụng cụ âm nhạc: xắc xô, phách tre, song loan, đàn...
c) Cách chơi
- Trẻ vào góc chơi tạo hình và tiến hành thiết kế và làm một số con vật từ chai, lọ nhựa, trẻ cùng nhau vẽ một số con vật sau đó dùng kéo để cắt và xé dán theo đường viền của hình vẽ.
- Trẻ thuộc và biểu diễn tự tin một số bài hát trong chủ đề.
- Cô bao quát và giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
4. Góc học tập 
(T1, T4) Chơi lô tô, xếp hình một số con vật.
(T2) Làm vở bé KPMTXQ chủ đề “Động vật”.
(T3) Xem sách câu chuyện, bài thơ, kể chuyện theo tranh, kể sáng tạo.
a) Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết cách xếp hình một số con vật từ sỏi, ống hút, bông tăm..., biết cách làm vở theo đúng yêu cầu của bài và thuộc một số bài thơ, câu chuyện trong chủ đề.
- Trẻ có kỹ năng xếp hình, làm vở, kỹ năng đọc thơ diễn cảm và kể chuyện sáng tạo.
- Trẻ biết cách cầm sách đúng chiều nhẹ nhàng mở từng trang vở để xem.
b) Chuẩn bị
- Một số nguyên vật liệu: sỏi, ống hút, bông tăm...
- Vở bé KPMTXQ chủ đề “Động vật”
- Sách thơ, truyện chủ đề “Động vật”
c) Cách chơi
- Cô hướng dẫn trẻ vào góc chơi, trẻ cùng nhau sử dụng các nguyên vật liệu:  sỏi, ống hút, bông tăm...để xếp hình một số con vật.
- Cô hướng dẫn trẻ một số yêu cầu của bài và cho trẻ thực hiện.
- Trẻ cùng nhau xem tranh và kể cho nhau nghe những câu chuyện, bài thơ thật thú vị trong chủ đề.
5. Góc thiên nhiên
(T1) Vật chìm vật nổi
(T2) Chăm sóc cây cảnh
(T3, T4) Chơi với cát và nước
a) Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết thực hành thí nghiệm và quan sát, nêu hiện tượng của thí nghiệm khi thả các vật nổi, chìm và trong nước, trẻ biết cách chăm sóc cây cảnh: nhặt cỏ, tỉa lá úa, lau lá cây, xới đất, tưới nước cho cây và chơi an toàn với cát và nước; biết cách chơi đong nước, so sánh mực nước có trong chai; biết xây dựng các công trình từ cát. 
- Rèn cho trẻ sự khéo léo, nhanh nhẹn của đôi bàn tay; khả năng quan sát và nêu nhận xét.
- Trẻ hứng thú và có nề nếp khi tham gia hoạt động.
b) Chuẩn bị
- Chậu nước, một số vật: ống hút, sỏi, lá cây, quả cam...
- Bộ đồ chơi chăm sóc cây, cây cảnh ở góc thiên nhiên.
- Bộ đồ chơi cát nước
c) Cách chơi
- Cô hướng dẫn trẻ vào góc chơi.
- Cô cho trẻ thỏa thuận vai chơi.
- Trẻ cùng nhau chuẩn bị đồ và làm thí nghiệm, sau đó quan sát hiện tượng, nêu kết quả xem vật nào chìm, vật nào nổi.
- Trẻ phân công nhau làm nhiệm vụ chăm sóc cây: người trông cây giống, người lau lá cây, người tưới nước cho cây...
- Trẻ cùng nhau đong cát, nước, trò chuyện với trẻ một số công trình trẻ muốn xây dựng và hướng dẫn trẻ chơi.
Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp vào đúng vị trí.


	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô” “Mời bạn” khi vào bữa ăn.
- Hướng dẫn trẻ các bước rửa tay đúng cách và nhắc trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh và những lúc tay bẩn. Nhắc nhở trẻ biết xúc miệng sau khi ăn xong.
- Rèn cho trẻ nề nếp trước, trong và sau khi ăn trưa (bữa chính), ngủ trưa, ăn chiều (bữa phụ)

	

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	Dạy trẻ KNS: Dạy trẻ tiết kiệm điện, nước.
- Chơi theo ý thích
	Dạy trẻ KNS: Dạy trẻ biết tránh xa động vật lạ, động vật nguy hiểm.
- Chơi theo ý thích
	Dạy trẻ KNS: Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ môi trường.
- Chơi theo ý thích
	Dạy trẻ KNS: Dạy trẻ kỹ năng tiết kiệm thức ăn.
- Chơi theo ý thích


	

	
	3
	Nặn một số con vật nuôi trong gia đình
- Chơi theo ý thích
	 Kể chuyện “Cá rô con lên bờ”
- Chơi theo ý thích


	 Vẽ con cua (mẫu)
- Chơi theo ý thích
	Làm vở: Bé tập tô và LQCC “chữ c”
- Chơi theo ý thích
	

	
	4
	Làm vở “Bé LQVT và tập tô chữ số”: Ghép tương ứng 1-1
Rèn cho trẻ kỹ năng ghép tương ứng
- Chơi theo ý thích

	Làm vở “Bé LQVT và tập tô chữ số”: Quy tắc đối xứng
- Chơi theo ý thích

	Làm vở “Bé LQVT và tập tô chữ số”: Tô số 8.
- Chơi theo ý thích

	Xem phim vui giao thông: Tập 7 “Thế giới kẹo mút – Các biển báo và ý nghĩa của chúng”
- Chơi theo ý thích

	

	
	5
	
Nghỉ Tết dương lịch

	Làm vở: Bé tập tô và LQCC “chữ i”
- Chơi theo ý thích
	Làm vở: Bé tập tô và LQCC “chữ t”
- Chơi theo ý thích
	Làm vở: Bé học đọc và học viết: Chữ cái “i, t, c” 
- Chơi theo ý thích
	

	
	6
	
- Biểu diễn văn nghệ
- Nêu gương cuối tuần

	



[bookmark: _heading=h.nqqcbd888xi6]IV. Tổ chức hoạt động
         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 1
Chủ đề nhánh: Những con vật nuôi trong gia đình
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025 đến ngày 02/01/2026)
      Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2025

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình: Tên gọi, một số đặc điểm về hình dáng? Tiếng kêu? Thức ăn? Sinh sản? Môi trường sống?
+ Nêu lợi ích của một số con vật?
+ Phân biệt nhóm gia súc và nhóm gia cầm?
=> Cô giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Rửa mặt như mèo”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa sang ngang, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
KPKH
- Tìm hiểu về một số con vật nuôi trong 
gia đình.



	1. Kiến thức:
- Trẻ gọi đúng tên, biết được những đặc điểm về cấu tạo, thức ăn, tiếng kêu, sinh sản, môi trường sống, ích lợi của một số con vật nuôi trong gia đình. Trẻ phân biệt được nhóm gia cầm và nhóm gia súc.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt, so sánh cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ biết yêu quý và chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.

	* Đồ dùng của cô
- Máy tính, ti vi.
- 4 bức tranh để trẻ chơi trò chơi.
* Đồ dùng của trẻ
- 2 rổ đựng lô tô.
- 6 vòng thể dục.




	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng hát và vận vận động bài hát: “Gà trống, mèo con và cún con” và trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
2. HĐ2: Nhận biết tên gọi, đặc điểm về hình dáng, lợi ích và môi trường sống của một số con vật nuôi trong gia đình.
- Cô chia nhóm, cho mỗi nhóm tìm hiểu một con vật nuôi trong gia đình: Con gà trống, con vịt, con chó, con mèo
* Nhóm 1: Tìm hiểu con gà trống
- Cô đọc câu đố và cho trẻ giải đố :
                     "Con gì mào đỏ
                      Gáy ò, ó, o
                      Sáng sớm tinh mơ
                      Gọi người thức dậy"
- Cô cho xuất hiện hình ảnh con gà trống
- Cô hỏi trẻ: 
+ Đây là con gì? Cô cho trẻ đọc từ dưới tranh "Con gà trống", từ 1- 2 lần
+ Con có nhận xét gì về con gà trống ? 
+ Gà có mấy chân? Cho trẻ đếm số chân gà.
+ Gà trống thường gáy khi nào?
+ Gà trống gáy như thế nào?
- Cô cho trẻ đứng lên làm các chú gà trống vỗ cánh và gáy (ò, ó, o, o) 2-3 lần.
+ Thức ăn của gà là gì? 
+ Gà trống được nuôi ở đâu? 
+ Gà trống thuộc nhóm nào? 
- Gà trống có lợi ích gì đối với con người?
- Cô khái quát: Đây là con gà trống. Gà trống là con vật nuôi trong gia đình, gà trống có 2 cánh, 2 chân, có mỏ ăn thóc thuộc nhóm gia cầm.
* Tương tự nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4: Cô cho trẻ quan sát con vịt, con chó, con mèo và đàm thoại với trẻ về tên gọi, biết được những đặc điểm về cấu tạo, thức ăn, tiếng kêu, sinh sản, lợi ích và môi trường sống của những con vật đó.
3. HĐ3: So sánh
* So sánh con vịt và con gà trống
- Cô cho xuất hiện hình ảnh con vịt, con gà trống trên màn hình và cho trẻ so sánh điểm giống và khác nhau giữa con vịt và con gà trống. 
- Cô hỏi trẻ:
+ Con vịt và con gà trống giống nhau ở điểm nào? Cô gọi 2 - 3 trẻ trả lời.
+ Con vịt khác con gà trống ở điểm nào? Cô gọi 2 - 3 trẻ trả lời.
- Tương tự cho trẻ so sánh con chó với con mèo.
* Mở rộng: Cho trẻ kể tên một con vật nuôi trong gia đình mà trẻ biết. 
4. HĐ4: Trò chơi “Đội nào nhanh”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi và động viên trẻ tích cực tham gia trò chơi.
5. HĐ5: Kết thúc
- Cô và trẻ cùng hát bài “Con gà trống” và đi ra ngoài.

	
- Trẻ hát cùng cô









- Trẻ quan sát


- Trẻ lắng nghe





- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời




- Trẻ so sánh




- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời





- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời
- Quan sát: Con gà trống




- TCVĐ: Gà mổ thóc






- Chơi tự chọn






	1.Kiến thức: 
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm về cấu tạo, thức ăn, tiếng kêu, sinh sản, môi trường sống của con gà trống, biết cách chơi và chơi đúng luật trò chơi “Gà mổ thóc”, biết chơi các đồ chơi cô đã chuẩn bị.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ định, kỹ năng chơi với các đồ chơi của trẻ.
3. Thái độ
- Trẻ biết yêu quý chăm sóc con vật nuôi trong gia đình.


	- Mô hình con gà trống và con vịt.









- Vị trí cho trẻ chơi.






- Lá chuối, phấn vẽ, vòng.

	1. HĐCCĐ: Quan sát: Con gà trống
- Cô cho trẻ quan sát con gà trống và đàm thoại với trẻ về tên gọi, đặc điểm về cấu tạo, thức ăn, tiếng kêu, sinh sản, môi trường sống của con gà trống
- Cô cho trẻ so sánh điểm giống và khác nhau giữa con gà trống và con vịt.
- Cô cho trẻ kể tên một số con vật nuôi trong gia đình.
- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
2. TCVĐ: Gà mổ thóc
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
+ Cách chơi: Cô cho trẻ đứng đội hình vòng tròn, khi có hiệu lệnh tất cả những chú gà sẽ đi kiếm ăn, trời tối gà phải tìm nhanh về chuồng của mình.
+ Luật chơi: Trẻ mổ thóc đúng hiệu lệnh của cô.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần và nhắc trẻ chơi đoàn kết.
3. Chơi tự chọn
- Cô cho trẻ kể tên các đồ chơi mà cô đã chuẩn bị, 
cho trẻ đoán tên các trò chơi có liên quan đến những 
đồ chơi đó.
- Cô khái quát lại các nội dung chơi và cho trẻ tự chọn nội dung chơi theo ý thích
- Tổ chức cho trẻ chơi, khuyến khích động viên trẻ chơi.
- Cô tập trung trẻ kiểm tra sĩ số cho trẻ vào lớp

	
- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi trò chơi






- Trẻ chơi trò chơi cùng các bạn


	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai
- Phòng khám thú y
2. Góc xây dựng
- Xây dựng trang trại chăn nuôi
3. Góc thiên nhiên
- Vật chìm vật nổi

	Hoạt động chiều
- Dạy trẻ KNS: Dạy trẻ tiết kiệm điện, nước.










































- Chơi theo ý thích
	- Trẻ nhận biết được hậu quả khi sử dựng điện, nước lãng phí. Nhận thức được hành vi nên làm, không nên làm trong việc sử dụng điện, nước. 
- Giúp trẻ có kĩ năng tư duy, phán đoán, suy luận.
- Trẻ có ý thức trong việc tiết kiệm điện, nước và tiết kiệm ở mọi lúc mọi nơi
























































- Trẻ biết cách chơi với một số đồ chơi
	- Hình ảnh: Bệnh về da; Chết vì khát nước; Cây khô héo; Cá chết.
- Hình ảnh: Bé xả nước lãng phí, bé mở tủ lạnh không đóng.
- Hình ảnh: Bé vặn vòi nước nhỏ, bé đóng tủ lạnh.
- 3 bảng, 3 bàn, nam châm, hình ảnh rời.
- Hình ảnh thẻ 
Yes/No.

































- Bộ học toán, đồ chơi lắp ghép, phấn, bảng…
	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài “Này các bạn ơi”
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát, dẫn dắt trẻ vào bài.
2. HĐ2: Tìm hiểu về: Lợi ích của điện, nước đối với đời sống con người
* Lợi ích của nước
- Cô cho trẻ xem một số hình ảnh và đàm thoại với trẻ:
+ Nước có lợi ích gì cho động vật, cây cối?
+ Nước có lợi ích gì cho con người?
+ Nếu không có nước điều gì sẽ xảy ra với con người?
+ Sử dụng nguồn nước ô nhiễm có tác hại gì?
=> Cô khái quát: Nước rất cần thiết đối với đời sống của con người và của mọi vật, vì vậy chúng ta phải biết bảo vệ nguồn nước thật sạch sẽ, không để bị ô nhiễm.
* Lợi ích của điện
- Tương tự cô cho trẻ xem hình ảnh và trả lời một số câu hỏi:
+ Điện giúp ích gì cho con người?
+ Trong gia đình con có những đồ dùng nào sử dụng nguồn điện?
+ Không có điện thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên như thế nào?
3. HĐ3: Vì sao cần phải tiết kiệm điện, nước
- Có nên tiết kiệm điện, nước không? Vì sao?
=> Giáo dục trẻ nên tiết kiệm điện, nước vì nếu không tiết kiệm thì sẽ mất nhiều tiền để nộp, không còn nhiều tiền để mua sữa, đồ dùng học tập, đồ dùng nhiều, không giữ gìn sẽ nhanh hỏng,…
- Có được tự ý sử dụng bật, tắt các thiết bị điện không? Vì sao?
=> Giáo dục trẻ không tự ý dùng diện khi không có sự hướng dẫn của người lớn, không được thả diều dưới dây điện, không chọc que nhọn vào ổ điện...nhắc nhở bố mẹ đi ra ngoài nhớ tắt hết các nguồn điện trong nhà.
4. HĐ4: Trò chơi “Ai nhanh hơn”
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi:
+ Cách chơi: Cô cho các con xem hình ảnh, các con nhanh mắt nhìn xem đó là hình ảnh đúng hay hình ảnh sai. Nếu đúng thì các con giơ thẻ mặt đỏ, và nói: Yes, nếu sai thì giơ thẻ mặt xanh nói: No.
+ Luật chơi: Bạn nào giơ nhầm mặt thẻ thì bạn đó phải làm theo 1 yêu cầu bất kỳ của cô.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần
5. HĐ5: Kết thúc
- Cô cho trẻ hát “Em đi qua ngã tư đường phố” và đi ra ngoài.
- Cô hướng dẫn trẻ lấy đồ chơi và chơi theo ý thích

	
- Trẻ hát





- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời





- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe, quan sát và chơi trò chơi





- Trẻ hát và đi ra ngoài
- Trẻ chơi theo ý thích

	Đánh giá trẻ cuối ngày

	
- Sĩ số trẻ:.........................................................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………………………………………….….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….…………….
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………..……………………………………………………….



Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2025

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng



	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình: Tên gọi, một số đặc điểm về hình dáng? Tiếng kêu? Thức ăn? Sinh sản? Môi trường sống?
+ Nêu lợi ích của một số con vật?
+ Phân biệt nhóm gia súc và nhóm gia cầm?
=> Cô giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Rửa mặt như mèo”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa sang ngang, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
PTVĐ
- Tung, đập bắt bóng tại chỗ
+ TCVĐ: Vượt chướng ngại vật



	1. Kiến thức:
- Trẻ biết cầm bóng bằng hai tay và phối hợp các bộ phận của cơ thể để tung bóng lên cao, khi bóng rơi xuống thì biết bắt bóng bằng hai tay. Và biết đập bóng xuống đất khi bóng nảy lên thì bắt bóng. 
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo. Phát triển cơ tay, cơ chân cho trẻ
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động và có ý thức thi đua trong tập thể.


	* Đồ dùng của cô
- Sân tập sạch sẽ
- Kiểm tra sức khoẻ của trẻ.
- Bóng to của cô
* Đồ dùng của trẻ
- 10-15 quả bóng nhỏ
- 2 rổ đựng bóng
- Hộp để làm chướng ngại vật


	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình. Cô kiểm tra sức khoẻ trẻ.
2. HĐ2: Khởi động 
- Cô cho trẻ làm đoàn tàu đi vòng tròn, tàu lên dốc, xuống dốc, đi bằng mũi chân, gót chân…về (đội hình 3 hàng ngang). 
3. HĐ3: Trọng động
* BTPTC: Cô cho trẻ tập động tác theo nhạc bài hát “Rửa mặt như mèo”
- ĐT tay: Hai tay đưa sang ngang, lên cao (3l x 8n)
- ĐT bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
- ĐT chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
- ĐT bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
* VĐCB: Tung, đập bắt bóng tại chỗ
- Cô gọi 1 trẻ lên thực hiện vận động
- Cô làm mẫu lần 1 không phân tích động tác.
- Làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác: Tư thế chuẩn bị chân rộng bằng vai, lưng thẳng, 2 tay cầm bóng. Khi có hiệu lệnh, cô tung bóng lên cao theo phương thẳng đứng, mắt nhìn theo bóng khi bóng rơi xuống sàn và nảy lên, cô bắt bóng bằng 2 tay không ôm bóng, không để bóng chạm vào người. Sau đó bỏ bóng vào rổ và đi về cuối hàng.
- Cô thực hiện lại lần 3
- Cô gọi 2 trẻ lên thực hiện trước và cho trẻ nhận xét về việc thực hiện của bạn.
- Trẻ thực hiện: lần lượt từng trẻ lên thực hiện.
- Trẻ thực hiện cô quan sát, động viên trẻ thi đua giữa 2 tổ.
* TCVĐ:Vượt chướng ngại vật.
- Cô nêu tên trò chơi, luật chơi và hướng dẫn trẻ cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần
4. HĐ4: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ hát bài: “Con gà trống” và nhẹ nhàng đi vào lớp.

	
- Trẻ trò chuyện cùng cô

- Trẻ thực hiện theo hiệu lệnh của cô



- Trẻ tập các động tác




- Trẻ quan sát

- Trẻ lắng nghe






- Trẻ quan sát

- Trẻ thực hiện vận động


- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh lớp

	Hoạt động ngoài trời
- Nhặt rác và phân loại rác xung quanh trường

















- TCVĐ: Cướp cờ











- Chơi tự chọn





	1. Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết được một số loại rác quen thuộc:
+ Rác hữu cơ (lá cây, vỏ trái cây…)
+ Rác vô cơ/tái chế (chai nhựa, túi nilon, giấy…)
- Biết luật chơi và cách chơi trò chơi  “Cướp cờ”.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, nhặt rác đúng cách.
- Biết phân loại rác theo hướng dẫn.
- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp cùng bạn.
3. Thái độ
- Trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Hình thành thói quen không xả rác bừa bãi.

	- Găng tay cho trẻ.
- 2–3 thùng hoặc túi rác có ký hiệu màu:
+ Màu xanh đựng rác hữu cơ
+ Màu đỏ đựng rác tái chế
+ Màu vàng đựng rác không tái chế
- Một số hình ảnh minh họa hoạt động phân loại rác.












- Sân chơi rộng, an toàn.
- Vạch xuất phát cho 2 đội
- 1 lá cờ (hoặc khăn, túi cát).







- Đồ chơi lắp ghép, giấy gấp, vòng, ống cờ...
	1. HĐCCĐ: Nhặt rác và phân loại rác xung quanh trường
- Cô cho trẻ ra sân, cùng trò chuyện với trẻ:
+ Sân trường mình hôm nay thế nào?
+ Nếu có nhiều rác thì điều gì sẽ xảy ra?
=> Giáo dục trẻ: Giữ sân trường sạch sẽ giúp trường lớp đẹp và an toàn cho sức khỏe.
- Cô tổ chức cho trẻ đi nhặt rác trên sân trường.
- Cô chia trẻ thành các nhóm nhỏ.
- Phát găng tay cho trẻ
- Trẻ nhặt rác ở khu vực được phân công.
- Cô quan sát, nhắc trẻ:
+ Không nhặt vật sắc nhọn.
+ Không cho tay lên miệng khi đang nhặt rác.
- Trẻ mang rác đã nhặt đến khu vực phân loại.
- Cô hướng dẫn trẻ cách phân loại rác: 
+ Lá cây, vỏ trái cây là rác hữu cơ, phân hủy được
+ Chai nhựa, giấy là rác vô cơ có thể sử dụng để tái chế lại ( Làm các đồ chơi từ chai nhựa, giấy…)
+ Túi nilon bẩn là rác vô cơ không tái chế được.
- Cho trẻ thực hành phân loại rác vào đúng túi rác đã có ký hiệu màu tương ứng.
- Cô bao quát, sửa sai và khen ngợi trẻ.
- Cô cho trẻ rửa tay sạch sẽ sau khi tham gia hoạt động.
2. TCVĐ: Cướp cờ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi: 
+ Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội đứng thành 2 hàng dọc sau vạch xuất phát. Cô đặt lá cờ ở giữa sân, khi cô hô: “Chuẩn bị – Cướp cờ!” thì trẻ đứng đầu mỗi đội nhanh chóng chạy lên cướp cờ. Trẻ nào cướp được cờ và chạy về đội mình không bị chạm thì đội đó được 1 điểm. Sau mỗi lượt, trẻ tiếp theo lên chơi. Khi hết thời gian đội nào được nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng.
+ Luật chơi: Chỉ được chạy lên khi có hiệu lệnh.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần
- Cô bao quát động viên trẻ tham gia trò chơi.
3. Chơi tự chọn
- Cô tập trung trẻ và cho trẻ kể tên một số trò chơi có liên quan đến các đồ dùng, đồ chơi cô đã chuẩn bị.
- Trẻ tự lấy đồ chơi rủ bạn cùng chơi.
- Trẻ chơi, cô bao quát và giúp đỡ trẻ.
- Cô nhận xét trẻ chơi và khen ngợi trẻ.
- Cô tập trung trẻ kiểm tra sĩ số, cho trẻ về lớp

	


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ thực hiện





- Trẻ lắng nghe



- Trẻ thực hành phân loại rác




- Trẻ chơi trò chơi











- Trẻ chơi cùng các bạn

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng
- Xây dựng trang trại chăn nuôi
2. Góc nghệ thuật
- Làm một số con vật từ chai, lọ nhựa.
3. Góc học tập
- Chơi lô tô, xếp hình một số con vật.


	Hoạt động chiều
- Nặn một số con vật nuôi trong gia đình





- Chơi theo ý thích
	- Trẻ vẽ cách nặn một số con vật như: Con gà trống, con vịt, con mèo…
- Rèn cho trẻ kỹ năng thao tác với đất nặn. 
- Trẻ có ý thức tôn trọng và bảo vệ sản phẩm của mình và của bạn.
- Trẻ biết cách chơi với một số đồ chơi
- Trẻ vui chơi đoàn kết, có ý thức giữ gìn đồ chơi.

	- Đất nặn, bảng nặn.
- Khăn lau tay








- Sáp màu, giấy A4, lá chuối.


	- Cô cho trẻ kể tên một số con vật nuôi trong gia đình: Con gà, con mèo…
- Cô cho trẻ quan sát một số sản phẩm mẫu và nhận xét về các sản phẩm đó.
- Cô hướng dẫn trẻ cách nặn một số con vật: con gà trống, con vịt, con mèo…
- Cô cho trẻ nhắc lại cách nặn một số sản phẩm.
- Trẻ thực hiện, cô bao quát giúp đỡ trẻ.



- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn gợi ý cách chơi, trẻ rủ bạn chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.

	- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện




- Trẻ vui chơi theo ý thích

	Đánh giá trẻ cuối ngày

	
- Sĩ số trẻ:.........................................................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………………………………………….….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….…………….
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...




Thứ tư ngày 31 tháng 12 năm 2025


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình: Tên gọi, một số đặc điểm về hình dáng? Tiếng kêu? Thức ăn? Sinh sản? Môi trường sống?
+ Nêu lợi ích của một số con vật?
+ Phân biệt nhóm gia súc và nhóm gia cầm?
=> Cô giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Rửa mặt như mèo”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa sang ngang, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.


	Hoạt động học
LQVT
- Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan (xếp tương ứng 
1 – 1)















	1. Kiến thức:
- Trẻ hiểu được các đối tượng tuy không giống nhau nhưng lại tạo thành một cặp có mối liên quan mật thiết với nhau không thể tách rời có chức năng, ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Trẻ biết 1 đối tượng có thể ghép thành cặp với nhiều đối tượng khác khi cả 2 đều có mối liên quan với nhau.
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện kỹ năng sắp xếp các đối tượng. Phát triển khả năng quan sát, tư duy, suy luận, phán đoán cho trẻ.
3. Kiến thức:
- Trẻ có hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
	* Đồ dùng của cô
- Tivi, que chỉ.
- Nhạc nhẹ, nhạc trò chơi.
* Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ một rổ đồ dùng
- Bảng nhỏ, lô tô các đối tượng cho cá nhân trẻ
- 2 bảng to, lô tô















	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô đọc câu đố về con thỏ cho trẻ đoán và trò chuyện với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình.
- Cô giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.
2. HĐ2: Ôn ghép đôi
- Cô hỏi trẻ về số lượng các bộ phận trên cơ thể của mỗi con vật. Vì sao gọi là đôi.
- Cho trẻ chơi trò chơi “Ghép đôi”.
3. HĐ3: Ghép thành cặp các đối tượng có mối 
liên quan
- Mỗi con vật sẽ có một loại thức ăn khác nhau, chính vì vậy con vật với thức ăn của chúng sẽ có mối liên quan mật thiết với nhau.
- Cô cho cả lớp cùng lấy đồ dùng về chỗ và cùng nhau tìm hiểu.
- Cho trẻ xếp tất cả các con vật ra trước mặt, trò chuyện về các con vật đó.
- Cho trẻ ghép cặp các đối tượng (con vật và thức ăn) theo ý hiểu của trẻ.
- Hỏi cá nhân trẻ đã ghép như thế nào?
- Trẻ quan sát phần ghép cặp của cô và nêu ý kiến nhận xét.
- Theo các con vì sao lại ghép cặp như này?
- Cô khái quát lại từng cặp và cho trẻ cất đồ dùng.
* Mở rộng:
- Cô cho trẻ kể tên các cặp con vật khác có mối liên quan với nhau
- Cho trẻ xem hình ảnh.
4. HĐ4: Trò chơi củng cố “Chung sức”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô bao quát và động viên trẻ tham gia trò chơi
5. HĐ5: Kết thúc
- Cô cho trẻ hát bài “Một con vịt” và chuyển hoạt động.

	
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ thực hiện

- Trẻ ghép theo ý thích

- Trẻ quan sát



- Trẻ trả lời



- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ hát

	Hoạt động
ngoài trời
- Trải nghiệm thu hoạch trứng gà








- TCVĐ: Bóng tròn to














- Chơi tự chọn  







	1. Kiến thức: 
- Trẻ biết gà mái đẻ trứng, trứng là thực phẩm quen thuộc.
- Biết công việc thu hoạch trứng gà của người chăn nuôi.
- Trẻ biết cách chơi, luạt chơi của trò chơi “Bóng tròn to”
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, thao tác nhẹ nhàng khi thu trứng.
- Phát triển kỹ năng phối hợp tay – mắt.
- Biết làm việc theo nhóm, nghe theo hướng dẫn.
3. Thái độ:
- Biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
- Có ý thức giữ vệ sinh, an toàn khi tiếp xúc với vật nuôi.






	- Trứng gà sạch đặt trong ổ rơm mô phỏng.
- Rổ/giỏ nhựa để đựng trứng.









- Sân chơi an toàn, sạch sẽ.















- Bộ lô tô động vật, giấy A4, sáp màu, bộ boling…


	1. HĐCCĐ: Trải nghiệm thu hoạch trứng gà
- Cô cho trẻ ra sân tập trung và trò chuyện cùng với trẻ:
+ Gà mái và gà trống con vật nào để trứng?
+ Khi lấy trứng gà chúng mình cần làm thế nào?
=> Giáo dục: Khi thu hoạch trứng gà các con phải nhẹ nhàng, cẩn thận, không để trứng rơi và bị vỡ. 
- Cô cho trẻ đi thu hoạch trứng gà.
- Cho trẻ nhẹ nhàng lấy trứng, đặt vào rổ.
- Trẻ lần lượt thực hiện theo nhóm nhỏ.
- Cô quan sát, hỗ trợ, đảm bảo an toàn.
- Sau khi thu hoạch xong trứng, cô cho trẻ đếm số trứng thu hoạch được ở mỗi nhóm.
- Cô gợi mở để trẻ kể tên một số món ăn được làm từ trứng gà.
2. TCVĐ: Bóng tròn to
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi. 
+ Cách chơi: Cô và trẻ nắm tay nhau thành vòng tròn. Vừa đi vòng tròn vừa hát bài:
“Bóng tròn to,
Bóng tròn to,
Ai không vào
Thì đứng ngoài…”
 Khi cô hô “Bóng tròn to” → Trẻ giãn vòng tròn ra to hơn. Khi cô hô “Bóng xẹp” → Trẻ thu nhỏ vòng tròn lại.
+ Luật chơi: Trẻ phải nghe đúng hiệu lệnh của cô. Không buông tay bạn. Không đẩy bạn ngã khi thu – giãn vòng tròn.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô nhắc trẻ chơi đoàn kết.
3. Chơi tự chọn
- Cô cho trẻ kể tên các đồ chơi mà cô đã chuẩn bị, cho trẻ đoán tên các trò chơi có liên quan đến những đồ chơi đó.
- Cô khái quát lại các nội dung chơi và cho trẻ tự chọn nội dung chơi theo ý thích
- Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhắc trẻ đoàn kết khi chơi.
- Cô kiểm tra sĩ số và cho trẻ vệ sinh, xếp hàng vào lớp.
	

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ thực hiện

- Trẻ đếm số trứng
- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe











- Trẻ chơi trò chơi






- Trẻ chơi cùng các bạn

	HĐ thay thế HĐ góc
HĐ trải nghiệm
- Nông trại vui vẻ
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên một số con vật nuôi trong nông trại: gà, vịt, trâu, bò, lợn, dê…
- Biết ích lợi của con vật (cho trứng, sữa, thịt, giúp cày ruộng…).
- Nhận biết môi trường sống của con vật trong nông trại.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, trả lời câu hỏi.
- Thực hành kỹ năng chăm sóc con vật (cho ăn, dọn chuồng – mô phỏng).
3. Thái độ
- Trẻ yêu quý, không trêu chọc con vật.
- Có ý thức bảo vệ vật nuôi, giữ gìn vệ sinh nông trại.


	- Mô hình nông trại và con vật
- Thức ăn mô phỏng: thóc, cỏ, rau (bằng đồ chơi)
- Rổ, xô nhỏ, chổi mini
- Nhạc bài hát: Gà trống mèo con và cún con, Đàn gà trong sân…

	1. HĐ1: Gây hứng thú 
- Cô cho trẻ vận động theo nhạc bài hát “Gà trống, mèo con và cún con”.
- Trò chuyện cùng với trẻ:
+ Các con vừa hát về những con vật nào?
+ Những con vật đó thường sống ở đâu?
- Cô dẫn dắt trẻ vào hoạt động trải nghiệm
2. HĐ2: Khám phá nông trại 
- Cô cho trẻ quan sát mô hình nông trại.
- Trò chuyện:
+ Đây là con gì?
+ Con vật này ăn gì?
+ Nuôi con vật này để làm gì?
=> Cô giáo dục trẻ: Không đánh, không trêu chọc con vật. Phải chăm sóc và giữ vệ sinh chuồng trại.
3. HĐ3: Trải nghiệm – Bé làm bác nông dân 
- Chia trẻ thành 3–4 nhóm, luân phiên các hoạt động
* Trạm 1: Cho con vật ăn
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.
+ Cách chơi: Có 3 chuồng tương ứng với 3 con vật (con gà, con chó, con bò). Cô chia lớp thành 2 đội chơi, lần lượt trẻ ở từng đội sẽ bật qua những chiếc vòng và lên chọn lô tô thức ăn gắn tương ứng với chuồng của con vật đó. Mỗi lô tô gắn đúng sẽ được tính 1 điểm, kết thúc chơi, đội nào được nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng.
+ Luật chơi: Mỗi lượt chơi trẻ chỉ được chọn 1 lô tô
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. 
* Trạm 2: Dọn dẹp nông trại
- Trẻ dùng chổi mini và rổ để thu gom rác trong nông trại.
- Cô bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi thực hiện.
=> Giáo dục giữ gìn vệ sinh môi trường sống của các con vật.
* Trạm 3: Bắt chước tiếng kêu – vận động con vật
- Trẻ bắt chước tiếng kêu, dáng đi của con vật
- Cô yêu cầu trẻ bắt chước tiếng kêu hoặc dáng đi của con vật nào trẻ phải thực hành tiếng kêu, dáng đi của con vật đó.
- Cô bao quát trẻ thực hiện, khuyến khích trẻ tham gia hoạt động
4. HĐ4: Kết thúc
- Cô cùng trẻ hát bài “Nông trại vui vẻ” và chuyển hoạt động
	
- Trẻ hát


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời








- Trẻ chơi trò chơi










- Trẻ thực hành




- Trẻ thực hành







- Trẻ hát

	Hoạt động chiều
- Làm vở “Bé LQVT và tập tô chữ số”: Ghép tương ứng 1-1.
- Chơi theo ý thích

	- Trẻ ghép được các cặp đôi tương ứng có mối quan hệ với nhau





 - Trẻ biết cách chơi theo ý thích của mình
	- Vở LQVT và tập tô chữ số đủ cho trẻ.






- Kéo, kéo, giấy thủ công, bộ lắp ghép xây dựng
	- Cô gợi ý trẻ kể tên các đồ dùng ở cột bên trái và cột bên phải.
- Cho trẻ tìm đồ dùng ở cột bên trái và đồ dùng ở cột bên phải có mối quan hệ với nhau.

- Trẻ tìm và nối từng cặp đồ dùng liên quan với nhau.
- Cô bao quát trẻ trong quá trình làm bài.

- Cô hướng dẫn trẻ chọn đồ chơi và chơi theo ý thích của mình
	- Trẻ mở vở

- Trẻ tìm đồ dùng tương ứng với nhau
- Trẻ thực hiện



- Trẻ chơi theo ý thích

	Đánh giá trẻ cuối ngày


	
- Sĩ số trẻ: ……………………………………..........................……………………………………………………………………………………………….….
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………………………………………….….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….…………….
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….



Thứ sáu ngày 02 tháng 01 năm 2026


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình: Tên gọi, một số đặc điểm về hình dáng? Tiếng kêu? Thức ăn? Sinh sản? Môi trường sống?
+ Nêu lợi ích của một số con vật?
+ Phân biệt nhóm gia súc và nhóm gia cầm?
=> Cô giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Rửa mặt như mèo”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa sang ngang, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
Tạo hình
- Vẽ chú vịt con (Mẫu)

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết sử dụng các nét cong, nét xiên, nét thẳng vẽ tạo thành chú vịt con đang bơi dưới nước.
2. Kỹ năng:
- Luyện cách cầm bút, cách vẽ các nét cơ bản. Rèn trẻ kỹ năng tô màu, đẹp, mịn không chườm ra ngoài.
3. Thái độ: 
- Trẻ biết yêu quý, chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.




	* Đồ dùng của cô
- Tranh mẫu cho trẻ quan sát
- Giấy A3, bút chì đen, sáp màu
- Giá treo tranh.
* Đồ dùng của trẻ
- Vở tạo hình, bút chì đen, bút màu đủ cho trẻ, 


	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng hát và vận động bài hát “Một con vịt” và trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật có ích.
2. HĐ2: Quan sát mẫu 
* Quan sát mẫu:
- Cô có bức tranh gì đây?
- Đây là con gì?
- Con vịt đang làm gì? Ở đâu?
- Con vịt có đặc điểm gì?
- Các bộ phận của con vịt được vẽ bằng nét gì? Màu sắc như thế nào?
- Bức tranh vẽ con vịt đang làm gì?
=> Cô khái quát lại: Đây là con vịt. Con vịt có đầu được vẽ bằng 1 nét cong tròn khép kín tô màu vàng. Ở đầu có mỏ được vẽ bởi nét xiên phải và xiên trái tô màu đỏ. Thân được vẽ bằng nét cong xuống, phía trên thân có cánh được vẽ bằng nét cong ngược lên và tô màu vàng. 
* Cô vẽ mẫu:
- Cô vừa vẽ vừa phân tích: Đầu tiên cô vẽ một nét cong tròn khép kín làm phần đầu của chú vịt con, tiếp theo cô vẽ mỏ vịt bằng 1 nét xiên phải và 1 nét xiên trái nối với nhau gắn với đầu vịt. Sau đó cô vẽ thân vịt bằng 1 nét cong xuống dưới trước, phía trên thân cô vẽ thêm một nét cong ngược lên làm cánh. Cuối cùng cô sử dụng màu vàng tô cho đầu, thân cánh vịt và màu đỏ tô cho mỏ vịt. Cô sử dụng thêm màu xanh nước biển để tô nước.
3. HĐ3: Trẻ thực hiện
- Tổ chức cho trẻ thực hiện
- Trong khi trẻ thực hiện cô bao quát, gợi ý, hướng dẫn trẻ, nhắc nhở trẻ cầm bút đúng cách và ngồi đúng tư thế.
- Cô bao quát, động viên giúp đỡ trẻ còn yếu.
- Nhận xét, khen ngợi trẻ trong quá trình vẽ.
4. HĐ4: Trưng bày và nhận xét sản phẩm
- Cô cùng trẻ trưng bày sản phẩm và cho trẻ nhận xét về sản phẩm của mình và của các bạn. 
- Cô nhận xét chung và khen ngợi trẻ.
5. HĐ5: Kết thúc
- Cho trẻ hát bài “Gà trống mèo con và cún con”

	
- Trẻ hát





- Trẻ quan sát  bức tranh
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe






- Trẻ lắng nghe và quan sát






- Trẻ thực hiện





- Trẻ nhận xét sản phẩm

- Trẻ hát

	Hoạt động ngoài trời
- Quan sát: Thời tiết












- TCVĐ: Mèo đuổi chuột








- Chơi tự chọn






	1. Kiến thức: 
- Trẻ biết nhận xét, mô tả đặc điểm thời tiết trong ngày (nắng, mưa, gió, mây, nhiệt độ, độ sáng…).
- Biết cách chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột” và những đồ dùng cô đã chuẩn bị
2. Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát và trả lời các câu hỏi của cô. 
3. Thái độ:
- Hứng thú tham gia vào các trò chơi.




	- Tranh ảnh về các loại thời tiết (nắng, mưa, nhiều mây, gió, rét…).
- Trang phục phù hợp với thời tiết thực tế trong ngày.









- Vị trí chơi cho trẻ

















- Đồ chơi lắp ghép, giấy gấp, vòng, ống cờ...	

	1. HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- Cô hướng dẫn trẻ quan sát: Cô gợi ý trẻ nhìn lên bầu trời, quan sát xung quanh sân trường.
+ Bầu trời hôm nay có màu gì?
+ Con có thấy mây không? Mây màu gì?
+ Trời hôm nay có nắng hay gió không?
- Cho trẻ thử giơ tay cảm nhận gió, ánh nắng.
- Cô hỏi thêm: 
+ Khi trời như hôm nay, con nên mặc quần áo như thế nào?
+ Nếu ra đường, con cần mang gì để bảo vệ cơ thể?
- Cho trẻ quan sát cây cối, lá cờ, bóng nắng để
đoán hướng gió.
=> Cô nhận xét: Hôm nay trời nắng nhẹ, có gió mát. Đây là thời tiết đẹp giúp chúng mình học và chơi vui vẻ. Khi trời nắng, nhớ đội mũ, uống nhiều nước.
2. TCVĐ: Mèo đuổi chuột
-  Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi. 
+ Cách chơi: Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn lớn, nắm tay nhau, giơ tay lên tạo “cửa” (lối đi cho mèo 
và chuột chui qua). Chọn 1 trẻ làm mèo, 1 trẻ làm chuột. Cô và các trẻ cùng hát bài: “Trời nắng, trời mưa, Mèo đi câu cá, Chuột ra chơi...”. Khi hát xong, chuột bắt đầu chạy qua các “cửa” trong vòng tròn để trốn, mèo chạy đuổi theo phía sau. Mèo và chuột chỉ được chạy qua “cửa mở” (khoảng trống giữa tay các bạn). Các bạn xung quanh vòng tròn có thể giơ tay lên hoặc hạ xuống để “đóng – mở cửa” giúp chuột hoặc mèo, tạo thêm niềm vui.
+ Luật chơi: Bạn làm mèo phải chạy đúng cửa chuột đã chạy.
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần.
3. Chơi tự chọn
- Cô cho trẻ kể tên các đồ chơi mà cô đã chuẩn bị, cho trẻ đoán tên các trò chơi có liên quan đến những đồ chơi đó.
- Cô khái quát lại các nội dung chơi và cho trẻ tự
chọn nội dung chơi theo ý thích
- Tổ chức cho trẻ chơi, khuyến khích động viên trẻ chơi.
- Cô cho trẻ vệ sinh và cất dọn đồ dùng đồ chơi.
- Cô tập trung trẻ kiểm tra sĩ số và cho trẻ vào lớp

	


- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời







- Trẻ chơi trò chơi










- Trẻ chơi cùng các bạn

	HĐ thay thế HĐ góc
HĐTN
- TN: Vũ điệu của sữa
	1. Kiến thức
- Trẻ biết làm thí nghiệm đơn giản với sữa và màu thực phẩm
- Trẻ quan sát được hiện tượng màu sắc 
chuyển động trong sữa
- Trẻ biết sữa là thực phẩm tốt cho cơ thể
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, dự đoán
- Biết thực hiện theo hướng dẫn của cô
- Phát triển ngôn ngữ qua việc mô tả hiện tượng
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia thí nghiệm
- Có ý thức giữ an toàn, vệ sinh

	- Đĩa sâu lòng (mỗi nhóm 1 đĩa)
- Sữa tươi nguyên kem
- Màu thực phẩm
- Nước rửa chén
- Tăm bông
- Khăn lau tay


	1. HĐ1: Gây hứng thú 
- Cô và trẻ cùng hát bài “Uống sữa vào là khỏe” 
- Đàm thoại:
+ Con thường uống sữa khi nào?
+ Uống sữa có lợi gì cho cơ thể?
- Cô giới thiệu: Hôm nay cô và các con sẽ làm một thí nghiệm rất thú vị có tên là “Vũ điệu của sữa”
2. HĐ2: Quan sát – dự đoán 
- Cô cho trẻ quan sát các nguyên liệu vả hỏi trẻ:
+ Đây là gì?
+ Cô giới thiệu từng nguyên liệu cho trẻ (sữa, màu, tăm bông...)
+ Theo con, khi nhỏ màu vào sữa thì điều gì sẽ xảy ra?
- Cô khuyến khích để trẻ đưa ra dự đoán của mình.
3. HĐ3: Cô làm mẫu thí nghiệm 
- Bước 1: Cô đổ sữa vào đĩa cho phủ kín đáy
- Bước 2: Nhỏ vài giọt màu thực phẩm vào sữa
- Bước 3: Nhúng tăm bông vào nước rửa chén, sau đó chạm nhẹ tăm bông vào giữa đĩa sữa
- Khuyến khích trẻ quan sát hiện tượng, màu sắc chuyển động, xoáy tròn
* Trẻ thực hành thí nghiệm 
- Cô cho trẻ làm theo nhóm nhỏ
- Cô quan sát, hướng dẫn trẻ, nhắc nhở trẻ thực hành an toàn.
- Cô động viên trẻ thực hành thí nghiệm cùng các bạn trong nhóm.
4. HĐ4: Nhận xét – giải thích 
- Giải thích đơn giản cho trẻ: Trong sữa có chất béo. Khi gặp nước rửa chén, chất béo bị tách ra nên màu sắc chạy khắp nơi như đang nhảy múa.
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ tích cực
- Cô giáo dục trẻ: Không lãng phí sữa, uống sữa đều đặn mỗi ngày để tăng cường sức khỏe.
5. HĐ5: Kết thúc
- Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng và cùng nhau hát bài 
“Uống sữa vào là khỏe”.

	
- Trẻ hát

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ quan sát và kể tên



- Trẻ quan sát








- Trẻ thực hành





- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe



- Trẻ hát

	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần






- Nêu gương cuối tuần

	- Trẻ biết biểu diễn sôi nổi các bài hát, bài thơ về chủ đề.
- Rèn cho trẻ hát và đọc thơ theo nhịp.
- Trẻ yêu thích ca hát, đọc thơ
- Trẻ biết nhận xét, đánh giá các bạn trong ngày.
- Trẻ có ý thức giữ trật tự khi cô và các bạn nhận xét





	- Bài hát bài thơ theo chủ điểm, dụng cụ âm nhạc
- Loa, đàn








- Cờ, câu hỏi

	* Biểu diễn văn nghệ cuối tuần
- Cô giới thiệu một số tiết mục văn nghệ
- Mở đầu là tiết mục đồng diễn của các bạn lớp Đ5
với bài hát “Gà trống, mèo con và cún con”
+ Các con vừa biểu diễn bài hát nói về gì ? 
+ Bài hát nói về lợi ích của một số con vật nuôi trong gia đình.
- Tiếp theo là tiết mục biểu diễn của tổ 1 với bài hát: “Con gà trống”
- Tổ 2 sẽ thể hiện bài “Rửa mặt như mèo”
- Cô cho trẻ lần lượt lên biểu diễn các tiết mục văn nghệ theo nhóm, cá nhân trẻ.
- Cô khen ngợi và khuyến khích trẻ.
* Nêu gương cuối tuần
- Cô cho trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan trong tuần
- Cô nhắc lại tiêu chuẩn bé ngoan.
- Cô gợi ý trẻ bình bầu bé ngoan
- Cô nhận xét và phát bé ngoan cho trẻ

	
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ biểu diễn







- Trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan và nhận xét các bạn

	
	
- Sĩ số trẻ:.........................................................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………………………………………….….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….………


	Đánh giá trẻ cuối ngày
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….…………….
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
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 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 THÁNG 1
                                                   Chủ đề nhánh: Những con vật sống dưới nước
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01/2026 đến ngày 09/01/2026)
      Thứ hai ngày 05 tháng 01 năm 2026

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Trò chuyện về một số con vật sống dưới nước: Tên gọi, đặc điểm, thức ăn, cách sinh sản, môi trường sống…
+ Nêu lợi ích của một số con vật?
+ Phân biệt một số loại thủy sản và hải sản?
=> Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật sống dưới nước.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Cá vàng bơi”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa sang ngang, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
KPKH
- Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước


	1. Kiến thức:
- Trẻ tên gọi, đặc điểm cấu tao, ích lợi, vận động, môi trường sống của 1 số con vật sống dưới nước như cá, cua, ốc, tôm… 
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt cho trẻ. Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ, chú ý có chủ định.
3. Thái độ:
- Trẻ có ý thức bảo vệ nguồn hải sản, bảo vệ môi trường nước.

	* Đồ dùng của cô
- Chậu nước có cua, cá, tôm thật.
- Hình ảnh con cua, con tôm, con cá.
- Máy tính, ti vi.
* Đồ dùng của trẻ
- Lô tô con vật sống dưới nước như cá, tôm, cua, ốc, hến.
- Vòng tròn có gắn các hình ảnh tôm, cua, cá… làm nhà

	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ xem video về một số động vật và trò chuyện về chủ đề.
- Cô giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật sống dưới nước
2. HĐ2: Nhận biết tên gọi, đặc điểm, cách vận động, môi trường sống của một số động vật sống dưới nước.
- Cô chia nhóm cho trẻ tìm hiểu: Con cá, con cua, con tôm...
* Con cá:
- Cô cho trẻ quan sát bể cá và đàm thoại với trẻ.
+ Đây là con gì?
+ Con có nhận xét gì về con cá?
+ Cá là động vật sống ở đâu?
+ Cá vận động như thế nào?
+ Khi cá bơi bộ phận nào của cá chuyển động?
+ Cá thở bằng gì?
- Cô chỉ vào mang cá và giới thiệu mang cá có nhiều lớp màu đỏ, khi bơi các lớp mang khép mở cho dễ thở. Do vậy nếu cá cho ra khỏi nước cá sẽ chết.
* Tương tự cho trẻ nêu tên gọi, đặc điểm, cách vận động, môi trường sống của con cua, con tôm. 
- Cô cho trẻ so sánh đặc điểm giống và khác nhau giữa các con vật.
- Mở rộng: Cho trẻ kể tên các con vật khác sống dưới nước.
3. HĐ3: Nhận biết ích lợi của một số con vật sống dưới nước
- Cô cho trẻ kể các món ăn được chế biến từ cá, tôm, cua, ốc, hến.
+ Những loại hải sản nào được chế biến thành hàng xuất khẩu có giá trị cao?
+ Để có nhiều nguồn lợi hải sản chúng ta phải làm gì?
- Cô khái quát: Những động vật này cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể, là loại hàng xuất khẩu có giá trị cao. Cô giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường nước biển sạch sẽ. 
4. HĐ4: Trò chơi
- TC: “Về đúng nhà mình”.
+ Cô chia trẻ thành 2 nhóm cho trẻ cầm lô tô cá, tôm, cua ốc vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh “Về nhà” trẻ về đúng nhà của mình. 
+ Luật chơi: Ai về sai phải nhảy lò cò quanh lớp 
- Cô bao quát và khuyến khích trẻ chơi.
5. HĐ5: Kết thúc
- Cô cho trẻ đọc bài đồng dao: “Con cua mà có 2 càng…” đi ra ngoài.


	
- Trẻ xem video







- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ so sánh

- Trẻ kể tên một số con vật


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi trò chơi





- Trẻ đọc đồng dao

	Hoạt động ngoài trời
- Quan sát: Con cá







- TCVĐ: Thi bắt cá












- Chơi tự chọn






	1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên gọi, nêu đặc điểm, tác dụng, môi trường sống của con cá, biết cách chơi và chơi đúng luật trò chơi “Thi bắt cá”.
2. Kỹ năng
- Rèn sự nhanh nhẹn khéo léo cho trẻ, kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ định của trẻ.
3. Thái độ
- Trẻ biết cách chăm sóc một số con vật sống dưới nước.

	- Con cá (đang bơi trong bể cá cảnh)











- Các chậu đựng cá to, nhỏ khác nhau, vợt để bắt cá, xô, thau để đựng cá.










- Sân chơi, lá bưởi, vòng nhựa.





	1. HĐCCĐ: Quan sát: Con cá
- Cô cho trẻ quan sát con cá và đàm thoại với trẻ về tên gọi, đặc điểm, tác dụng, môi trường sống của con cá.
+ Đây là con gì? 
+ Con có nhận xét gì về đặc điểm của con cá?
+ Con cá có ích lợi gì?
+ Cá là con vật sống ở đâu? 
+ Ngoài ra có những loại cá nào?
+ Cá có thể chế biến được thành những món ăn gì?
- Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn môi trường nước sạch sẽ và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ.
2. TCVĐ: Thi bắt cá

- Cô nêu tên trò chơi và hướng dẫn trẻ cách chơi, luật chơi.
+ Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2–3 đội, mỗi đội xếp thành 1 hàng dọc. Khi có hiệu lệnh, bạn đầu tiên chạy lên dùng vợt bắt 1 con cá, mang về bỏ vào xô của đội mình, sau đó về cuối hàng, bạn tiếp theo tiếp tục lên bắt cá. Hết thời gian, đội nào bắt được nhiều cá hơn là đội chiến thắng.
+ Luật chơi: Mỗi lượt chỉ được bắt 1 con cá, không chen lấn, xô đẩy nhau.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô bao quát động viên trẻ chơi.
3. Chơi tự chọn
- Cô cho trẻ kể tên các đồ chơi mà cô đã chuẩn bị, 
cho trẻ đoán tên các trò chơi có liên quan đến những 
đồ chơi đó.
- Cô khái quát lại các nội dung chơi và cho trẻ tự chọn nội dung chơi theo ý thích
- Tổ chức cho trẻ chơi, khuyến khích động viên trẻ chơi.
- Cô tập trung trẻ kiểm tra sĩ số cho trẻ vào lớp

	
- Trẻ quan sát


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe










- Trẻ chơi trò chơi




- Trẻ chơi trò chơi cùng các bạn


	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai
- Cửa hàng hải sản
2. Góc xây dựng
- Xây dựng hồ nuôi tôm, cá
3. Góc học tập
- Làm vở bé KPMTXQ chủ đề “Động vật”.

	Hoạt động chiều
- Dạy trẻ KNS: Dạy trẻ biết tránh xa động vật lạ, động vật nguy hiểm.





























- Chơi theo ý thích
	- Trẻ nhận biết được một số động vật lạ, động vật nguy hiểm: chó lạ, mèo lạ, rắn, ong, côn trùng lạ. Trẻ biết những nguy hiểm có thể xảy ra khi lại gần hoặc trêu chọc động vật lạ. Trẻ biết khi nào không được đến gần động vật.
- Biết tránh xa, không sờ, không trêu chọc động vật lạ. Biết kêu cứu, tìm người lớn khi gặp động vật nguy hiểm.
- Giáo dục trẻ không tò mò, không nghịch dại với động vật.



















- Trẻ biết cách chơi với một số đồ chơi.
	- Tranh ảnh/video:
+ Động vật hiền (chó, mèo quen)
+ Động vật lạ, động vật nguy hiểm (chó lạ, rắn, ong…)
- Thẻ hình mặt cười  - mặt buồn 
- Một số tình huống tranh minh họa
- Nhạc một số bài hát 











































- Bộ đồ chơi boling, bảng chun toán học, bộ luồn hạt...
	1. HĐ1: Gây hứng thú 
- Cô và trẻ cùng hát bài “Đố bạn biết tôi là ai”.
- Trò chuyện với trẻ:
+ Con thích con vật nào?
+ Con có được tự ý sờ con vật lạ không?
- Cô dẫn dắt trẻ vào bài.
2. HĐ2: Nhận biết động vật lạ – nguy hiểm 
- Cô cho trẻ xem một đoạn video về các con vật: chó lạ, rắn, ong, mèo lạ…
- Cô đàm thoại với trẻ:
+ Con vật này có quen với con không?
+ Nếu con lại gần thì chuyện gì có thể xảy ra?
=> Cô kết luận: Không phải con vật nào cũng hiền. Có nhiều động vật lạ và động vật hoang dã có thể gây nguy hiểm cho bản thân chúng ta nên các con không được lại gần chúng.
3. HĐ3: Dạy kỹ năng xử lý tình huống 
* Tình huống 1: Khi gặp chó lạ
- Khi gặp chó lạ ở ngoài đường, con sẽ làm gì?
- Cô cho trẻ xem video về cách xử lý khi gặp chó lạ ở ngoài đường.
- Cô kết luận: Khi gặp chó lạ, các con phải đứng yên, không được chạy, không nhìn chằm chằm vào con vật và từ từ lùi tránh xa con vật, gọi người lớn giúp đỡ.
* Tình huống 2: Thấy rắn/ong
- Không lại gần – không được chọc vào tổ ong
- Lùi xa, báo ngay cho người lớn.
4. HĐ4: Trò chơi “An toàn hay nguy hiểm”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn trẻ cách chơi, luật chơi.
+ Cách chơi: Cô sẽ đưa ra một số tranh về các tình huống, nếu tình huống an toàn thì trẻ giơ thẻ hình mặt cười, nếu tình huống không an toàn, trẻ giơ thẻ hình mặt buồn.
- Cô cho trẻ nêu cách xử lý đúng.
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ
5. HĐ5: Kết thúc 
- Cô và trẻ cùng hát bài “Đố bạn”.
- Cô hướng dẫn trẻ lấy đồ chơi và chơi theo ý thích

	
- Trẻ hát

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi trog chơi



- Trẻ trả lời


- Trẻ hát
- Trẻ chơi theo ý thích

	


Đánh giá trẻ cuối ngày

	
- Sĩ số trẻ:.........................................................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………………………………………….….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….…………….
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..


……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………..……………………………………………………….




Thứ ba ngày 06 tháng 01 năm 2026

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng



	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Trò chuyện về một số con vật sống dưới nước: Tên gọi, đặc điểm, thức ăn, cách sinh sản, môi trường sống…
+ Nêu lợi ích của một số con vật?
+ Phân biệt một số loại thủy sản và hải sản?
=> Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật sống dưới nước.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Cá vàng bơi”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa sang ngang, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
PTVĐ
- Nhảy lên đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa 1 chân về phía trước, 1 chân về phía sau.
+ TCVĐ: Chuyền bóng




	1. Kiến thức:
- Trẻ biết nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về phía sau. Trẻ nhớ cách chơi và luật chơi của trò chơi.
2. Kỹ năng:
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay. Phát triển cơ chân, cơ tay cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động và có ý thức thi đua trong tập thể.


	* Đồ dùng của cô
- Vạch xuất phát, băng đĩa nhạc, xắc xô
- Kiểm tra sức khoẻ trẻ.
- Máy tính, ti vi,.
* Đồ dùng của trẻ
- 2 rổ bóng




	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ xem chương trình về một số động vật và trò chuyện về chủ đề. 
- Cô kiểm tra sức khoẻ trẻ.
2. HĐ2: Khởi động
- Cô cho trẻ làm đoàn tàu đi vòng tròn, tàu lên dốc, xuống dốc, đi bằng mũi chân, đi bằng gót chân, chạy nhanh, chạy chậm.
- Cho trẻ về đội hình 3 hàng ngang
3. HĐ3: Trọng động
* BTPTC: Tập bài tập theo lời ca bài “Cá vàng bơi”
- ĐT tay: 2 tay sang ngang gập vào vai. 
(2 lần x 8 nhịp).
- ĐT chân: Hai tay chống hông đưa một chân ra trước. (3 lần x 8 nhịp).
- ĐT bụng: Hai tay chống hông xoay người 90 độ. (2 lần x 8 nhịp)
- ĐT bật: Bật luân phiên. (2 lần x 8 nhịp)
* VĐCB: Nhảy lên đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa 1 chân về phía trước, 1 chân về phía sau.
- Cô mời 1 trẻ lên thực hiện vận động
- Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích động tác
- Cô làm mẫu trọn vẹn lần 2, phân tích động tác: Tư thế chuẩn bị đứng nghiêm. Khi có hiệu lệnh nhảy, cô dùng sức nhảy lên đưa 2 chân sang ngang, lần thứ 2 cô nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về phía sau. Sau khi thực hiện xong cô về cuối hàng đứng
- Cô làm mẫu lần 3: Không phân tích.
- Cô gọi 2 trẻ lên thực hiện trước và cho trẻ nhận xét
- Cô nhận xét về việc thực hiện của trẻ.
- Trẻ thực hiện: Mỗi trẻ thực hiện 2 lần, xong về cuối hàng đứng, lần lượt các bạn tiếp theo thực hiện đến hết hàng.
- Trẻ thực hiện cô quan sát, động viên trẻ và sửa sai cho trẻ.
- Cô cho 2 đội thực hiện vận động dưới hình thức thi đua
* TCVĐ: Chuyền bóng
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi và cho trẻ chơi.
- Cô bao quát động viên trẻ chơi.
4. HĐ4: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh lớp

	
- Trẻ trò chuyện cùng cô



- Trẻ thực hiện theo hiệu lệnh của cô

- Trẻ tập các động tác







- Trẻ quan sát

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ quan sát



- Trẻ thực hiện vận động


- Trẻ thi đua 2 đội

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh lớp

	Hoạt động ngoài trời
- Trải nghiệm với các âm thanh trong cuộc sống









- TCVĐ: Chuyển bi










- Chơi tự chọn






	1. Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết được một số âm thanh quen thuộc trong cuộc sống: chim hót, gió thổi, xe cộ, tiếng nói chuyện, tiếng trống trường… Trẻ phân biệt được âm thanh to – nhỏ, gần – xa. Biết có âm thanh dễ chịu và âm thanh nguy hiểm.
- Biết luật chơi và cách chơi trò chơi  “Chuyển bi”.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng lắng nghe, tập trung chú ý.
- Phát triển ngôn ngữ mô tả âm thanh.
- Biết phản ứng phù hợp với âm thanh (che tai, tránh xa).
3. Thái độ
- Yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường âm thanh.
	- Một số vật tạo âm thanh: chuông, trống nhỏ, chai sỏi, lon gõ
- Còi, nhạc












- Bi nhựa/bi tròn 
- Thìa nhựa/muôi nhỏ
- Rổ/cốc đựng bi cho mỗi đội.







- Đồ chơi lắp ghép, giấy gấp, vòng, ống cờ...
	1. HĐCCĐ: Trải nghiệm với các âm thanh trong cuộc sống
- Cô cho trẻ nhắm mắt, đứng yên, lắng nghe trong 30–60 giây.
- Hỏi trẻ:
+ Con nghe thấy âm thanh gì?
+ Âm thanh đó ở gần hay xa?
- Cô cho trẻ nhận biết âm thanh:
+ Âm thanh tự nhiên: Gió thổi, chim hót, lá xào xạc
+ Âm thanh sinh hoạt: Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng trống trường
+ Âm thanh giao thông: Tiếng xe máy, ô tô, còi xe
+ Âm thanh của một số đồ dùng, đồ vật: Tiếng chuông, trống nhỏ, chai sỏi, lon gõ.
- Cô cho trẻ nêu cảm nhận về những âm thanh mà trẻ nghe được.
=> Cô giáo dục trẻ: không lại gần nơi có tiếng ồn lớn
2. TCVĐ: Chuyển bi
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi: 
+ Cách chơi: Chia trẻ thành 2–3 đội, mỗi đội xếp hàng dọc. Khi có hiệu lệnh: Bạn đầu tiên dùng thìa xúc 1 viên bi, sau đó di chuyển đến đích bỏ vào rổ, rồi chạy về cuối hàng, bạn tiếp theo tiếp tục lên chuyển bi. Hết thời gian, đội nào chuyển được nhiều bi hơn là đội thắng.
+ Luật chơi: Mỗi lượt chỉ được chuyển 1 viên bi. không dùng tay giữ bi trên thìa.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần
- Cô bao quát động viên trẻ tham gia trò chơi.
3. Chơi tự chọn
- Cô tập trung trẻ và cho trẻ kể tên một số trò chơi có liên quan đến các đồ dùng, đồ chơi cô đã chuẩn bị sẵn.
- Trẻ tự lấy đồ chơi rủ bạn cùng chơi.
- Trẻ chơi, cô bao quát và giúp đỡ trẻ.
- Cô nhận xét trẻ chơi và khen ngợi trẻ.
- Cô tập trung trẻ kiểm tra sĩ số, cho trẻ về lớp.
	

- Trẻ đứng và cảm nhận

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời







- Trẻ nêu cảm nhận


- Trẻ lắng nghe








- Trẻ chơi trò chơi





- Trẻ chơi cùng các bạn

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng
- Xây dựng hồ nuôi tôm, cá
2. Góc nghệ thuật
- Làm một số con vật từ chai, lọ nhựa…
3. Góc thiên nhiên
- Chăm sóc cây cảnh


	Hoạt động chiều
- Kể chuyện:  “Cá rô con lên bờ”







- Chơi theo ý thích
	- Trẻ nhớ được tên câu chuyện, tên nhân vật: cá rô mẹ, cá rô con. Hiểu nội dung câu chuyện. Biết môi trường sống của cá là dưới nước
- Bước đầu biết kể lại một số đoạn ngắn của câu chuyện
- Yêu quý và bảo vệ động vật sống dưới nước
- Trẻ biết cách chơi với một số đồ chơi

	- Tranh minh họa câu chuyện “Cá rô con lên bờ”
- Vị trí ngồi tại góc thư viện









- Bóng, lô tô đồ dùng một số nghề

	- Cô kể lần 1: Kể diễn cảm, kết hợp điệu bộ, cử chỉ
- Cô kể lần 2:
+ Kết hợp tranh minh họa
+ Nhấn mạnh lời dặn của cá rô mẹ
- Đàm thoại:
+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
+ Cá rô mẹ đã dặn cá rô con điều gì?
+ Vì sao cá rô con lại gặp nguy hiểm?
+ Cuối cùng cá rô con được ai cứu?
=> Cô giáo dục trẻ phải luôn nghe lời người lớn, không tự ý làm việc nguy hiểm.
- Cô hướng dẫn trẻ tập kể chuyện.
- Cho trẻ kể chuyện theo nhóm, đóng vai từng nhân vật.
- Cô bao quát và khuyến khích trẻ.
- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn gợi ý cách chơi, trẻ rủ bạn chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.

	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ kể chuyện


- Trẻ vui chơi theo ý thích

	
	
- Sĩ số trẻ:.........................................................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………………………………………….….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	Đánh giá trẻ cuối ngày






	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….…………….
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...




Thứ tư ngày 07 tháng 01 năm 2026

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Trò chuyện về một số con vật sống dưới nước: Tên gọi, đặc điểm, thức ăn, cách sinh sản, môi trường sống…
+ Nêu lợi ích của một số con vật?
+ Phân biệt một số loại thủy sản và hải sản?
=> Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật sống dưới nước.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Cá vàng bơi”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa sang ngang, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
LQVT
- Nhận biết quy tắc đối xứng















	1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết được quy tắc đối xứng, biết được trục đối xứng và hình vẽ đối xứng qua trục.
2. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng nhận biết phân biệt cho trẻ. Phát triển khả năng quan sát, phán đoán và ghi nhớ cho trẻ.
3. Kiến thức:
- Trẻ có hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
	* Đồ dùng của cô:
- Ti vi, máy tính.
- Một số hình vẽ có trục đối xứng
* Đồ dùng của trẻ:
- Sáp màu, bút chì, thước kẻ.














	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ “Con cá vàng” và cùng trò chuyện về nội dung bài thơ
2. HĐ2: Nhận biết quy tắc đối xứng
- Cô cho trẻ chơi “Trốn cô” và xuất hiện một số bức tranh và đàm thoại với trẻ tên gọi, đặc điểm của từng bức tranh.
- Các bức tranh mới có một nửa, cô cho từng nhóm sẽ cùng nhau hoàn thiện các bức tranh.
- Cô bao quát và giúp đỡ trẻ.
- Cho trẻ quan sát và nhận xét từng bức tranh sau khi đã được hoàn thiện.
- Cô cho trẻ so sánh 2 nửa của bức tranh với nhau (một nửa cũ và một nửa trẻ vừa hoàn thành)
- Cô cho từng nhóm sẽ cùng nhau đếm số lượng, đo khoảng cách các chi tiết ở 2 nửa bức tranh và ghi số tương ứng vào bức tranh.
- Mời đại diện từng nhóm sẽ lên nhận xét và kiểm tra kết quả.
- Cô nhận xét lại và khái quát: Mỗi bức tranh sẽ có một đường trục là đường thẳng chia bức tranh thành 2 nửa giống nhau về màu sắc, về kích thước, về số lượng các chi tiết và giống nhau về khoảng cách đo; 2 nửa như vậy gọi là đối xứng với nhau và hình đối xứng với nhau qua 1 đường trục gọi là hình đối xứng trục.
- Cô thực hành cho trẻ quan sát cách tạo ra đường trục bằng cách gấp đôi tờ giấy.
=> Cô kết luận: Bức tranh có trục đối xứng gọi là hình đối xứng qua trục.
3. HĐ3: Trò chơi
- TC1: Tìm trục cho bức tranh
+ Cô cho trẻ chơi theo nhóm, mỗi nhóm sẽ được phát một bức tranh, yêu cầu các đội sẽ phải tìm và kẻ được các đường trục của bức tranh đó.
- Cô bao quát trẻ trong quá trình thực hiện
- TC2: Đội nào nhanh nhất
+ Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi và cho trẻ chơi trò chơi
+ Cô bao quát và động viên trẻ chơi.
4. HĐ4: Kết thúc
- Cô cho trẻ hát bài “Cá vàng bơi” và đi ra ngoài.

	
- Trẻ đọc thơ



- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ thực hành


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hành

- Trẻ nhận xét

- Trẻ lắng nghe









- Trẻ thực hành



- Trẻ chơi trò chơi



- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ hát

	Hoạt động
ngoài trời
- Tạo hình các con vật sống dưới nước từ lá cây












- TCVĐ: Tôm, cua, cá thi tài













- Chơi tự chọn






	1. Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết được một số con vật sống dưới nước: cá, tôm, cua, ốc…
- Biết lá cây có thể dùng để tạo hình con vật.
- Nhận biết đặc điểm đơn giản của con vật (có vây, đuôi, càng…).
- Biết cách chơi trò chơi “Tôm, cua, cá thi tài”.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, sáng tạo, khéo léo của đôi tay.
- Biết xếp, dán, sắp đặt lá cây để tạo hình con vật.
- Phát triển ngôn ngữ mô tả sản phẩm.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.




	- Sân trường rộng, sạch, có bóng mát.
- Lá cây các loại (lá bàng, lá mít, lá xoài, lá me…)
- Giấy bìa/giấy A4 làm nền
- Keo dán
- Tranh gợi ý con vật sống dưới nước
- Khăn lau tay








- Sân chơi an toàn, sạch sẽ.
- Vạch xuất phát – vạch đích
- Rổ, vòng, chướng ngại vật nhỏ
  









- Đồ chơi lắp ghép, giấy gấp, vòng, ống cờ...


	1. HĐCCĐ: Tạo hình các con vật sống dưới nước từ lá cây
- Cô và trẻ cùng hát bài “Cá vàng bơi”
- Cô cho trẻ quan sát sản phẩm mẫu một số con vật tạo hình từ lá cây.
- Đàm thoại:
+ Đây là con gì?
+ Cô sử dụng nguyên vật liệu gì để tạo thành con cá?
+ Mình cá, vây cá cô sử dụng lá cây gì?
+ Muốn làm đuôi cá thì dùng lá nào?
- Cô giáo dục trẻ: Chỉ sử dụng lá rụng, không được bẻ lá trên cây. 
- Cô cho trẻ thực hành tạo hình 
- Trẻ chọn lá cây, sắp xếp tạo hình:
+ Cá: lá to làm thân, lá nhỏ làm vây, đuôi
+ Tôm: lá cong làm thân
+ Cua: lá tròn làm thân, lá dài làm càng
- Trẻ dán lên giấy nền
- Cô quan sát, gợi ý, khuyến khích sáng tạo.
2. TCVĐ: Tôm, cua, cá thi tài
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi. 
+ Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đội: đội Tôm – đội Cua – đội Cá. Mỗi đội xếp hàng sau vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh:
+ Đội Tôm: bật qua 3–4 vòng
+ Đội Cua: đi ngang qua vạch/zíc zắc
+ Đội Cá: bò/chạy khom qua “dòng nước”
Khi hoàn thành xong về trẻ về cuối hàng, bạn khác tiếp tục len thực hiện vận động. Đội nào hoàn thành nhanh và đúng là đội thắng
+ Luật chơi: Trẻ phải thực hiện đúng động tác của con vật của đội mình.
- Trẻ chơi 1-2 lần
- Cô nhắc trẻ chơi đoàn kết.
3. Chơi tự chọn
- Cô cho trẻ kể tên các đồ chơi mà cô đã chuẩn bị, cho trẻ đoán tên các trò chơi có liên quan đến những đồ chơi đó.
- Cô khái quát lại các nội dung chơi và cho trẻ tự chọn nội dung chơi theo ý thích
- Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhắc trẻ đoàn kết khi chơi.
- Cô kiểm tra sĩ số, cho trẻ vệ sinh, xếp hàng vào lớp.

	

- Trẻ hát
- Trẻ quan sát


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ thực hành








- Trẻ lắng nghe










- Trẻ chơi trò chơi






- Trẻ chơi cùng các bạn

	HĐ thay thế HĐ góc
HĐ trải nghiệm
- Bắt cá
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên một số con vật sống dưới nước: cá, tôm, cua…
- Hiểu được hoạt động bắt cá là công việc quen thuộc của người dân.
- Biết không đánh bắt bừa bãi, bảo vệ môi trường nước.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng phối hợp tay – mắt, nhanh nhẹn khi bắt cá.
- Biết tuân thủ luật chơi và đảm bảo an toàn khi hoạt động với nước.
3. Thái độ
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh, không làm bắn nước vào bạn.
	- Chậu nước lớn/ bể nhựa (mực nước thấp, an toàn)
- Cá nhựa/cá xốp/ cá giấy (có thể gắn nam châm)
- Vợt bắt cá / rổ nhỏ
- Khăn lau tay, thảm chống trơn
- Mũ hoặc thẻ đội hình cá
- Còi, nhạc

	- Trẻ vận động theo nhạc bài “Cá vàng bơi”
- Đàm thoại cùng trẻ:
+ Cá sống ở đâu?
+ Muốn bắt cá, chúng ta cần làm gì để an toàn?
- Cô cho trẻ quan sát chậu cá
- Cô gợi hỏi trẻ:
+ Cá bơi như thế nào?
+ Cô cho trẻ làm động tác cá đang bơi
+ Vì sao cá khó bắt?
=> Cô giáo dục: Khi tham gia hoạt động bắt cá, các con không được chen lấn, xô đẩy nhau, không được đổ nước ra ngoài.
- Cô cho trẻ trải nghiệm bắt cá
+ Cách chơi: Chia trẻ thành 2 nhóm, mỗi nhóm có 1 chậu nước, 1 vợt, 1 rổ. Khi có hiệu lệnh, trẻ lần lượt dùng vợt bắt 1 con cá, bỏ cá vào rổ của nhóm mình, sau đó quay về cuối hàng, bạn tiếp theo lên thực hiện
+ Luật chơi: Mỗi lượt chỉ bắt 1 con cá, không dùng tay trực tiếp để bắt cá.
- Cô kiểm tra kết quả của 2 nhóm
- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.
=> Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường nước và bảo vệ các loài động vật sống dưới nước.
- Cô cho trẻ vệ sinh, rửa tay và xếp hàng vào lớp.

	- Trẻ hát

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời





- Trẻ lắng nghe


- Trẻ thực hành




- Trẻ thực hiện



- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động chiều
- Làm vở “Bé LQVT 
và tập tô chữ số”: Quy tắc đối xứng
- Chơi theo ý thích

	- Trẻ nhận biết được các hình có trục đối xứng, biết cách vẽ thêm và tô màu các phần đối xứng của hình vẽ.


 - Trẻ biết cách chơi theo ý thích của mình
- Trẻ vui chơi đoàn kết với bạn

	- Vở LQVT và tập tô chữ số, bút chì, sáp màu.





- Bóng to, nhỏ khác nhau, bộ luồn hạt, lô tô các con vật.
	- Cô hướng dẫn trẻ cách mở vở, 1 tay giữ vở để không bị quăn mép vở, 1 tay cầm bút.
- Cô hướng dẫn trẻ tìm trục và vẽ thêm phần đối xứng qua trục của hình vẽ.
- Sau khi vẽ xong, trẻ tô màu để hoàn thiện hình vẽ.
- Cô bao quát và giúp đỡ trẻ.


- Cô hướng dẫn trẻ chọn đồ chơi và chơi theo ý thích của mình
	- Trẻ mở vở

- Trẻ đếm, tô màu

- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện

- Trẻ chơi theo ý thích

	


Đánh giá trẻ cuối ngày


	
- Sĩ số trẻ: ……………………………………..........................……………………………………………………………………………………………….….
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………………………………………….….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….…………….


- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...



Thứ năm ngày 08 tháng 01 năm 2026



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Trò chuyện về một số con vật sống dưới nước: Tên gọi, đặc điểm, thức ăn, cách sinh sản, môi trường sống…
+ Nêu lợi ích của một số con vật?
+ Phân biệt một số loại thủy sản và hải sản?
=> Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật sống dưới nước.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Cá vàng bơi”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa sang ngang, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
LQCC
- Làm quen chữ cái “i, t, c”

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái: “i, t, c”. Trẻ biết so sánh điểm giống và khác nhau của chữ cái “i, t, c ”.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phát âm đúng, rõ ràng các chữ cái “i, t, c” kỹ năng quan sát, so sánh, ghi nhớ chú ý có chủ định. Phát triển khả năng diễn đạt mạch lạc như nói trọn câu, diễn đạt ý rõ ràng.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.






	*  Đồ dùng của cô
- Tranh vẽ “Con vịt”, “Con tôm”, “Con cá”, thẻ từ: “Con vịt”, Con tôm”, “Con cá”, thẻ chữ cái “i, t, c”
- Tranh các con vật chứa chữ cái 
“i, t, c”
- Máy tính, ti vi. 
* Đồ dùng của trẻ
- Thẻ chữ cái 
“i, t, c”


	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài “Cá vàng bơi” và cùng trò chuyện về nội dung bài hát.
2. HĐ2: Làm quen chữ cái “i, t, c”
- Cô cho xuất hiện tranh vẽ “con vịt”, dưới tranh có từ “con vịt”, cho cả lớp đọc từ “con vịt” 2-3 lần.
- Cô cho trẻ ghép từ “con vịt”, trẻ đếm số chữ cái vừa ghép trong từ.
- Trẻ tìm chữ cái đã học trong từ “con vịt”
- Trên bảng còn lại các chữ cái trẻ chưa học.
- Cô hỏi trẻ trong nhóm chữ cái mới, con đã biết chữ gì.
- Cô giới thiệu cho trẻ chữ “i”
- Mời trẻ phát âm.
- Cô phát âm mẫu
- Cô cho trẻ phát âm chữ: “i” (theo cả lớp, tổ nhóm, cá nhân), 
- Cô quan sát và sửa sai cho trẻ.
- Cô mời 1 trẻ nêu cấu tạo của chữ “i”
- Cô giới thiệu chữ: “i” (cô dùng que chỉ, chỉ theo nét chữ i) và nói chữ: “i” gồm 1 nét thẳng đứng và 1 dấu chấm tròn phía trên.
- Cô cho trẻ nêu lại cấu tạo của chữ “i” (cả lớp, cá nhân)
- Cô giới thiệu các kiểu chữ i ( i in hoa, i in thường, i viết thường )
- Cô cùng trẻ tạo dáng chữ “i”
- Tương tự cô cho trẻ làm quen với chữ “t, c”
3. HĐ3: So sánh
- Cô cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau chữ: “i – t”; “i – c”.
- Cô khái quát chữ “i” và chữ “t” giống nhau đều có 1 nét sổ thẳng; khác nhau là chữ “i” có 1 dấu chấm nhỏ ở phía trên, còn chữ “t” có nét gạch ngang ngắn.
4. HĐ4: Trò chơi
- TC1: Tìm nhanh chữ cái: i, t, c trong từ 
“Con tôm, con vịt, con cá”.
- TC2: Cô nêu cấu tạo chữ cái, trẻ tìm thẻ chữ cái và giơ lên.
- Cô bao quát, động viên trẻ chơi.
5. HĐ5: Kết thúc
- Cô cho trẻ ra ngoài và chuyển hoạt động

	
- Trẻ hát


- Trẻ quan sát

- Trẻ đếm

- Trẻ tìm chữ cái đã học


- Trẻ phát âm
- Trẻ phát âm

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ tạo dáng



- Trẻ so sánh chữ cái





- Trẻ chơi trò chơi






	Hoạt động
ngoài trời
- Xem tranh ảnh về một số con vật sống dưới nước


	1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên và đặc điểm nổi bật của một số con vật sống dưới nước: cá, tôm, cua, cá heo…
- Trẻ biết môi trường sống của các con vật là dưới nước (ao, hồ, sông, biển).
- Trẻ biết cách chơi trò chơi vận động: 
	- Sân trường sạch sẽ, thoáng mát.
- Tranh ảnh to, rõ nét về các con vật sống dưới nước.
- Một số thẻ hình nhỏ để trẻ lựa chọn, ghép nhóm.


	1. HĐCCĐ: Xem tranh ảnh về một số con vật sống dưới nước
- Cô và trẻ ra sân, cho trẻ đứng thành vòng tròn.
- Cô cho trẻ kể tên một số con vật sống dưới nước.
- Cô lần lượt cho trẻ quan sát từng tranh: cá, tôm, cua, mực…
- Đàm thoại:
+ Đây là con gì?
+ Con vật đó sống ở đâu?
+ Con vật đó có đặc điểm gì? 
+ Nó di chuyển như thế nào?
- Cô mở rộng: Cô cho trẻ kể tên một số con vật khác
	

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ quan sát







	



- TCVĐ: Thả đỉa ba ba

















- Chơi tự chọn  





	Thả đỉa ba ba.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ và diễn đạt bằng lời.
- Phát triển ngôn ngữ, kỹ năng trả lời câu hỏi rõ ràng.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ các con vật sống dưới nước, không xả rác xuống ao hồ, sông biển.

	



- Sân chơi sạch sẽ



















- Bộ hình học phẳng, bộ rau, củ, quả, bóng…

	sống ở dưới nước.
- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ
=> Giáo dục trẻ bảo vệ các con vật và bảo vệ môi trường nước.
2. TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi. 
+ Cách chơi: Chọn 1 trẻ làm “đỉa”, các trẻ còn lại đứng thành vòng tròn, nắm tay nhau làm “ba ba”.
Trẻ làm “đỉa” đứng ngoài vòng tròn. Cô và trẻ cùng đọc đồng dao:
“Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Phải tội đàn ông
Cơm trắng như bông
Gạo lứt như cục…”
Khi đọc hết câu đồng dao, trẻ làm “đỉa” chạy quanh vòng tròn tìm cách chui vào trong vòng để bắt “ba ba”. Trẻ làm “ba ba” nhanh chóng giơ tay lên – hạ tay xuống để ngăn không cho đỉa chui vào.
+ Luật chơi: “Đỉa” chỉ được chui vào vòng tròn khi tay các bạn hạ xuống. Nếu “đỉa” bắt được một bạn “ba ba” thì đổi vai cho lượt chơi tiếp theo.
- Cô nhắc trẻ chơi đoàn kết.
3. Chơi tự chọn
- Cô cho trẻ kể tên các đồ chơi mà cô đã chuẩn bị, cho trẻ đoán tên các trò chơi có liên quan đến những đồ chơi đó.
- Cô khái quát lại các nội dung chơi và cho trẻ tự chọn nội dung chơi theo ý thích. Cô tổ chức cho trẻ chơi, khuyến khích động viên trẻ chơi.
- Cô tập trung trẻ, kiểm tra sĩ số và cho trẻ vào lớp

	
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe










- Trẻ chơi trò chơi





- Trẻ chơi trò chơi


	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai
- Cửa hàng hải sản
2. Góc học tập
- Làm vở bé KPMTXQ chủ đề “Động vật”.
3. Góc thiên nhiên
- Chăm sóc cây cảnh


	Hoạt động chiều
- Làm vở Bé tập tô và LQCC : Chữ “i”





- Chơi theo ý thích
	- Trẻ nhận biết và phát âm được chữ “i”. Trẻ nêu được cấu tạo của chữ “i”.
- Rèn cho trẻ kỹ năng tô chữ “i” theo nét chấm mờ. Rèn cách cầm bút và tư thế ngồi cho trẻ.


- Trẻ hứng thú khi tham gia hoạt động.
- Trẻ vui chơi đoàn kết với các bạn.

	- Vở tập tô và LQCC
- Bút chì, sáp màu








- Bộ tranh lắp ghép, boling…
	- Cô hướng dẫn trẻ cách mở vở, 1 tay giữ vở để không bị quăn mép vở, 1 tay cầm bút.
- Cô cho trẻ nêu lại cấu tạo, đặc điểm của chữ cái “i”
- Cô gợi ý cho trẻ tìm và nối chữ cái “i” trong các từ dưới mỗi hình ảnh vào chữ  “i” to ở giữa.
- Cô hướng dẫn trẻ tô màu chữ cái “i” rỗng và tô chữ cái “i” theo nét chấm mờ.
- Cô hướng dẫn trẻ cách cầm bút chì bằng 3 đầu ngón tay, đặt bút vào điểm bắt đầu và tô theo nét chấm mờ từ trái qua phải, không nhấc bút đến khi kết thúc chữ cái.
- Cô hướng dẫn trẻ chọn đồ chơi và chơi theo ý thích của mình
	- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát

- Trẻ thực hiện


- Trẻ chơi theo ý thích
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Thứ sáu ngày 09 tháng 01 năm 2026


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Trò chuyện về một số con vật sống dưới nước: Tên gọi, đặc điểm, thức ăn, cách sinh sản, môi trường sống…
+ Nêu lợi ích của một số con vật?
+ Phân biệt một số loại thủy sản và hải sản?
=> Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật sống dưới nước.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Cá vàng bơi”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa sang ngang, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.


	Hoạt động học
Tạo hình
- Xé, dán con cá (Đề tài)

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết sử dụng các cách xé theo mảng, xé vụn tạo thành con cá to nhỏ khác nhau.
2. Kỹ năng:
- Luyện kỹ năng xé, dán cho trẻ. Phát triển khả năng quan sát, so sánh, ghi nhớ, chú ý có chủ định, cảm xúc thẩm mỹ.
3. Thái độ: 
- Trẻ có ý thức tôn trọng và bảo vệ sản phẩm của mình và của bạn, biết ích lợi từ con cá.



	* Đồ dùng của cô:
- 2- 3 tranh mẫu của cô.
- Máy tính, ti vi.
* Đồ dùng của trẻ:
- Vở tạo hình, bút màu cho trẻ, giá treo tranh. 

	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cả lớp xem video một số con vật sống dưới nước và cùng trò chuyện về động vật sống dưới nước. 
2. HĐ2: Quan sát mẫu
- Trẻ chơi “Trốn cô” cô cho xuất hiện tranh mẫu xé dán đàn cá
- Cô cho trẻ quan sát các bức tranh và đàm thoại với trẻ về nguyên vật liệu, về cách xé, và cách sắp xếp bố cục cho từng bức tranh. 
- Gợi ý trẻ đặt tên cho từng bức tranh
- Cô giáo dục dinh dưỡng cho trẻ. 
3. HĐ3: Trao đổi ý tưởng
- Cô hỏi trẻ ý định xé dán tranh con cá như thế nào? Cần sử dụng những cách xé nào? Lựa chọn giấy màu gì? Sắp xếp bố cục bức tranh như thế nào? 
- Cô gợi ý trẻ có thể vẽ thêm khung cảnh đại dương để trang trí cho bức tranh.
4. HĐ4: Trẻ thực hiện
- Cô nhắc trẻ cùng thực hiện.
- Cô bao quát động viên trẻ thực hiện.
- Khi gần hết giờ cô nhắc trẻ nhanh chóng hoàn thành sản phẩm.
5. HĐ5: Trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ treo tranh lên giá, quan sát nhận xét sản phẩm của mình và của bạn.
- Cô nhận xét chung, khen ngợi trẻ
6. HĐ6: Kết thúc
- Cô cho trẻ hát bài “Cá vàng bơi” đi ra ngoài.

	
- Trẻ xem video




- Trẻ quan sát  bức tranh

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời





- Trẻ thực hiện






- Trẻ nhận xét sản phẩm


- Trẻ hát

	Hoạt động ngoài trời
- Vẽ các con vật sống dưới nước trên sân trường






- TCVĐ: Tiếng con vật gì






- Chơi tự chọn







	1. Kiến thức: 
- Trẻ biết sử dụng phấn màu để vẽ tự do theo ý thích trên sân trường. Trẻ biết chơi đúng luật trò chơi “Tiếng con vật gì”, biết chơi trò chơi cô đã chuẩn bị.
2. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, nhận biết và trả lời câu hỏi của cô.
3. Thái độ: 
- Trẻ vui chơi đoàn kết và hứng thú tham gia hoạt động.


	- Phấn màu của cô các loại, khăn lau tay.
- Phấn vẽ cá nhân (mỗi trẻ 2–3 viên phấn).







- Vị trí chơi cho trẻ
- Tranh ảnh hoặc thẻ hình các con vật: chó, mèo, gà, vịt, bò, lợn, ếch, chim…
- Loa phát âm thanh tiếng kêu con vật.
- Đồ chơi lắp ghép, giấy gấp, vòng, ống cờ...	

	1. HĐCCĐ: Vẽ các con vật sống dưới nước trên sân trường
- Cô và trẻ cùng ra sân, cho trẻ hát và vận động bài hát “Cá vàng bơi”.
- Cô giới thiệu cách cầm phấn, cách vẽ trên nền sân (vẽ nhẹ, đều tay, không bôi xóa mạnh).
- Gợi ý chủ đề vẽ “Các con có thể vẽ các con vật sống dưới nước trên sân trường, hoặc vẽ các loại con vật khác mà con thích nhất”
- Cô khuyến khích trẻ vẽ theo nhóm nhỏ hoặc cá 
nhân trẻ.
- Trong quá trình trẻ vẽ, cô bao quát và giúp đỡ trẻ, động viên trẻ tích cực tham gia hoạt động.
2. TCVĐ: Tiếng con vật gì
- Cô hỏi trẻ cách chơi, luật chơi. 
+ Cách chơi: Cô cho trẻ nghe tiếng kêu của một con vật. Trẻ đoán tên con vật phát ra tiếng kêu đó.
+ Luật chơi: Trẻ đoán sai sẽ nhảy lò cò 1 vòng hoặc làm động tác vui theo yêu cầu cô.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Trong khi trẻ chơi cô bao quát, gợi ý, giúp đỡ trẻ để trẻ chơi đúng cách, đúng luật.
3. Chơi tự chọn
- Cô cho trẻ kể tên các đồ chơi mà cô đã chuẩn bị, cho trẻ đoán tên các trò chơi có liên quan đến những đồ chơi đó.
- Cô khái quát lại các nội dung chơi và cho trẻ tự
chọn nội dung chơi theo ý thích
- Tổ chức cho trẻ chơi, khuyến khích động viên trẻ chơi.
- Cô cho trẻ vệ sinh và cất dọn đồ dùng đồ chơi.
- Cô tập trung trẻ kiểm tra sĩ số và cho trẻ vào lớp


	

- Trẻ hát

- Trẻ vẽ







- Trẻ chơi trò chơi





- Trẻ chơi cùng các bạn

	HĐ thay thế HĐ góc
HĐTN
- TN: Trứng nổi, trứng chìm
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết được trứng sẽ nổi trong nước có pha muối mặn, trứng chìm trong nước lọc.
2. Kỹ năng:
- Phát triển tư duy quan sát, trí nhớ có chủ định. Rèn kỹ năng hoạt động theo nhóm cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.

	* Đồ dùng của cô:
- 1 khay bê đồ, 1 bình đựng nước sạch, 1 cốc đựng muối trắng, 1 thìa, 2 cốc, 1 khăn lau tay.
* Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ 1 khay bê đồ, 1 bình đựng nước, 1 cốc đựng muối trắng, 1 thìa, 2 cốc, 1
khăn lau tay.

	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ giải câu đố về quả trứng
- Trò chuyện về quả trứng và dẫn dắt trẻ vào bài học
2. HĐ2: Nội dung
a, Khám phá:
- Cô cho trẻ đi lấy đồ dùng và cùng trẻ tìm hiểu về các đồ dùng, nguyên vật liệu.
- Cô hỏi trẻ:
+ Trên bàn có gì?
+ Cô mời các con rót nước vào cốc màu đỏ, thả trứng vào.
+ Các con quan sát xem hiện tượng gì xảy ra.
+ Cô mời các con rót nước vào cốc màu xanh và cho muối vào khuấy đều, thả trứng vào cốc
+ Các con quan sát xem hiện tượng gì xảy ra.
- Cô cho trẻ nêu lại hiện tượng xảy ra ở cả 2 cốc nước.
b, Thí nghiệm:
- Cô rót nước ở bình to vào cốc cô dán vạch màu đỏ
 sau đó cô thả quả trứng vào các con xem hiện 
tượng gì xảy ra.
+ Hỏi trẻ theo các con khi cô thả trứng vào trứng sẽ nổi hay chìm?
+ Các con thấy quả trứng giờ như thế nào?
+ Vì sao quả trứng chìm xuống đáy cốc?
=> Kết luận: Khi bỏ trứng vào ly nước trắng (nước 
lọc) thì quả trứng sẽ chìm dưới đáy ly vì quả trứng nặng hơn nước
- Tương tự cô thả quả trứng vào cốc nước có muối hiện tượng gì sẽ xảy ra.
+ Vì sao quả trứng lại nổi nhỉ?
=> Kết luận: Khi bỏ muối vào ly nước rồi khuấy cho tan thì quả trứng dần dần nổi lên trên mặt nước vì bây giờ là nước muối nặng hơn quả trứng nên trứng mới nổi được.
3. HĐ3: Trò chơi “Đội nào nhanh nhất”
- Cách chơi: Cô chia trẻ thành 4 đội, trên màn hình sẽ xuất hiện những ô cửa bí mật. Nhiệm vụ mỗi đội sẽ phải đoán và trả lời thật nhanh xem đó là video trứng nổi hay trứng chìm. 
- Luật chơi: Đội nào có câu trả lời nhanh và đúng nhất đội đó sẽ giành chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, khen ngợi động viên trẻ.
4. HĐ4: Kết thúc
- Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng và chuyển hoạt động.


	
- Trẻ lắng nghe và giải đố

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện






- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát



- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe



- Trẻ quan sát


- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi trò chơi.

	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần





- Nêu gương cuối tuần

	- Trẻ biết biểu diễn sôi nổi các bài hát, bài thơ về chủ đề.
- Rèn cho trẻ hát và đọc thơ theo nhịp.
- Trẻ yêu thích ca hát, đọc thơ
- Trẻ biết nhận xét, đánh giá các bạn trong ngày.
- Trẻ có ý thức giữ trật tự khi cô và các bạn nhận xét




	- Bài hát, bài thơ theo chủ điểm, dụng cụ âm nhạc
- Loa, đàn






- Cờ, câu hỏi

	* Biểu diễn văn nghệ cuối tuần
- Cô giới thiệu một số tiết mục văn nghệ
- Mở đầu là tiết mục đồng diễn của các bạn lớp Đ5
với bài hát “Cá vàng bơi”
+ Các con vừa biểu diễn bài hát nói về gì ? 
- Tiếp theo là tiết mục biểu diễn của tổ 1 với bài hát: “Chú ếch con”
- Tổ 2 sẽ thể hiện bài “Cá tôm cua”
- Cô cho trẻ lần lượt lên biểu diễn các tiết mục văn nghệ theo nhóm, cá nhân trẻ.
- Cô khen ngợi và khuyến khích trẻ.
* Nêu gương cuối tuần
- Cô cho trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan trong tuần
- Cô nhắc lại tiêu chuẩn bé ngoan.
- Cô gợi ý trẻ bình bầu bé ngoan
- Cô nhận xét và phát bé ngoan cho trẻ
	
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ biểu diễn






- Trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan và nhận xét các bạn

	Đánh giá trẻ cuối ngày
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- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….…………….
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
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                                                                                                                                         Trần Thị Quyên


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 1
                                                   Chủ đề nhánh: Những con vật sống trong rừng
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/01/2026 đến ngày 16/01/2026)
      Thứ hai ngày 12 tháng 01 năm 2026

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng: Tên gọi, đặc điểm, thức ăn, cách sinh sản, cách vận động, môi trường sống…
+ Nêu lợi ích của một số con vật?
=> Cô giáo dục trẻ biết bảo vệ các loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng và nên tránh xa những con vật nguy hiểm.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Đặt 2 tay lên vai, xoay người sang phải, sang trái (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Đưa 2 tay ra trước, chân khuỵu gối (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
KPKH
- Tìm hiểu về một số con vật sống trong rừng


	1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết tên gọi, ích lợi và đặc điểm nổi bật về môi trường sống, cách vận động của một số
con vật sống trong rừng.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt, so sánh cho trẻ. Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ, chú ý có chủ định.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ phải biết bảo vệ các loài động vật quý hiếm trong rừng.

	* Đồ dùng của cô
- Tranh ảnh về 1 số con vật sống trong rừng một số loại côn trùng như voi, gấu, khỉ, hổ..
- Máy tính, ti vi.
* Đồ dùng của trẻ
- Tranh lô tô về một số con vật sống trong rừng.


	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng hát bài “Đố bạn” và cùng trò chuyện về nội dung bài thơ.
2. HĐ2: Tìm hiểu các con sống trong rừng, một số loại côn trùng
* Con khỉ:
- Cô đọc câu đố:
“Con gì chân khéo như tay
Đánh đu rất giỏi lại hay leo trèo?”
                                               Đố là con gì?
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh con khỉ trên tivi và hỏi trẻ có nhận xét gì?
- Cô hỏi trẻ: Đây là con gì? Con khỉ gồm mấy phần? Đặc điểm của từng phần? 
+ Lông con khỉ màu gì? Khỉ thích sống ở đâu? Khỉ di chuyển bằng cách nào? Khỉ thích ăn gì?  Khỉ kêu như thế nào? Khỉ là động vật hiền lành hay hung dữ?
* Con voi:
- Cô đọc câu đố:
“Bốn chân trông tựa cột đình
Vòi dài, tai lớn dáng hình oai phong?”
- Đó là con gì?
- Cô cho trẻ đoán câu đố, cho trẻ quan sát hình ảnh con voi trên tivi và hỏi trẻ có ý kiến nhận xét gì về con voi.
+ Con voi gồm mấy phần? 
+ Đầu con voi có những bộ phận nào? Vòi voi dùng để làm gì? Voi có mấy chân? Voi có màu gì? Thức ăn của voi là gì? Voi là động vật hiền lành hay hung dữ?
* Con hổ:
- Cô đọc câu đố:
“Lông vằn, lông vện, mắt xanh
Dáng đi uyển chuyển, nhe nanh tìm mồi
Thỏ, nai gặp phải, hỡi ôi!
Muông thú khiếp sợ tôn ngôi chúa rừng”
                                                  Là con gì?
- Cô cho trẻ quan sát tranh con hổ và hỏi trẻ:
+ Đây là con gì?
+ Con hổ có những bộ phận nào? (đầu, mình, chân, đuôi)
+ Lông hổ có màu gì? 
+ Hổ có mấy chân? 
+ Con hổ kêu như thế nào? 
+ Con hổ ăn gì? 
+ Con hổ là con vật hung dữ hay hiền lành?
- Cô khái quát lại: Hổ là động vật hung dữ chuyên ăn thịt con vật khác. Hổ có 4 chân, dưới bàn chân có móng dài, nhọn sắc. Hổ có lông màu vàng đậm và có vằn đen. Hổ đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ. Hổ còn có tên gọi khác là cọp. Ngoài báo và hổ còn có con vật nào ăn thịt?
* So sánh sự giống nhau, khác nhau giữa con khỉ và con voi:
- Giống nhau: Đều là động vật sống trong rừng, có 4 chân, đẻ con. 
- Khác nhau:
+ Voi thì to lớn, có vòi dài, chạy nhanh, không leo trèo được, ăn lá cây, sống dưới đất.
+ Khỉ thì nhỏ nhắn, chạy chậm, trèo cây giỏi, ăn hoa quả, sống trên cây.
3. HĐ3: Trò chơi
* TC: Bắt chước tạo dáng. 
- Cô nói dáng đi của bác gấu như thế nào? Trẻ bắt chước dáng đi phục phịch nặng nề.
- Cô nói khỉ thì hay làm gì? Trẻ làm động tác gãi đầu, gãi tai.
4. HĐ4: Kết thúc
- Cô cho trẻ đi ra sân dạo chơi.

	
- Trẻ hát cùng cô



- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ so sánh









- Trẻ chơi trò chơi

	Hoạt động ngoài trời
- Làm mặt nạ từ lá cây


















- TCVĐ: Khiêu vũ










- Chơi tự chọn






	1. Kiến thức: 
- Trẻ biết một số loại lá cây quen thuộc và đặc điểm của chúng (hình dạng, màu sắc, kích thước).
- Trẻ biết cách tạo hình mặt nạ đơn giản từ lá cây và các vật liệu tự nhiên.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi “Khiêu vũ”
2. Kỹ năng
- Phát triển sự khéo léo của đôi tay: dán, xé, sắp xếp lá.
- Biết phối hợp các nguyên liệu để tạo sản phẩm theo ý tưởng.
3. Thái độ
- Yêu thiên nhiên, biết bảo vệ cây xanh.
- Giữ gìn vệ sinh sau khi hoạt động.


	- Sân chơi sạch sẽ,
an toàn.
- Lá cây các loại: lá bàng, lá xoài, lá me, lá mít, lá tre… (khuyến khích dùng lá rụng).
- Hồ dán, keo sữa an toàn cho trẻ.
- Giấy bìa/đĩa giấy dùng làm nền mặt nạ (đã khoét mắt).
- Bút màu, dây chun hoặc dây ruy băng buộc mặt nạ.








- Sân chơi sạch sẽ












- Bóng, vòng, bộ đồ chơi câu cá…





	1. HĐCCĐ: Làm mặt nạ từ lá cây
- Cô cho trẻ đi dạo quanh sân trường nhặt lá rụng.
- Cô cùng trẻ phân loại lá cây
- Cô hỏi trẻ từ những lá cây vừa nhặt được, các con sẽ làm được sản phẩm gì?
- Cô giới thiệu và dẫn dắt trẻ vào hoạt động làm mặt nạ từ lá cây.
- Cô cho trẻ quan sát mẫu mặt nạ được làm từ lá cây. 
- Cô cho trẻ nêu nhận xét về đặc điểm của những chiếc mặt nạ.
- Cô hướng dẫn trẻ cách làm:
+ Chọn nền mặt nạ.
+ Sắp xếp lá theo ý tưởng (làm tóc, lông mày, miệng, trang trí hoa văn).
+ Dán lá chắc chắn.
+ Gắn dây đeo.
* Cô cho trẻ thực hành:
- Trẻ chọn lá và bắt đầu làm mặt nạ.
- Cô quan sát và giúp đỡ trẻ.
- Cô khuyến khích những ý tưởng sáng tạo: dùng lá cuốn, lá dài làm râu, lá tròn làm mắt…
=> Cô giáo dục trẻ yêu thiên nhiên, biết bảo vệ cây xanh và giữ gìn vệ sinh sau khi hoạt động.
2. TCVĐ: Khiêu vũ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi.
+ Cách chơi: Trẻ đeo mặt nạ lá cây vừa làm, đứng thành vòng tròn. Cô bật nhạc, trẻ khiêu vũ tự do: xoay nhẹ, nhún theo nhịp, bước sang trái – phải. Khi cô tắt nhạc, trẻ phải đứng im tạo dáng thật độc đáo với chiếc mặt nạ. Khi nhạc bật lại, trẻ tiếp tục thực hiện các động tác khiêu vũ.
+ Luật chơi: Khi nhạc tắt phải đứng yên, không được cử động.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần, bao quát động viên trẻ
3. Chơi tự chọn
- Cô cho trẻ kể tên các đồ chơi mà cô đã chuẩn bị, 
cho trẻ đoán tên các trò chơi có liên quan đến những 
đồ chơi đó.
- Cô khái quát lại các nội dung chơi và cho trẻ tự chọn nội dung chơi theo ý thích
- Tổ chức cho trẻ chơi, khuyến khích động viên trẻ chơi.
- Cô tập trung trẻ kiểm tra sĩ số cho trẻ vào lớp
	
- Trẻ nhặt lá cây
- Trẻ trả lời







- Trẻ nhận xét


- Trẻ quan sát





- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe









- Trẻ chơi trò chơi





- Trẻ chơi trò chơi cùng bạn


	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai
- Hướng dẫn viên du lịch
2. Góc xây dựng
- Xây dựng vườn bách thú
3. Góc thiên nhiên
- Chơi với cát và nước


	Hoạt động chiều
- Dạy trẻ KNS: Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ môi trường.



































- Chơi theo ý thích
	- Trẻ biết môi trường xung quanh gồm: cây xanh, không khí, nước, sân trường, lớp học… Trẻ biết một số hành vi đúng – sai trong bảo vệ môi trường. Biết ích lợi của môi trường sạch đối với con người và động vật.
- Biết bỏ rác đúng nơi quy định. Biết tiết kiệm nước, điện. Biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Hình thành kỹ năng hợp tác, thảo luận nhóm.
- Trẻ có ý thức giữ gìn môi trường sạch đẹp. 



















- Trẻ biết cách chơi với một số đồ chơi.
	- Tranh ảnh môi trường sạch – bẩn.
- Tranh hành vi đúng – sai (vứt rác bừa bãi, tưới cây, tiết kiệm nước…).
- Thùng rác 
- Nhạc bài hát: “Trái đất này là của chúng mình”, “Cho tôi đi làm mưa với”.













































- Bộ đồ chơi boling, bảng chun toán học, bộ luồn hạt...
	1. HĐ1: Gây hứng thú 
- Cô và trẻ cùng hát bài “Trái đất này là của chúng mình”.
- Cô trò chuyện với trẻ:
+ Các con đang sống ở đâu?
+ Nếu môi trường bẩn thì điều gì sẽ xảy ra?
2. HĐ2: Nhận biết hành vi bảo vệ môi trường 
a. Quan sát – đàm thoại
- Cô cho trẻ xem tranh:
+ Tranh 1: Tranh môi trường sạch.
+ Tranh 2: Tranh môi trường bẩn.
- Cô gợi ý cho trẻ nhận xét:
+ Tranh nào đẹp hơn? Vì sao?
+ Con cảm thấy thế nào khi môi trường bẩn?
=> Cô khái quát: Khi môi trường bẩn đồng nghĩa với không khí xung quanh chúng ta cũng bị ô nhiễm, điều đó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Và môi trường bẩn sẽ làm cho cảnh quan thiên nhiên không được đẹp.
b. Phân biệt hành vi đúng – sai
- Cô cho trẻ quan sát một số bức tranh:
+ Vứt rác đúng nơi quy định 
+ Bẻ cành, hái hoa 
+ Tưới cây, chăm sóc cây 
+ Mở vòi nước lãng phí 
- Cô gợi ý để trẻ nêu nhận xét về các bức tranh chỉ các hành vi đúng, hành vi sai.
=> Cô khái quát và giáo dục trẻ: Không vứt rác bừa bãi; Biết tiết kiệm nước, điện; Biết yêu quý và chăm sóc cây xanh.
3. HĐ3: Luyện tập – trải nghiệm 
* TC1: “Bé làm việc tốt”
- Trẻ chọn tranh và nói việc làm đúng để bảo vệ môi trường.
* TC2: “Bỏ rác đúng nơi”
- Cô cho trẻ tham gia hoạt động nhặt rác và bỏ vào thùng rác đúng vị trí.
- Cô bao quát, khuyến khích trẻ tham gia hoạt động.
- Cô giáo dục trẻ bảo vệ môi trường là việc làm nhỏ nhưng rất ý nghĩa, các con hãy luôn thực hiện mỗi ngày.
4. HĐ4: Kết thúc 
- Cô và trẻ cùng đọc thơ về môi trường.
- Cô hướng dẫn trẻ lấy đồ chơi và chơi theo ý thích

	
- Trẻ hát


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ quan sát



- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi trò chơi




- Trẻ đọc thơ
- Trẻ chơi theo ý thích

	




Đánh giá trẻ cuối ngày

	
- Sĩ số trẻ:.........................................................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………………………………………….….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….…………….
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………..……………………………………………………….




Thứ ba ngày 13 tháng 01 năm 2026

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng



	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng: Tên gọi, đặc điểm, thức ăn, cách sinh sản, cách vận động, môi trường sống…
+ Nêu lợi ích của một số con vật?
=> Cô giáo dục trẻ biết bảo vệ các loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng và nên tránh xa những con vật nguy hiểm.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Đặt 2 tay lên vai, xoay người sang phải, sang trái (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Đưa 2 tay ra trước, chân khuỵu gối (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.


	Hoạt động học
PTVĐ
- Bắt và ném bóng với người đối diện
+ TCVĐ: Bật qua suối






	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động cơ bản “Bắt và ném bóng với người đối diện”. Trẻ biết phối hợp tay, mắt để ném và bắt bóng. Trẻ hiểu cách chơi, luật chơi của trò chơi vận động.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng ném và bắt bóng cho trẻ. Phát triển sự định hướng trong không gian cho trẻ. 
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ có thói quen tập thể dục.




	* Đồ dùng của cô
- Sân tập rộng rãi, sạch sẽ.
- Xắc xô
- Kiểm tra sức khỏe trẻ.
- Máy tính, loa
* Đồ dùng của trẻ
- 20 quả bóng





	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài “Đố bạn” và trẻ cùng trò chuyện về một số con vật sống trong rừng. 
- Cô kiểm tra sức khoẻ trẻ.
2. HĐ2: Khởi động 
- Cô cho trẻ làm đoàn tàu đi vòng tròn, tàu lên dốc, xuống dốc, đi bằng mũi chân, gót chân sau đó về đội hình 4 hàng ngang. 
3. HĐ3: Trọng động
* BTPTC: Trẻ tập theo lới bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn”.
- ĐT tay: 2 tay thay nhau quay dọc thân 
(3l x 8n)
- ĐT chân: Ngồi khuỵu gối (2l x 8n)
- ĐT bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên. 
(2l x 8n)
- ĐT bật: Bật chân sáo (2l x 8n).
* VĐCB: Bắt và ném bóng với người đối diện
- Cho trẻ đứng thành 2 hàng dọc 
- Cô mời 1 trẻ lên thực hiện vận động.
- Làm mẫu lần 1 kết hợp phân tích động tác:
TTCB: Cầm bóng bằng hai tay, mắt nhìn thẳng về phía người sẽ bắt bóng. Khi có hiệu lệnh ném bóng thì các con dùng sức của đôi tay ném bóng cho người đối diện và người đối diện phải chú ý để bắt được bóng.
- Cô làm mẫu trọn vẹn lần 2 không phân tích động tác.
- Cô gọi 2 trẻ lên thực hiện trước và cho trẻ nhận xét về việc thực hiện của trẻ.
- Trẻ thực hiện: Mỗi trẻ thực hiện 2 lần, xong về cuối hàng đứng, lần lượt các bạn tiếp theo thực hiện đến hết hàng.
- Trong quá trình trẻ thực hiện, cô quát sát, động viên trẻ.
* TCVĐ: Bật qua suối
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi và hướng dẫn trẻ cách chơi. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, bao quát động viên trẻ chơi.
4. HĐ4: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh lớp 1-2 vòng

	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô



- Trẻ thực hiện theo hiệu lệnh của cô

- Trẻ tập các động tác







- Trẻ quan sát

 và lắng nghe




- Trẻ quan sát



- Trẻ thực hiện vận động



- Trẻ chơi trò chơi



- Trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh lớp

	Hoạt động ngoài trời
- Xếp hình con vật sống trong rừng từ hột hạt






- TCVĐ: Đi cầu khỉ







- Chơi tự chọn






	1. Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết và xếp hình được một số con vật sống trong rừng. Trẻ biết cách chơi, chơi đúng luật trò chơi “Đi cầu khỉ”. 
2. Kỹ năng
- Rèn luyện cho trẻ sự khéo léo của đôi bàn tay, kỹ năng quan sát, phản xạ nhanh cho trẻ.
3. Thái độ
- Trẻ biết yêu quý các con vật, biết đoàn kết với bạn khi chơi.

	- Các loại hột hạt
- Vị trí cho trẻ











- Ghế thể dục dài, ván gỗ chắc chắn
- Vạch kẻ thẳng trên sân.





- Phấn vẽ, đất nặn, bảng nặn, đồ chơi lắp ghép.
	1. HĐCCĐ: Xếp hình con vật sống trong rừng từ hột hạt
- Cô cho trẻ hát bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn”
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát và dẫn dắt vào bài.
- Cô cho trẻ quan sát những con vật sống trong rừng cô xếp từ hột hạt.
- Cô hỏi trẻ là hôm nay con thích xếp gì?
- Để xếp được thì con phải làm như thế nào?
- Cô cho trẻ xếp theo ý thích.
- Cô bao quát và giúp đỡ trẻ còn lúng túng.
=> Giáo dục: Cô nhắc nhở trẻ biết giữ gìn sản phẩm mình làm ra.
2. TCVĐ: Đi cầu khỉ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi: 
+ Cách chơi: Trẻ lần lượt đi qua cầu khỉ từ đầu đến cuối. Đi chậm, giữ thăng bằng, không bước ra ngoài cầu. Khi đến cuối cầu, trẻ bước xuống và đi về cuối hàng.
+ Luật chơi: Trẻ không được bước ra ngoài cầu. Không chen lấn, xô đẩy bạn.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần
- Cô bao quát động viên trẻ tham gia trò chơi.
3. Chơi tự chọn
- Cô tập trung trẻ và cho trẻ kể tên một số trò chơi có liên quan đến các đồ dùng, đồ chơi cô đã chuẩn bị sẵn.
- Trẻ tự lấy đồ chơi rủ bạn cùng chơi.
- Trẻ chơi, cô bao quát và giúp đỡ trẻ.
- Cô nhận xét trẻ chơi và khen ngợi trẻ.
- Cô tập trung trẻ kiểm tra sĩ số, cho trẻ về lớp.
	

- Trẻ đứng và cảm nhận

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hành


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi trò chơi







- Trẻ chơi cùng các bạn

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng
- Xây dựng vườn bách thú
2. Góc nghệ thuật
- Hát múa các bài hát về chủ đề
3. Góc học tập
- Xem sách câu chuyện, bài thơ, kể chuyện theo tranh, kể sáng tạo.

	Hoạt động chiều
- Vẽ con cua (Mẫu)














- Chơi theo ý thích
	- Trẻ biết đặc điểm nổi bật của con cua: có thân, càng, chân, mắt. Biết cua là con vật sống dưới nước.
- Trẻ biết cách vẽ con cua đơn giản theo hướng dẫn. Rèn kỹ năng cầm bút, vẽ nét cong.
- Yêu quý và bảo vệ động vật sống dưới nước





- Trẻ biết cách chơi với một số đồ chơi

	- Tranh mẫu vẽ con cua (2–3 mức độ).
- Vở tạo hình, bút chì, bút sáp màu.














- Bộ lắp ghép hình khối, lô tô động vật…
	- Cô cho trẻ quan sát tranh con cua và trò chuyện với trẻ:
+ Con cua có những bộ phận nào?
+ Càng cua dùng để làm gì?
=> Cô khái quát: cua có thân to, 2 càng lớn, nhiều chân, mắt dài.
- Cô vẽ mẫu và hướng dẫn trẻ: 
+ B1: Vẽ thân cua (hình tròn hoặc bầu dục).
+ B2: Vẽ 2 cuống mắt trên thân.
+ B3: Vẽ 2 càng hai bên thân.
+ B4: Vẽ chân cua phía dưới thân.
+ B5: Vẽ thêm nước, cát, rong biển cho bức tranh đẹp hơn.
- Cô cho trẻ thực hiện
- Khuyến khích trẻ sáng tạo màu sắc, bố cục.
- Cô bao quát và giúp đỡ trẻ.
- Cô cho trẻ nhận xét, cô nhận xét chung và khen ngợi trẻ.
- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn gợi ý cách chơi, trẻ rủ bạn chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.
	- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát






- Trẻ thực hiện


- Trẻ nhận xét


- Trẻ vui chơi theo ý thích

	
	
- Sĩ số trẻ:.........................................................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………………………………………….….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Đánh giá trẻ cuối ngày








	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….…………….
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..




Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2026

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng: Tên gọi, đặc điểm, thức ăn, cách sinh sản, cách vận động, môi trường sống…
+ Nêu lợi ích của một số con vật?
=> Cô giáo dục trẻ biết bảo vệ các loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng và nên tránh xa những con vật nguy hiểm.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Đặt 2 tay lên vai, xoay người sang phải, sang trái (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Đưa 2 tay ra trước, chân khuỵu gối (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.


	Hoạt động học
LQVT
- Đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng. Nhận biết số 8.















	1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết các nhóm có số lượng 8, trẻ biết đếm đến 8, nhận biết số 8.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nhận biết, đếm, phân biệt cho trẻ. Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ chú ý có chủ định cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.

	* Đồ dùng của cô
- Ti vi, máy tính.
-  8 con thỏ, 8 củ cà rốt.
- Các nhóm đồ vật có số lượng 8 để xung quanh lớp. 
- Thẻ số 1- 7, 2 thẻ số 8.
* Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ 8 con thỏ, 
8 củ cà rốt.
- Thẻ số 1- 7 và 2 thẻ số 8 đủ cho trẻ.
- Tranh con vật có SL 6, 7, 8...
- Sáp màu, chì đen cho cô và trẻ.










	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ “Hươu cao cổ” và cùng trò chuyện về nội dung bài thơ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề động vật và giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loài động vật.
2. HĐ2: Luyện tập nhận biết số lượng trong phạm vi 7
- Cô cho trẻ đi tham quan khu rừng và kể tên các loại động vật có trong khu rừng.
- Cho trẻ đếm số lượng các loài động vật và gắn thẻ số tương ứng.
- Cô mời 1- 2 trẻ lên đếm và gắn thẻ số tương ứng.
- Cô vỗ tay, gõ phách, trẻ đếm theo cô.
3. HĐ3: Đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng. Nhận biết số 8
- Trẻ đếm và xếp 8 con thỏ thành hàng ngang và xếp từ trái qua phải, lấy 7 củ cà rốt xếp tương ứng dưới mỗi con thỏ là 1 củ cà rốt.
- Trẻ đếm số lượng từng nhóm và nhận xét nhóm thỏ và nhóm cà rốt như thế nào với nhau? Nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn? Vì sao?
- Muốn 2 nhóm bằng nhau phải làm như thế nào? 
- Cô cho trẻ thêm 1 củ cà rốt.
- Cho trẻ đếm lại nhóm cà rốt.
- Cô khái quát: 7 củ cà rốt thêm 1 củ cà rốt là 8 củ cà rốt. 7 thêm 1 bằng 8.
- Cô cho trẻ đếm lại nhóm thỏ và nhóm cà rốt.
- Hai nhóm như thế nào với nhau?
- Bằng nhau và cùng bằng mấy?
- Cho trẻ đặt thẻ số tương ứng.
- Cô giới thiệu số 8. Cả lớp đọc số 8, tổ, nhóm đọc, cá nhân đọc.
- Cho trẻ cất dần số thỏ và số cà rốt vào rổ.
- Cô cho cả lớp đếm nhóm đồ chơi có số lượng 8 trong lớp, tìm thẻ số tương ứng đặt vào.
- Cô bao quát và giúp đỡ trẻ.
4. HĐ4: Luyện tập
- TC1: Thi xem ai đúng
+ Trẻ tô màu các nhóm hoa quả có số lượng 8.
- Cô bao quát và khuyến khích trẻ chơi.
- TC2: Về đúng nhà.
+ Cách chơi: Trẻ cầm thẻ số vừa đi vừa hát. Khi có hiệu lệnh về đúng nhà thì trẻ chạy nhanh về đúng nhà của mình.
+ Luật chơi: Bạn nào về sai phải nhảy lò cò.
5. HĐ5: Kết thúc
- Cô cho trẻ hát bài “Khám phá khu rừng”  
	
- Trẻ đọc thơ

- Trẻ trả lời




- Trẻ tham quan khu rừng
- Trẻ đếm và đặt thẻ số





- Trẻ thực hiện


- Trẻ đếm và so sánh

- Trẻ trả lời

- Trẻ đếm

- Trẻ đếm


- Trẻ thực hiện
- Trẻ đọc









- Trẻ chơi trò chơi






- Trẻ hát

	Hoạt động
ngoài trời
- Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng











- TCVĐ: Đi như gấu, bò như chuột







- Chơi tự chọn






	1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên một số con vật sống trong rừng: hổ, voi, khỉ, hươu, gấu…
- Biết đặc điểm nổi bật của từng con vật. Biết lợi ích của động vật rừng.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi “Đi như gấu, bò như chuột”
2. Kỹ năng:
- Biết quan sát, so sánh đơn giản.
- Phát triển ngôn ngữ và khả năng ghi nhớ.
3. Thái độ:
- Trẻ biết yêu quý các loài động vật.
- Có ý thức bảo vệ động vật hoang dã.



	- Tranh ảnh các con vật sống trong rừng.
- Nhạc, bài hát về động vật.














- Sân chơi an toàn, sạch sẽ.
- Vạch xuất phát – vạch đích

  





- Bàn tính học đếm, bộ đồ chơi bác sĩ…
	1. HĐCCĐ: Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng
- Cho trẻ nghe bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn” và trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.
- Cô cho trẻ quan sát tranh (Con hổ, con voi, con khỉ, con hươu…)
- Cô cho trẻ quan sát và gọi tên các con vật.
- Cô gợi ý để trẻ nêu nhận xét về đặc điểm của từng con vật.
+ Con hổ có gì đặc biệt? (răng nanh, vằn đen)
+ Con voi có bộ phận nào dài? (vòi)
+ Con khỉ thích ăn gì? (chuối)
+ Con hươu có gì trên đầu? (sừng)
- Cô khái quát lại đặc điểm của từng con vật cho trẻ dễ hiểu.
=> Giáo dục trẻ: Các con vật trong rừng rất quý, các con hãy tuyên truyền để mọi người không săn bắt, không phá rừng. Và bảo vệ rừng để các con vật có nơi sinh sống.
2. TCVĐ: Đi như gấu, bò như chuột
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi. 
+ Cách chơi: Cô hướng dẫn trẻ cách đi như gấu, và bò như chuột, Sau đó cho trẻ xếp hàng tại vạch xuất phát. Khi cô hô “Đi như gấu” → trẻ đi kiểu gấu đến đích. “Bò như chuột” → trẻ bò thấp đến đích. Đến đích trẻ đứng dậy và đi về cuối hàng.
+ Luật chơi: Bạn nào làm sai thì quay lại thực hiện lại.
- Trẻ chơi 1-2 lần
- Cô nhắc trẻ chơi đoàn kết.
3. Chơi tự chọn
- Cô cho trẻ kể tên các đồ chơi mà cô đã chuẩn bị, cho trẻ đoán tên các trò chơi có liên quan đến những đồ chơi đó.
- Cô khái quát lại các nội dung chơi và cho trẻ tự chọn nội dung chơi theo ý thích
- Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhắc trẻ đoàn kết khi chơi.
- Cô kiểm tra sĩ số, cho trẻ vệ sinh, xếp hàng vào lớp.

	

- Trẻ hát

- Trẻ quan sát




- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi trò chơi









- Trẻ chơi cùng các bạn

	HĐ thay thế HĐ góc
HĐ trải nghiệm
- Khám phá tiếng kêu và cách vận động của các con vật
	1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và gọi tên được một số con vật quen thuộc.
- Trẻ biết tiếng kêu đặc trưng và cách vận động của từng con vật.
2.Kỹ năng
- Bắt chước tiếng kêu, vận động của con vật.
- Phát triển ngôn ngữ, khả năng lắng nghe và phản xạ.
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động trải nghiệm.
- Yêu quý và bảo vệ các con vật.


	- Tranh ảnh các con vật: chó, mèo, gà, vịt, ếch, chim…
-  Âm thanh tiếng kêu các con vật
- Thẻ hình con vật.

	1. HĐ1: Gây hứng thú 
- Cô cho trẻ nghe một số tiếng kêu của các con vật và cho trẻ đoán tiếng kêu đó là của con vật nào?
2. HĐ2: Khám phá tiếng kêu
* Nghe – đoán tên con vật
- Cô bật lần lượt các tiếng kêu:
+ “Gâu gâu” – chó
+ “Meo meo” – mèo
+ “Ò ó o” – gà trống
+ “Quạc quạc” – vịt
+ “Ộp ộp” – ếch
- Trẻ đoán tên và bắt chước tiếng kêu của các con vật.
=> Cô giáo dục trẻ: Mỗi con vật đều có tiếng kêu riêng. Các con không được trêu chọc hay làm con vật sợ hãi.
3. HĐ3: Khám phá cách vận động 
* Quan sát – đàm thoại
- Cô cho trẻ xem video con vật vận động:
+ Con chó - chạy
+ Con chim - bay
+ Con cá - bơi
+ Con thỏ - nhảy
- Cô cho trẻ nêu cách di chuyện của từng con vật.
* Trải nghiệm vận động
- Cô cho trẻ bắt chước cách vận động của các con vật bằng cách mô phỏng:
+ Nhảy như thỏ 
+ Bò như mèo 
+ Bay như chim 
+ Bơi như cá 
4. HĐ4: Kết thúc
- Cô và trẻ cùng nhau hát bài “Khám phá khu rừng”

	
- Trẻ nghe tiếng kêu và đoán con vật



- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời







- Trẻ xem video




- Trẻ thực hành






- Trẻ hát


	Hoạt động chiều
- Làm vở “Bé LQVT 
và tập tô chữ số”: Tô số 8
- Chơi theo ý thích

	- Trẻ nhận biết được nhóm có số lượng 8 và biết tô số 8
- Rèn cho trẻ kỹ năng nhận biết, tô màu.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
 - Trẻ biết cách chơi theo ý thích của mình
	- Vở LQVT và tập tô chữ số, bút chì, sáp màu.




- Bóng to, nhỏ khác nhau, bộ luồn hạt, lô tô các con vật.
	- Cô hướng dẫn trẻ cách mở vở, 1 tay giữ vở để không bị quăn mép vở, 1 tay cầm bút.
- Cô cho trẻ đếm các nhóm: nhóm con vịt, con mèo, con bọ rùa…và khoanh tròn các nhóm đồ vật có số lượng là 8 và nối với chữ số thích hợp. 
- Cô hướng dẫn trẻ tô số 8 theo nét chấm mờ, 
- Cô nhắc trẻ tư thế ngồi và cách cầm bút.
- Cô hướng dẫn trẻ chọn đồ chơi và chơi theo ý thích của mình
	- Trẻ mở vở

- Trẻ thực hiện






- Trẻ chơi theo ý thích

	Đánh giá trẻ cuối ngày


	
- Sĩ số trẻ: ……………………………………..........................……………………………………………………………………………………………….….
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………………………………………….….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….…………….
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...




Thứ năm ngày 15 tháng 01 năm 2026


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng


	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng: Tên gọi, đặc điểm, thức ăn, cách sinh sản, cách vận động, môi trường sống…
+ Nêu lợi ích của một số con vật?
=> Cô giáo dục trẻ biết bảo vệ các loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng và nên tránh xa những con vật nguy hiểm.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Đặt 2 tay lên vai, xoay người sang phải, sang trái (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Đưa 2 tay ra trước, chân khuỵu gối (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.


	Hoạt động học
LQCC
- Tập tô chữ cái: “i, t, c”

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết cách tô chữ: “i, t, c”, ngồi đúng tư thế và cách cầm bút khi tô.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng tâp tô chữ: “i, t, c” tô trùng khít, tô đúng quy trình, phát triển khả năng ghi nhớ, chú ý có chủ định.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.






	*  Đồ dùng của cô
- Tranh mẫu tập tô, bút chì, sáp màu.
*  Đồ dùng của trẻ
- Vở tập tô, bút chì, sáp màu

	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cả lớp chơi trò chơi “Tạo dáng”.
2. HĐ2: Ôn lại chữ cái i, t, c
- Cô cho trẻ tìm các con vật có gắn chữ cái “i, t, c” theo yêu cầu của cô.
- Cô cho trẻ phát âm lại các chữ cái “i, t, c” theo yêu cầu của cô.
3. HĐ3: Tập tô chữ cái i, t, c
* Tập tô chữ “i”
- Cô giới thiệu chữ “i” in thường, chữ “i” viết thường
- Cô cho trẻ phát âm lại chữ i theo lớp, tổ, cá nhân trẻ.
- Cô cho trẻ nêu cấu tạo của chữ “i” in thường
- Cô giới thiệu cấu tạo của chữ “i” viết thường gồm nét xiên phải và nét móc lên và dấu chấm ở phía trên.
- Cô cho trẻ nhắc lại cấu tạo của chữ “i” viết thường.
- Cô hướng dẫn trẻ cách tô chữ “i” viết thường
- Để tô chữ “i” cô tô nét xiên phải trước sau đó tô nét móc lên. Cô đặt bút ở dấu chấm nhỏ phía dưới tô trùng khít theo nét chấm mờ dừng lại ở dấu chấm phía trên, từ dấu chấm nhỏ ở phía trên tô trùng khít theo nét chấm mờ xuống phía dưới rồi dừng lại, cô tô được chữ “i”
- Cô cho 1 trẻ lên tô.
- Cô cho cả lớp tô vào vở.
- Cô bao quát và giúp đỡ trẻ.
* Tương tự cô hướng dẫn trẻ tô chữ “t, c”.
4. HĐ4: Kết thúc
- Cô cho trẻ hát bài “Chú khỉ con” và chuyển hoạt động.

	
- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ thực hiện

- Trẻ đọc




- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm
- Trẻ nêu cấu tạo



- Trẻ quan sát






- Trẻ tập tô




- Trẻ hát


	Hoạt động
ngoài trời
- Trẻ tập Yoga









- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à








- Chơi tự chọn

	1. Kiến thức: 
- Trẻ biết Yoga là các động tác vận động nhẹ nhàng giúp cơ thể khỏe mạnh.
- Nhận biết và gọi tên một số tư thế Yoga đơn giản.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện được một số động tác Yoga cơ bản phù hợp lứa tuổi.
- Biết hít thở sâu, giữ thăng bằng.
- Rèn khả năng tập trung, điều hòa cảm xúc.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

	- Không gian sạch, bằng phẳng.
- Nhạc Yoga nhẹ nhàng.









- Sân chơi rộng, bằng phẳng.
- Vạch xuất phát cho “thỏ”.
- Vòng tròn hoặc khu vực làm “nhà cáo”




- Bộ tranh lắp ghép, boling, bảng chun toán học…

	1. HĐCCĐ: Trẻ tập Yoga
- Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân theo nhạc.
- Cô trò chuyện: Khi mệt mỏi, con muốn làm gì để cơ thể dễ chịu?
- Cô cho trẻ khởi động
+ Hít thở 
+ Xoay cổ tay, cổ chân.
+ Lắc vai, cúi người nhẹ nhàng.
- Cô cho trẻ tập Yoga cùng cô 
- Cô giới thiệu các động tác
- Cô làm mẫu – trẻ tập theo cô dưới nền nhạc 
- Cô động viên, khen ngợi trẻ tích cực tham gia hoạt động.
2. TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi. 
+ Cách chơi: Một trẻ làm cáo, đứng trong “nhà cáo”. Các trẻ khác làm thỏ, đứng sau vạch xuất phát. Các chú thỏ vừa đi kiếm ăn vừa hát, khi đến gần nhà cáo nếu cáo ngủ, các chú thỏ tiếp tục đi kiếm ăn, nếu cáo thức dậy, các chú thỏ phải chạy thật nhanh về chuồng của mình.
+ Luật chơi: Thỏ nào bị cáo chạm vào sẽ đổi vai làm cáo.
3. Chơi tự chọn
- Cô cho trẻ kể tên các đồ chơi mà cô đã chuẩn bị, cho trẻ đoán tên các trò chơi có liên quan đến những đồ chơi đó.
- Cô khái quát lại các nội dung chơi và cho trẻ tự chọn nội dung chơi theo ý thích. Cô tổ chức cho trẻ chơi, khuyến khích động viên trẻ chơi.
- Cô tập trung trẻ, kiểm tra sĩ số và cho trẻ vào lớp

	

- Trẻ trò chuyện cùng cô

- Trẻ tập bài khởi động


- Trẻ tập bài Yoga




- Trẻ chơi trò chơi






- Trẻ chơi trò chơi cùng các bạn

	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai
- Hướng dẫn viên du lịch
2. Góc học tập
- Làm vở bé KPMTXQ chủ đề “Động vật”.
3. Góc thiên nhiên
- Chơi với cát và nước

	Hoạt động chiều
Làm vở Bé tập tô và LQCC : Chữ “t”





- Chơi theo ý thích
	- Trẻ nhận biết và phát âm được chữ “t”. Trẻ nêu được cấu tạo của chữ “t”.
- Rèn cho trẻ kỹ năng tô chữ “t” theo nét chấm mờ. Rèn cách cầm bút và tư thế ngồi cho trẻ.


- Trẻ hứng thú khi tham gia hoạt động

	- Vở tập tô và LQCC
- Bút chì, sáp màu








- Bộ hình học phẳng, bộ rau, củ, quả, bóng…

	- Cô hướng dẫn trẻ cách mở vở, 1 tay giữ vở để không bị quăn mép vở, 1 tay cầm bút.
- Cô cho trẻ nêu lại cấu tạo, đặc điểm của chữ cái “t”
- Cô gợi ý cho trẻ tìm và nối chữ cái “t” trong các từ dưới mỗi hình ảnh vào chữ “t” to ở giữa.
- Cô hướng dẫn trẻ tô màu chữ cái “t” rỗng và tô chữ cái “t” theo nét chấm mờ.
- Cô hướng dẫn trẻ cách cầm bút chì bằng 3 đầu ngón tay, đặt bút vào điểm bắt đầu và tô theo nét chấm mờ từ trái qua phải, không nhấc bút đến khi kết thúc chữ cái.
- Cô hướng dẫn trẻ chọn đồ chơi và chơi theo ý thích của mình
	- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát

- Trẻ thực hiện


- Trẻ chơi theo ý thích

	




Đánh giá trẻ cuối ngày


	
- Sĩ số trẻ:.........................................................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………………………………………….….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….…………….
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..




Thứ sáu ngày 16 tháng 01 năm 2026


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng: Tên gọi, đặc điểm, thức ăn, cách sinh sản, cách vận động, môi trường sống…
+ Nêu lợi ích của một số con vật?
=> Cô giáo dục trẻ biết bảo vệ các loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng và nên tránh xa những con vật nguy hiểm.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Đặt 2 tay lên vai, xoay người sang phải, sang trái (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Đưa 2 tay ra trước, chân khuỵu gối (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
Âm nhạc
- Hát và vận động bài “Chú voi con ở Bản Đôn”
- Nghe hát: Lý ngựa ô
- TCÂN: Bạn nào nhanh

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, biết cách vận động theo nhạc bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn. Trẻ nhớ tên bài hát, tên làn điệu dân ca, nội dung bài hát: “Lý ngựa ô”. Trẻ nhớ tên và cách chơi của trò chơi “Bạn nào nhanh”
2. Kỹ năng:
- Hình thành và củng cố kỹ năng vận động theo nhạc bài “Chú voi con ở Bản Đôn”.  Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc, tai nghe âm nhạc, cảm xúc âm nhạc.
3. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.



	* Đồ dùng của cô:
- Máy tính, ti vi
- Dụng cụ âm nhạc: Xắc xô, phách tre, gõ.


	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về 1 số con vật sống trong rừng mà trẻ biết.
2. HĐ2: Hát và vận động bài “Chú voi con ở Bản Đôn”
- Cô cho trẻ hát lại bài hát 2 lần, hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
- Cô mời trẻ lên thực hiện vận động bài hát
- Cô thực hiện mẫu 2 lần 
- Cô cho cả lớp cùng nhau vận động bài hát 2-3 lần.
- Cô chia tổ, nhóm, cá nhân cho trẻ vận động. 
- Cô cho trẻ vận động kết hợp nhạc cụ.
- Sau mỗi lần trẻ thực hiện cô quan sát, động viên sửa sai cho trẻ.
- Cô cho cả lớp thực hiện lại 1- 2 lần.
- Cả lớp đọc bài thơ “Gấu qua cầu”
3. HĐ3: Nghe hát “Lý ngựa ô” (Dân ca Nam Bộ)
- Cô giới thiệu tên bài hát: Lý ngựa ô
- Cô hát diễn cảm lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tên làn điệu dân ca.
- Cô hát lần 2 kết hợp múa và giảng nội dung bài hát
- Lần 3: Trẻ hưởng ứng cùng cô.
4. HĐ4: TCÂN “Bạn nào nhanh”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi.
- Cô bao quát động viên trẻ chơi.
5. HĐ5: Kết thúc
- Cô cho trẻ bắt chước dáng đi con voi ra ngoài sân.
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô



- Trẻ hát

- Trẻ vận động
- Trẻ quan sát

- Trẻ thực hiện vận động






- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hưởng ứng cùng cô
- Trẻ chơi trò chơi




	Hoạt động ngoài trời
- Dạo quanh sân trường hít thở không khí trong lành




- TCVĐ: Tạo dáng







- Chơi tự chọn







	1. Kiến thức: 
- Trẻ biết sử dụng phấn màu để vẽ tự do theo ý thích trên sân trường. Trẻ biết chơi đúng luật trò chơi “Tiếng con vật gì”, biết chơi trò chơi cô đã chuẩn bị.
2. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, nhận biết và trả lời câu hỏi của cô.
3. Thái độ: 
- Trẻ vui chơi đoàn kết và hứng thú tham gia hoạt động.


	- Phấn màu của cô các loại, khăn lau tay.
- Phấn vẽ cá nhân (mỗi trẻ 2–3 viên phấn).






- Vị trí chơi cho trẻ
- Tranh ảnh hoặc thẻ hình các con vật: chó, mèo, gà, vịt, bò, lợn, ếch, chim…
- Loa phát âm thanh tiếng kêu con vật.

- Đồ chơi lắp ghép, giấy gấp, vòng, ống cờ...	

	1. HĐCCĐ: Dạo quanh sân trường hít thở không khí trong lành
- Cô và trẻ cùng ra sân, cho trẻ hát và vận động bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn”.
- Cho trẻ thả hồn vào thiên nhiên cảm nhận và hít thở không khí.
- Cô gợi ý hỏi trẻ để trẻ nêu lên những gì quan sát được. 
- Khuyến khích trẻ nhặt lá, giấy xung quanh sân trường.
=> Giáo dục trẻ biết giữ gìn, bảo vệ môi trường luôn sạch, đẹp.
2. TCVĐ: Tạo dáng
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi cho trẻ.
+ Cách chơi: Cô mở nhạc, trẻ vận động tự do (nhảy, chạy chậm, đi vòng tròn...). Khi nhạc dừng, cô hô: “Tạo dáng! Tạo dáng!” trẻ nhanh chóng tạo dáng theo ý thích của mình. Ai tạo dáng nhanh, đẹp thì được khen.
+ Luật chơi: Khi nhạc dừng, ai chưa tạo dáng kịp thì ra ngoài 1 lượt.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần.
3. Chơi tự chọn
- Cô cho trẻ kể tên các đồ chơi mà cô đã chuẩn bị, cho trẻ đoán tên các trò chơi có liên quan đến những đồ chơi đó.
- Cô khái quát lại các nội dung chơi và cho trẻ tự
chọn nội dung chơi theo ý thích
- Tổ chức cho trẻ chơi, khuyến khích động viên trẻ chơi.
- Cô cho trẻ vệ sinh và cất dọn đồ dùng đồ chơi.
- Cô tập trung trẻ kiểm tra sĩ số và cho trẻ vào lớp


	

- Trẻ hát

- Trẻ vẽ







- Trẻ chơi trò chơi






- Trẻ chơi cùng các bạn

	HĐ thay thế HĐ góc
HĐTT
- Giao lưu TCVĐ với lớp MG D5
	1. Kiến thức:  
- Trẻ biết tên và cách chơi một số trò chơi vận động tập thể.
- Hiểu được luật 
chơi, quy tắc hợp tác trong nhóm
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo, phối hợp nhịp nhàng trong vận động.
- Kỹ năng giao tiếp, kết bạn và hợp tác giữa trẻ khối lớn và khối nhỡ.
3. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú, mạnh dạn, tự tin tham gia trò chơi
	- Không gian rộng, an toàn.
- Dụng cụ: vòng thể dục, bóng nhựa, cờ nhỏ, loa 
phát nhạc.
- Khăn lau mồ hôi, nước uống cho trẻ.

	1. HĐ1: Gây hứng thú 
- Cho trẻ tập trung thành vòng tròn lớn.
- Cùng hát và vận động theo nhạc bài “Khám phá khu rừng”.
- Cô giới thiệu: “Hôm nay, các bạn ở cả 2 lớp MG 5 tuổi cùng tham gia những trò chơi thật vui để làm quen và kết bạn với nhau.”
2. HĐ2: Tổ chức giao lưu trò chơi vận động 
- TC1: Dung dăng dung dẻ
+ Trẻ bắt cặp giữa các bạn cả 2 lớp
+ 5 bạn tạo thành một hàng cầm tay nhau, hát “Dung dăng dung dẻ” vừa hát vừa làm động tác.
- T2: Kết bạn
+ Cả lớp vừa đi vừa hát, khi cô hô: “Kết bạn 3 – 4 – 5…” thì trẻ nhanh chóng tìm đủ số bạn theo yêu cầu
+ Trẻ chưa đủ nhóm sẽ thực hiện động tác vui (nhảy
lò cò, hát một câu).
- TC3: Chuyền bóng tiếp sức
+ Chia thành 4–6 đội, mỗi đội gồm cả trẻ ở cả 2 lớp
+ Luật chơi: các bạn đứng thành hàng dọc, chuyền 
bóng từ đầu hàng về cuối hàng bằng cách chuyền qua đầu. Đội nào xong trước sẽ thắng.
3. HĐ3: Kết thúc 
- Cả lớp cùng hát và vận động bài “Chú khỉ con”.


	
- Trẻ xếp hàng
- Trẻ vận động theo nhạc


- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ chơi trò chơi

	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần





- Nêu gương cuối tuần

	- Trẻ biết biểu diễn sôi nổi các bài hát, bài thơ về chủ đề.
- Rèn cho trẻ hát và đọc thơ theo nhịp.
- Trẻ yêu thích ca hát, đọc thơ
- Trẻ biết nhận xét, đánh giá các bạn trong ngày.

- Trẻ có ý thức giữ trật tự khi cô và các bạn nhận xét




	- Bài hát, bài thơ theo chủ điểm, dụng cụ âm nhạc
- Loa, đàn






- Cờ, câu hỏi

	* Biểu diễn văn nghệ cuối tuần
- Cô giới thiệu một số tiết mục văn nghệ
- Mở đầu là tiết mục đồng diễn của các bạn lớp Đ5
với bài hát “Cá vàng bơi”
+ Các con vừa biểu diễn bài hát nói về gì ? 
- Tiếp theo là tiết mục biểu diễn của tổ 1 với bài hát: “Chú ếch con”
- Tổ 2 sẽ thể hiện bài “Cá tôm cua”
- Cô cho trẻ lần lượt lên biểu diễn các tiết mục văn nghệ theo nhóm, cá nhân trẻ.
- Cô khen ngợi và khuyến khích trẻ.
* Nêu gương cuối tuần
- Cô cho trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan trong tuần
- Cô nhắc lại tiêu chuẩn bé ngoan.
- Cô cho trẻ nhận xét các bạn trong lớp.
- Cô gợi ý trẻ bình bầu bé ngoan.
- Cô nhận xét và phát bé ngoan cho trẻ.
	
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ biểu diễn








- Trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan và nhận xét các bạn

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ:.........................................................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………………………………………….….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….…………….
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 1
                                                             Chủ đề nhánh: Côn trùng - Chim
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 23/01/2026)
Thứ hai ngày 19 tháng 01 năm 2026

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Trò chuyện về một số loài côn trùng - chim: Tên gọi, đặc điểm, thức ăn, tiếng kêu, cách sinh sản, môi trường sống…
+ Nêu lợi ích, tác hại của một số loài côn trùng?
=> Cô giáo dục trẻ biết cách bảo vệ một số loại côn trùng có ích (con ong, con bướm, con chim…)
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Con cào cào”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa sang ngang, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
KPKH
- Tìm hiểu một số loại côn trùng, chim


	1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết tên gọi, ích lợi và đặc điểm nổi bật về môi trường sống, cách vận động của một số loại côn trùng, chim.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt, so sánh cho trẻ. Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ, chú ý có chủ định.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ phải biết bảo vệ các loài động vật có lợi.

	* Đồ dùng của cô
- Tranh ảnh về 1 số loại côn trùng như: ong, bướm, chuồn chuồn...
- Máy tính, ti vi.
* Đồ dùng của trẻ
- Tranh lô tô về một số loại côn trùng.

	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng đọc bài thơ “Chim chích bông” và cùng trò chuyện về nội dung bài thơ.
2. HĐ2: Tìm hiểu một số loại côn trùng
* Con bướm
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh con bướm và hỏi trẻ có nhận xét gì về hình dáng, đặc điểm, màu sắc của con bướm.
+ Đây là con gì? Con bướm có những bộ phận nào?
+ Con bướm bay được là nhờ bộ phận nào?
+ Con bướm là loại côn trùng có lợi hay có hại?
- Cô cho trẻ biết con bướm là loại côn trùng có lợi thụ phấn cho hoa
* Con ong
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh con ong và hỏi trẻ có nhận xét gì về hình dáng, đặc điểm, màu sắc của con ong.
- Cô khái quát và giáo dục trẻ.
* Con chuồn chuồn
- Cho trẻ chơi “Trời tối, trời sáng”
- Cô có con gì đây? 
- Cho trẻ phát âm con chuồn chuồn 3- 4 lần.
- Cô cho trẻ nhận xét về con chuồn chuồn
- Con chuồn chuồn sống ở đâu ?
- Con chuồn chuồn sinh sản như thế nào ? 
- Chuồn chuồn là con vật có ích hay có hại ?
=> Cô khái quát lại đặc điểm của con chuồn chuồn.
- Cho trẻ làm động tác chuồn chuồn bay thấp, bay vừa bay cao.
* So sánh sự giống và khác nhau giữa con bướm và con ong
+ Giống nhau: Đều là loại côn trùng có lợi
+ Khác nhau: Màu sắc cánh bướm sặc sỡ hơn cánh ong.
- Cô gợi hỏi trẻ kể tên một số con côn trùng khác mà trẻ biết.
- Cô giáo dục trẻ biết yêu quý những con côn trùng có lợi, nhắc trẻ ăn uống vệ sinh phòng tránh những con côn trùng có hại như con ruồi.
3. HĐ3: Trò chơi “Bạn nào nhanh”
- Cô nêu tên trò chơi và hướng dẫn trẻ cách chơi, luật chơi.
- Cô bao quát và động viên trẻ chơi.
4. HĐ4: Kết thúc
- Cô cho trẻ đi ra sân dạo chơi.

	
- Trẻ đọc thơ



- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe và trả lời




- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ so sánh






- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi trò chơi

	Hoạt động ngoài trời
- In hình các con vật từ đôi bàn tay











- TCVĐ: Bánh xe quay





- Chơi tự chọn






	1. Kiến thức: 
- Trẻ biết sử dụng đôi bàn tay để in tạo hình một số con vật đơn giản (cá, chim, gà, bướm…).
- Nhận biết đặc điểm cơ bản của con vật qua hình in.
- Hiểu luật chơi trò chơi vận động “Bánh xe quay”.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng in tay, phối hợp tay, mắt.
- Phát triển sự khéo léo, sáng tạo.
- Rèn kỹ năng vận động, phản xạ nhanh khi chơi trò chơi.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ rửa tay, vệ sinh sạch sẽ sau khi hoạt động

	- Sân trường sạch, thoáng mát.
- Màu nước an toàn cho trẻ.
- Khăn lau tay, chậu nước sạch.
- Giấy A4 hoặc bìa cứng.
- Một số tranh in tay mẫu.







- Vị trí chơi sạch sẽ, thoáng mát







- Sân chơi, lá bưởi, vòng nhựa.





	1. HĐCCĐ: In hình các con vật từ đôi bàn tay
- Cô cho trẻ quan sát bàn tay của mình 
- Trò chuyện và gợi hỏi trẻ:
+ Bàn tay có mấy ngón?
+ Với bàn tay của mình các con có thể sáng tạo, in màu tạo thành con vật gì?
- Cô gợi ý:
+ In cả bàn tay tạo thành con cá, con chim
+ In ngón tay tạo thành chân, cánh, đuôi của con vật
- Cô làm mẫu và hướng dẫn trẻ: Nhúng tay vào màu → in lên giấy → tạo thêm chi tiết.
- Cô phát đồ dùng và cho trẻ thực hiện
- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ chưa biết cách in.
- Trưng bày sản phẩm, cho trẻ giới thiệu con vật mình in, nhận xét sản phẩm của các bạn.
=> Cô giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh, rửa tay sạch sau khi chơi.
2. TVVĐ: Bánh xe quay 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
+ Cách chơi: Trẻ nắm tay nhau thành vòng tròn. Vừa đi vừa hát bài Bánh xe quay”. Khi cô hô “Dừng lại”, trẻ đứng yên.
+ Luật chơi: Trẻ không được xô đẩy bạn và thực hiện đúng hiệu lệnh.
- Cho trẻ chơi 2–3 lần, thay đổi tốc độ nhanh, chậm.
3. Chơi tự chọn
- Cô cho trẻ kể tên các đồ chơi mà cô đã chuẩn bị, 
cho trẻ đoán tên các trò chơi có liên quan đến những 
đồ chơi đó.
- Cô khái quát lại các nội dung chơi và cho trẻ tự chọn nội dung chơi theo ý thích
- Tổ chức cho trẻ chơi, khuyến khích động viên trẻ chơi.
- Cô tập trung trẻ kiểm tra sĩ số cho trẻ vào lớp
	
- Trẻ quan sát


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi trò chơi






- Trẻ chơi trò chơi cùng các bạn


	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai
- Gia đình
2. Góc xây dựng
- Xây dựng công viên
3. Góc nghệ thuật
- Cắt, xé dán một số con vật.


	Hoạt động chiều
- Dạy trẻ KNS: Dạy trẻ kỹ năng tiết kiệm thức ăn.






















- Chơi theo ý thích
	- Trẻ biết thức ăn rất quan trọng đối với cơ thể. Trẻ hiểu thế nào là tiết kiệm thức ăn và lãng phí thức ăn. Biết một số hành vi đúng: ăn hết suất, lấy vừa đủ, không làm rơi vãi thức ăn.
- Rèn kỹ năng tự phục vụ khi ăn. Biết điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp với bản thân. Hình thành thói quen ăn uống văn minh, gọn gàng.
- Trẻ có ý thức trân trọng thức ăn. Không kén ăn, không bỏ thừa.










- Trẻ biết cách chơi với một số đồ chơi.
	- Tranh ảnh về hành vi tiết kiệm thức ăn và lãng phí thức ăn.
- Bài thơ “Hạt gạo làng ta” 
- Bàn ghế ăn gọn gàng.
- Một số thẻ hình mặt cười – mặt buồn.


























- Bộ đồ chơi boling, bảng chun toán học
	1. HĐ1: Gây hứng thú 
- Cho trẻ hát bài “Hạt gạo làng ta” 
- Trò chuyện: 
+ Con ăn cơm mỗi ngày có ngon không?
+ Nếu không có thức ăn thì chuyện gì xảy ra?
2.HĐ2: Dạy kỹ năng tiết kiệm thức ăn 
* Trò chuyện – đàm thoại
- Cô cho trẻ xem tranh:
+ Tranh 1: Trẻ ăn hết suất.
+ Tranh 2: Trẻ ăn bỏ thừa cơm, làm rơi thức ăn.
- Cô hỏi trẻ:
+ Trong 2 bức tranh bạn nào làm đúng?
+ Vì sao không nên bỏ thừa thức ăn?
* Dạy kỹ năng
- Cô hướng dẫn trẻ:
+ Lấy thức ăn vừa đủ.
+ Ăn từ từ, nhai kỹ.
+ Nếu ăn chưa hết có thể nhờ cô/bạn giúp.
- Cho trẻ thực hành giả định:
+ Chia suất ăn → trẻ chọn lượng phù hợp.
=> Giáo dục trẻ: Thức ăn có được rất vất vả, các con cần phải biết trân trọng.
3. HĐ3: Luyện tập – củng cố 
- Trò chơi: “Bé chọn đúng”
- Cô đưa ra một số tình huống, trẻ lắng nghe và đoán xem tình huống đó là hành vi đúng hay sai
+ Trẻ giơ thẻ mặt cười khi hành vi đúng.
+ Giơ thẻ mặt buồn khi hành vi sai.
- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.
4. HĐ4: Kết thúc
- Cô và trẻ hát bài “Chiếc bụng đói”
- Cô hướng dẫn trẻ lấy đồ chơi và chơi theo ý thích

	
- Trẻ hát

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát



- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi trò chơi



- Trẻ hát
- Trẻ chơi theo ý thích

	Đánh giá trẻ cuối ngày

	
- Sĩ số trẻ:.........................................................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………………………………………….….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….…………….
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………..……………………………………………………….




Thứ ba ngày 20 tháng 01 năm 2026

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng



	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Trò chuyện về một số loài côn trùng - chim: Tên gọi, đặc điểm, thức ăn, tiếng kêu, cách sinh sản, môi trường sống…
+ Nêu lợi ích, tác hại của một số loài côn trùng?
=> Cô giáo dục trẻ biết cách bảo vệ một số loại côn trùng có ích (con ong, con bướm, con chim…)
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Con cào cào”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa sang ngang, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.


	Hoạt động học
PTVĐ
- Ném trúng đích thẳng đứng
+ TCVĐ: Bật kẹp bóng vào chân



	1. Kiến thức:
- - Trẻ nhanh nhẹn xếp hàng và tập đúng các động tác theo nhịp hô của cô. Trẻ biết cách ném trúng đích thẳng đứng. Trẻ nhớ cách chơi và luật chơi của trò chơi.
2. Kỹ năng:
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay. Phát triển cơ chân, cơ tay cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động và có ý thức thi đua trong tập thể.


	- Sân tập thoáng sạch
- Kiểm tra sức khoẻ trẻ.
- 2 đích thẳng đứng cao 1m  
- 15- 20 túi cát
- 2 rổ bóng





	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về nột số con vật gần gũi mà trẻ biết.
- Cô kiểm tra sức khoẻ trẻ.
2. HĐ2: Khởi động
- Cô cho trẻ làm đoàn tàu đi vòng tròn, tàu lên dốc, xuống dốc, đi bằng mũi chân, gót chân…về ĐH 3 hàng ngang.
3. HĐ3: Trọng động
* BTPTC: Trẻ tập các động tác theo bài hát “Con cào cào”
- ĐT tay: 2 tay thay nhau quay dọc thân.  
(3l x 8n).
- ĐT chân: Ngồi khuỵ gối. (2l x 8n).
- ĐT bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên. 
(2l x 8n)
-  ĐT bật: Bật tại chỗ (2l x 8n)
* VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng
- Cô cho trẻ đứng ĐH 2 hàng đối diện nhau.
- Cô mời 1 trẻ lên thực hiện vận động
- Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích động tác
- Làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác: Đứng chân trước chân sau trước vạch xuất phát, 1 tay cầm túi cát cùng phía với chân sau, giơ ngang tầm mắt và mắt nhằm thẳng vào đích. Hiệu lệnh sẽ dùng lực cánh tay ném mạnh túi cát vào đích, rồi đi thường về cuối hàng, bạn tiếp theo thực hiện tương tự.  
- Cô làm mẫu lần 3: không phân tích động tác.
- Cô gọi 2 trẻ lên thực hiện trước và nhận xét về việc thực hiện của trẻ.
- Trẻ thực hiện: Mỗi trẻ thực hiện 2 lần, xong về cuối hàng đứng, lần lượt các bạn tiếp theo thực hiện đến hết hàng.
- Trẻ thực hiện cô quan sát, động viên trẻ.
* TCVĐ: Bật kẹp bóng vào chân
- Cách chơi: Lần lượt bạn đầu hàng sẽ lên lấy 1 quả bóng bay kẹp vào chân bật liên tục đến vạch kẻ và đem về giỏ của đội mình, trong thời gian 1 bản nhạc đội nào có số bóng bay nhiều nhất là đội đó chiến thắng
- Luật chơi: Mỗi bạn chỉ được lấy 1 quả bóng bay trong 1 lần chơi, trên đường bật quả bóng nào rơi ra hoặc bị vỡ sẽ không được tính
- Trẻ chơi, cô quan sát, động viên trẻ.
4. HĐ4: Hồi tĩnh
- Cô và trẻ cùng đi lại nhẹ nhàng 1 - 2 vòng

	
- Trẻ trò chuyện cùng cô



- Trẻ thực hiện theo hiệu lệnh của cô

- Trẻ tập các động tác







- Trẻ quan sát

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ quan sát


- Trẻ thực hiện vận động


- Trẻ chơi trò chơi









- Trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh lớp

	Hoạt động ngoài trời
- Chơi với đồ chơi ngoài trời


- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ





- Chơi tự chọn






	1. Kiến thức: 
- Trẻ biết chơi với các đồ chơi ngoài trời, biết cách chơi trò chơi vận động “Ô tô và chim sẻ” và một số trò chơi khác. 
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, sự bền bỉ dẻo dai cho trẻ..
3. Thái độ:
- Trẻ biết giữ gìn đồ 
dùng cá nhân, không tranh giành đồ chơi của nhau
	- Đồ chơi ngoài trời trên sân trường





- Vị trí chơi cho trẻ








- Phấn, lá cây, hột hạt….







	1. HĐCCĐ: Chơi với đồ chơi ngoài trời
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ.
- Cho trẻ thoải mái chơi với các đồ chơi ngoài trời
- Cô quan sát, nhắc nhở trẻ không chen lấn xô đẩy, lần lượt cùng chơi.
=> Giáo dục trẻ đoàn kết, giữ gìn, bảo vệ đồ dùng, đồ chơi.
2. TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Cô nêu tên trò chơi và hướng dẫn trẻ cách chơi, luật chơi:
+ Cách chơi: Chọn 1 trẻ làm ô tô, các trẻ còn lại làm những chú chim sẻ đi kiếm ăn, khi ô tô lái gần đến nơi và bấm còi “Bíp bíp” thì các chú chim sẻ phải bay thật nhanh nếu không sẽ bị ô tô đâm phải.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô bao quát khuyến khích trẻ tham gia hoạt động
3. Chơi tự chọn
- Cô tập trung trẻ và cho trẻ kể tên một số trò chơi có liên quan đến các đồ dùng, đồ chơi cô đã chuẩn bị sẵn.
- Trẻ tự lấy đồ chơi rủ bạn cùng chơi.
- Trẻ chơi, cô bao quát và giúp đỡ trẻ.
- Cô nhận xét trẻ chơi và khen ngợi trẻ.
- Cô tập trung trẻ kiểm tra sĩ số, cho trẻ về lớp.
	- Trẻ chơi đồ chơi ngoài trời






- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe






- Trẻ chơi trò chơi






	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng
- Xây dựng công viên
2. Góc học tập
- Chơi lô tô, xếp hình một số con vật.
3. Góc thiên nhiên
- Chơi với cát và nước


	Hoạt động chiều
- Làm vở: Bé tập tô và LQCC “chữ c”





- Chơi theo ý thích
	- Trẻ nhận biết và phát âm được chữ “c”. Trẻ nêu được cấu tạo của chữ “c”.
- Rèn cho trẻ kỹ năng tô chữ “c” theo nét chấm mờ. Rèn cách cầm bút và tư thế ngồi cho trẻ.


- Trẻ biết cách chơi với một số đồ chơi

	- Vở tập tô và LQCC
- Bút chì, sáp màu








- Bóng, lô tô đồ dùng một số nghề

	- Cô hướng dẫn trẻ cách mở vở, 1 tay giữ vở để không bị quăn mép vở, 1 tay cầm bút.
- Cô cho trẻ nêu lại cấu tạo, đặc điểm của chữ cái “c”
- Cô gợi ý cho trẻ tìm và nối chữ cái “c” trong các từ dưới mỗi hình ảnh vào chữ “c” to ở giữa.
- Cô hướng dẫn trẻ tô màu chữ cái “c” rỗng và tô chữ cái “c” theo nét chấm mờ.
- Cô hướng dẫn trẻ cách cầm bút chì bằng 3 đầu ngón tay, đặt bút vào điểm bắt đầu và tô theo nét chấm mờ từ trái qua phải, không nhấc bút đến khi kết thúc chữ cái.
- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn gợi ý cách chơi, trẻ rủ bạn chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.

	- Trẻ thực hành

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe và thực hành





- Trẻ vui chơi theo ý thích

	



Đánh giá trẻ cuối ngày






	
- Sĩ số trẻ:.........................................................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………………………………………….….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….…………….


- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...




Thứ tư ngày 21 tháng 01 năm 2026


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Trò chuyện về một số loài côn trùng - chim: Tên gọi, đặc điểm, thức ăn, tiếng kêu, cách sinh sản, môi trường sống…
+ Nêu lợi ích, tác hại của một số loài côn trùng?
=> Cô giáo dục trẻ biết cách bảo vệ một số loại côn trùng có ích (con ong, con bướm, con chim…)
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Con cào cào”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa sang ngang, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
LQVT
- Tách gộp trong phạm vi 8















	1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và đếm đúng nhóm có số lượng 8, biết cách chia nhóm đối tượng có số lượng 8 thành 2 phần theo yêu cầu của cô và theo ý thích.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nhận biết phân biệt cho trẻ. Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ chú ý có chủ định.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

	* Đồ dùng của cô:
- Nhóm các loại con vật có số lượng 8 (8 con ong, 8 con bướm…)
- Thẻ số 1-8
- Ti vi, máy tính.
* Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ có 8 con ong
- Thẻ số từ 1-8.
- Lô tô các loại 
con vật
- Giấy màu, kéo














	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng hát bài “Con chuồn chuồn” và cùng trò chuyện về nội dung bài hát.
- Cô cho trẻ kể kể tên một số loại côn trùng và giáo dụ trẻ nên tránh xa một số loại côn trùng có hại và bảo vệ các loài côn trùng có ích.
2. HĐ2: Nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 8
- Cô cho trẻ đếm các nhóm con vật, tiếng gõ, tiếng vỗ tay có số lượng 8, gọi nhóm tổ, cá nhân trẻ lên đếm sau đó lấy thẻ số đặt tương ứng với các nhóm sắp xếp thành dãy và không thành dãy.
3. HĐ3: Tách gộp trong phạm vi 8
- Cô cho trẻ chơi “Trốn cô” và xuất hiện 8 con ong
- Trẻ xếp 8 con ong thành một hàng ngang, đếm và tìm thẻ số 8 tương ứng.
- Cô làm mẫu tách 8 con ong → tách thành 2 nhóm
+ Cách 1: Tách 8 con ong thành 2 nhóm (một nhóm có 7 con ong, một nhóm có 1 con ong)
- Cô hỏi trẻ: 7 con ong và 1 con ong có tất cả là mấy con ong?  
- Cho trẻ gộp 2 nhóm 7 con ong và 1 con ong lại thành 1 nhóm 8 con ong.
- Cho trẻ đếm lại.
- Cô cho trẻ thực hiện các cách tách khác: 
+ 6 và 2 
+ 5 và 3 
+ 4 và 4
- Sau mỗi lần tách, trẻ đếm số lượng mỗi nhóm và đặt thẻ số tương ứng đặt vào mỗi nhóm.
- Cô khái quát lại các cách tách (7-1; 6-2; 5-3; 4-4).
- Cô quan sát, kiểm tra, động viên trẻ thực hiện.
4. HĐ4: Luyện tập 
* Trò chơi 1: “Chia quà cho bạn”
- Cô giới tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cách chơi: Mỗi trẻ có 8 đồ vật, trẻ sẽ chia số đồ vật đó cho 2 bạn theo yêu cầu của cô.
VD: Bạn A có 3 đồ vật thì bạn B có mấy đồ vật (5) 
- Sau mỗi lần chia, cô cùng trẻ đếm và kiểm tra kết quả, khen ngợi trẻ.
* Trò chơi 2: “Ai nhanh hơn”
- Cô nói: “Tách 8 thành 2 phần” 
- Trẻ giơ kết quả bằng đồ vật hoặc thẻ số.
- Cô kiểm tra và khuyến khích trẻ tham gia trò chơi
5. HĐ4: Kết thúc
- Cô cho trẻ đọc bài thơ “Ong và bướm ” và đi ra ngoài.

	
- Trẻ hát






- Trẻ trả lời





- Trẻ thực hiện



- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện


- Trẻ thực hiện tách các cách khác nhau


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi trò chơi




- Trẻ chơi trò chơi



- Trẻ hát

	Hoạt động
ngoài trời
- Làm con cào cào từ lá dừa











- TCVĐ: Ghép đôi







- Chơi tự chọn






	1. Kiến thức: 
- Trẻ biết con cào cào là con vật sống ngoài tự nhiên, có ích cho môi trường.
- Trẻ biết sử dụng lá dừa để tạo hình con cào cào đơn giản.
- Trẻ hiểu luật chơi trò chơi vận động “Ghép đôi”.
2.Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, khéo léo của đôi tay khi gấp lá.
- Phát triển vận động nhanh nhẹn, phản xạ khi tham gia trò chơi.
- Rèn kỹ năng hợp tác, chơi theo nhóm.
3.Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động 



	- Sân trường rộng, sạch, có bóng mát.
- Lá dừa tươi đã tước sẵn (an toàn, mềm).
- Một số con cào cào làm mẫu.









- Thẻ hình con vật giống nhau để chơi ghép đôi.

  




- Bộ đồ chơi bác sĩ, lắp ghép, phấn vẽ, vòng…


	1. HĐCCĐ: Làm con cào cào từ lá dừa
- Cô cho trẻ hát bài hát “Con cào cào”
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát, dẫn dắt trẻ vào bài
- Cô cho trẻ quan sát con cào cào mẫu.
- Trò chuyện:
+ Con cào cào sống ở đâu?
+ Con cào cào có mấy chân?
+ Con cào cào được làm từ nguyên vật liệu gì?
- Cô làm mẫu từng bước gấp lá dừa tạo con cào cào.
- Cô cho trẻ thực hiện, cô quan sát và giúp đỡ trẻ còn lúng túng.
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm và nhận xét về sản phẩm của trẻ.
=> Cô giáo dục trẻ: Không ngắt lá bừa bãi, biết bảo vệ cây xanh.
2. TCVĐ: Ghép đôi
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
+ Cách chơi: Mỗi trẻ cầm một thẻ hình con vật. Khi có hiệu lệnh, trẻ chạy tìm bạn có thẻ giống mình để ghép thành đôi.
+ Luật chơi: Ghép đúng hình giống nhau và không chen lấn, xô đẩy bạn.
- Cô cho trẻ chơi 2–3 lần, có thể thay đổi thẻ để tăng hứng thú.
3. Chơi tự chọn
- Cô cho trẻ kể tên các đồ chơi mà cô đã chuẩn bị, cho trẻ đoán tên các trò chơi có liên quan đến những đồ chơi đó.
- Cô khái quát lại các nội dung chơi và cho trẻ tự chọn nội dung chơi theo ý thích
- Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhắc trẻ đoàn kết khi chơi.
- Cô kiểm tra sĩ số, cho trẻ vệ sinh, xếp hàng vào lớp.

	
- Trẻ hát
- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hành

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe





- Trẻ chơi trò chơi






- Trẻ chơi cùng các bạn

	HĐ thay thế HĐ góc
HĐ trải nghiệm
- Tạo hình con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết một số con vật quen thuộc (cá, chim, rùa, cào cào, trâu, gà…).
- Trẻ biết sử dụng nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo hình các con vật.
- Biết tên gọi và đặc điểm đơn giản của nguyên vật liệu thiên nhiên.
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng quan sát, tưởng tượng và sáng tạo.
- Rèn kỹ năng phối hợp tay – mắt, kỹ năng dán, xếp hình, lắp ghép.
3. Thái độ
- Biết yêu thiên nhiên, không phá hoại cây cối.
- Giữ gìn vệ sinh và an toàn khi hoạt động.

	- Nguyên vật liệu thiên nhiên: lá cây, lá khô, hạt đậu, hạt bắp, sỏi nhỏ, vỏ sò, vỏ trứng, cành khô, rơm, vỏ dừa…
- Keo dán, giấy bìa làm nền.
- Một số sản phẩm mẫu (tham khảo).
- Khăn lau tay, thùng rác mini.

	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cho trẻ vận động theo bài hát “Con cào cào”.
- Trò chuyện:
+ Con thích con vật nào?
+ Con vật đó có những bộ phận gì?
2. HĐ2: Khám phá nguyên vật liệu 
- Cô cho trẻ quan sát một số sản phẩm mẫu
- Cô cho trẻ nêu tên các nguyên vật liệu dùng để làm ra các sản phẩm mẫu.
- Cô gợi hỏi trẻ:
+ Lá cây có thể làm bộ phận nào của con vật?
+ Hạt đậu dùng làm gì?
- Cô giáo dục trẻ: Không bẻ cành, hái lá xanh; chỉ sử dụng lá rụng, nguyên vật liệu sẵn có.
3. HĐ3: Hoạt động trải nghiệm “Tạo hình con vật”
- Cô gợi ý cách xếp, dán nguyên vật liệu để tạo hình con vật.
- Trẻ lựa chọn con vật mình thích và nguyên vật liệu phù hợp.
- Cô cho trẻ thực hiện theo nhóm hoặc cá nhân.
- Cô quan sát, hỗ trợ, khuyến khích trẻ sáng tạo.
4. HĐ4: Trưng bày nhận xét sản phẩm 
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm.
- Cô gợi ý để trẻ nhận xét sản phẩm của mình và của các bạn.
- Cô nhận xét, khen ngợi sự cố gắng và sáng tạo của trẻ.
5. HĐ5: Kết thúc
- Cô và trẻ cùng hát bài “Chị ong nâu và em bé”
	
- Trẻ hát

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát




- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe




- Trẻ thực hiện



- Trẻ nhận xét



- Trẻ hát

	Hoạt động chiều
- Xem phim vui giao thông: Tập 7 “Thế giới kẹo mút – Các biển báo và ý nghĩa của chúng”







- Chơi theo ý thích
	- Trẻ nhận biết được các biển báo khi qua đường và cách qua đường an toàn.
- Rèn cho trẻ kỹ năng ghi nhớ quy tắc giao thông đơn giản.
- Trẻ có thái độ nghiêm túc khi tham gia giao thông.








 - Trẻ biết cách chơi theo ý thích
	- Video phim vui giao thông: “Thế  giới kẹo mút và các  biển báo và ý nghĩa của chúng 
- Tranh hoặc hình: vạch qua đường, đèn tín hiệu, biển báo.









- Sỏi đá, phấn vẽ, đồ chơi boling…
	- Cô cho trẻ xem phim Vui giao thông tập 7: “Thế  giới kẹo mút và các biển báo và ý nghĩa của chúng 
- Trò chuyện với trẻ:
+ Trong phim, trên đường có nhiều biển báo không? Như thế nào? Khi gặp các biển báo ben đã nói gì?
Bo đã nói như thế nào? Ben giải thích với 2 bạn ra sao? Tác dụng của các biển báo như thế nào?
- Biển báo cấm: Có màu đỏ tươi, có hình tròn bên trong có nền màu trắng.
- Biển cảnh báo: Có hình tam giác, viền đỏ, có nền vàng.
- Biển hiệu lệnh: Hình tròn to, có màu xanh trời.
- Biển chỉ dẫn: Cũng có màu xanh nhưng có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông, để chỉ dẫn người đi đường.
- Cô khuyến khích để trẻ trả lời
=> Cô khái quát: Khi tham gia giao thông phải nhìn theo hướng dẫn bên đường với 4 loại biển báo: Biển chỉ dẫn, biển báo cấm, biển hiệu lệnh, biển cảnh báo.
- Cô hướng dẫn trẻ chọn đồ chơi và chơi theo ý thích của mình
	- Trẻ xem phim


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời







- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi theo ý thích

	Đánh giá trẻ cuối ngày


	
- Sĩ số trẻ: ……………………………………..........................……………………………………………………………………………………………….….
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………………………………………………….….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….…………….

- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...




Thứ năm ngày 22 tháng 01 năm 2026




	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Trò chuyện về một số loài côn trùng - chim: Tên gọi, đặc điểm, thức ăn, tiếng kêu, cách sinh sản, môi trường sống…
+ Nêu lợi ích, tác hại của một số loài côn trùng?
=> Cô giáo dục trẻ biết cách bảo vệ một số loại côn trùng có ích (con ong, con bướm, con chim…)
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Con cào cào”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa sang ngang, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.


	Hoạt động học
Thơ
- “Con    chuồn chuồn”

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ “Con chuồn chuồn ” và tên tác giả. Trẻ đọc thuộc bài thơ và hiểu được nội dung bài thơ.
2. Kỹ năng:
- Rèn cách đọc thơ diễn cảm, phát triển vốn từ cho trẻ và cách phát âm.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ các con vật có ích.








	* Đồ dùng của cô:
- Tranh chữ to minh họa bài thơ
- Một số hình ảnh có trong nội dung bài thơ .


	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài “Chị ong nâu và em bé”, trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát, về chủ đề và dẫn dắt trẻ vào bài.
2. HĐ2: Khám phá tác phẩm 
- Cô đọc lần 1: Đọc diễn cảm bài thơ
- Giới thiệu tên tác giả, tác phẩm
- Cô đọc lần 2: Qua hình ảnh minh họa bài thơ
* Trích dẫn đàm thoại:
- Cô vừa đọc bài thơ gì? Bài thơ do ai sáng tác?
- Bài thơ nói về con gì?
- Nhà thơ đã ví con chuồn chuồn như chiếc gì?
“Chiếc máy bay bé tẹo
        Nhìn kỹ thật đáng thương
   Cánh mỏng hơn cả lụa
        Bay không một tiếng kêu”
- Tác giả đã so sánh máy bay thật và máy bay chuồn chuồn như thế nào ?
    “Máy bay này mình xanh
Máy bay kia mình đỏ
Bay thấp rồi bay cao
                         Sân bay một lá lúa”
- Cô giáo dục trẻ: Bài thơ muốn nhắc nhở các con, con vật nào cũng có lợi ích riêng của nó tất cả chúng ta phải biết bảo vệ các con vật.
* Cô cho trẻ đọc thơ
- Cô cho cả lớp đọc thơ 2 -3 lần
- Cho 3 tổ thi đua nhau đọc thơ
- Bạn trai, bạn gái đọc thơ diễn cảm
- Nhóm đọc thơ
- Cá nhân trẻ đọc thơ
- Cả lớp đọc thơ theo hiệu lệnh của cô
3. HĐ3: Trò chơi “Đội nào giỏi”
- Cô nói cách chơi, luật chơi và cho trẻ chơi
+ Cách chơi: Cô có một số hình ảnh rất đẹp, nhiệm vụ của các đội tìm và gắn thành một bức tranh hoàn chỉnh sau đó mỗi đội cử đại diện lên đọc lại về nội dung bức tranh của đội mình. Đội nào dán đúng và thể hiện được nội dung của bức tranh là đội đó thắng.
+ Luật chơi: Đội nào dán sai sẽ không được tính
- Trẻ chơi cô quan sát động viên trẻ chơi
4. HĐ4: Kết thúc
- Cô cho trẻ nhẹ nhàng đi ra ngoài

	
- Trẻ hát



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời






- Trẻ lắng nghe



- Trẻ đọc thơ
- Trẻ đọc thơ
- Trẻ đọc thơ



- Trẻ đọc thơ


- Trẻ chơi trò chơi






	Hoạt động
ngoài trời
- Quan sát vật chìm vật nổi






- TCVĐ: Ném bóng vào rổ







- Chơi tự chọn  





	1. Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết được hiện tượng vật chìm – vật nổi khi thả vào nước.
- Biết gọi tên một số vật quen thuộc và đoán trước kết quả chìm hay nổi.
- Hiểu luật chơi trò chơi vận động “Ném bóng vào rổ”.
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng quan sát, phán đoán, so sánh.
- Rèn kỹ năng vận động tay – mắt khi ném bóng.
- Phát triển sự khéo léo, nhanh nhẹn.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động ngoài trời.
- Biết giữ gìn vệ sinh, không nghịch nước bừa bãi.
	- Sân trường sạch sẽ, thoáng mát.
- Chậu nước sạch.
- Các vật thí nghiệm: viên đá, miếng xốp, lá cây, quả bóng nhựa, thìa nhựa, cục đất, vỏ sò…
- Khăn lau tay cho trẻ.
- Bóng nhựa, rổ đựng bóng.








- Bộ hình học phẳng, bộ rau, củ, quả, bóng…

	1. HĐCCĐ: Quan sát vật chìm vật nổi
- Cô cho trẻ quan sát chậu nước.
- Cô giới thiệu từng vật và hỏi trẻ: Theo con, vật này khi thả vào nước sẽ chìm hay nổi?
- Cô cho trẻ lần lượt thả vật vào nước.
- Cùng trẻ quan sát, nhận xét kết quả:
+ Vật chìm: đá, đất…
+ Vật nổi: lá cây, xốp, bóng nhựa…
=> Cô kết luận: Có vật nặng chìm xuống, có vật nhẹ nổi lên trên mặt nước. Và giáo dục trẻ không ném rác xuống ao hồ, sông suối gây ô nhiễm nguồn nước
2. TCVĐ: Ném bóng vào rổ 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi. 
+ Cách chơi: Trẻ đứng sau vạch chuẩn, tay phải cầm bóng. Khi có hiệu lệnh “ném”, trẻ dùng sức của đôi tay ném bóng vào rổ, sau đó về cuối hàng đứng, bạn tiếp theo lên thực hiện. Mỗi trẻ ném 2–3 lần.
+ Luật chơi: Ném đúng lượt, không chen lấn.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2–3 lượt, động viên, khuyến khích trẻ.
3. Chơi tự chọn
- Cô cho trẻ kể tên các đồ chơi mà cô đã chuẩn bị, cho trẻ đoán tên các trò chơi có liên quan đến những đồ chơi đó.
- Cô khái quát lại các nội dung chơi và cho trẻ tự chọn nội dung chơi theo ý thích. Cô tổ chức cho trẻ chơi, khuyến khích động viên trẻ chơi.
- Cô tập trung trẻ, kiểm tra sĩ số và cho trẻ vào lớp


	

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ chơi trò chơi







- Trẻ chơi trò chơi


	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai
- Gia đình
2. Góc nghệ thuật
- Cắt, xé dán một số con vật.
3. Góc thiên nhiên
- Chơi với cát và nước



	Hoạt động chiều
- Làm vở: Bé học đọc và học viết: Chữ cái “i, t, c” 
- Chơi theo ý thích
	- Trẻ thực hiện được các yêu cầu của bài.
- Rèn cho trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút.
- Giáo dục trẻ giữ gìn sách vở sạch đẹp


- Trẻ biết cách chơi với các ĐDĐC cô đã chuẩn bị
- Trẻ hứng thú khi tham gia hoạt động


	- Vở “Bé học đọc và học viết” 
- Bút chì, sáp màu.





- Ghép hình hoa, dây đan tết, thẻ chữ, thẻ số...

	- Cô hướng dẫn trẻ cách mở vở, 1 tay giữ vở để không bị quăn mép vở, 1 tay cầm bút.
- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện một số yêu cầu của bài, hướng dẫn trẻ cách tô chữ cái “i, t, c”
- Trong quá trình trẻ thực hiện, cô bao quát và giúp đỡ trẻ
- Cô sửa cho trẻ trẻ cách cầm bút và tư thế ngồi.
- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.
- Cô hướng dẫn trẻ chọn đồ chơi và chơi theo ý thích của mình
	- Trẻ lắng nghe và thực hành
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi theo ý thích

	



Đánh giá trẻ cuối ngày
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- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….………
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- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….…………….
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...
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Thứ sáu ngày 23 tháng 01 năm 2026


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn ký hiệu, ân cần tạo cho trẻ cảm được yêu thương khi đến lớp: 
+ Trò chuyện về một số loài côn trùng - chim: Tên gọi, đặc điểm, thức ăn, tiếng kêu, cách sinh sản, môi trường sống…
+ Nêu lợi ích, tác hại của một số loài côn trùng?
=> Cô giáo dục trẻ biết cách bảo vệ một số loại côn trùng có ích (con ong, con bướm, con chim…)
- Tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Con cào cào”, tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai: Hai tay đưa sang ngang, lên cao (2l x 8n)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi gập người (2l x8n)
+ Chân: Bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng (2l x 8n)
+ Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
Âm nhạc
- Hát, và vỗ tay theo tiết tấu chậm bài “Con chuồn chuồn” 
- Nghe hát: Chị ong nâu và em bé
- TCÂN: Nghe tiếng hát đoán tên bạn
	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, nhớ cách vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát “Con chuồn chuồn”. Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, cảm nhận được nhịp điệu vui tươi của bài hát “Chị ong nâu và em bé”. Trẻ nhớ tên trò chơi, cách chơi của trò chơi.
2. Kỹ năng:
- Hình thành và củng cố kỹ năng hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát “Con chuồn chuồn”. Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc, tai nghe âm nhạc, cảm xúc âm nhạc.
3. Thái độ: 
- Trẻ thể hiện cảm xúc khi hát, biết yêu quý và chăm sóc các loại côn trùng có ích và tránh xa các loại côn trùng có hại.


	* Đồ dùng của cô
 - Xắc xô, mũ mèo trắng, mũ mèo vàng. 
* Đồ dùng của trẻ
- Nhạc cụ : Xắc xô, phách  tre, gõ, trống lắc…

	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ xem video một số con vật và trẻ cùng trò chyện về 1 số con vật gần gũi mà trẻ biết.
2. HĐ2: Hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm bài “Con chuồn chuồn”
- Cô cho trẻ hát lại bài hát 2 lần, hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
- Cô mời 1 trẻ hát và vỗ tay theo lời bài hát 
- Cô giới thiệu và hướng dẫn trẻ cách vỗ tay theo tiết tấu chậm 
- Cô cho cả lớp hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát 2-3 lần.
- Cô chia tổ, nhóm, cá nhân cho trẻ vận động. Cô cho trẻ vận động với nhạc cụ âm nhạc.
- Sau mỗi lần trẻ thực hiện cô quan sát, động viên sửa sai cho trẻ.
- Cô cho cả lớp thực hiện lại 1- 2 lần.
3. HĐ3: Nghe hát “Chị ong nâu và em bé”
- Cô hát diễn cảm lần 1: giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát lần 2 : kết hợp động tác minh họa 
- Lần 3: Cô cho trẻ hưởng ứng cùng cô
4. HĐ4: TCÂN “Nghe tiếng hát đoán tên bạn”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô chia trẻ thành 2 tổ “mèo trắng và mèo vàng” chơi theo hướng dẫn của cô.
- Cô bao quát động viên trẻ chơi.
5. HĐ5: Kết thúc
- Cô cho trẻ làm chú chim đi tắm nắng.


	
- Trẻ xem video


- Trẻ hát

- Trẻ hát và vỗ tay

- Trẻ vận động

- Trẻ vận động





- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi trò chơi





	Hoạt động ngoài trời
- Trải nghiệm với những viên sỏi đáng yêu
















- Chơi tự chọn







	1. Kiến thức: 
- Trẻ khám phá, phân biệt được hình dạng, kích thước, màu sắc, sự sắp xếp của sỏi. Trẻ biết xếp, ghép sỏi tạo thành hình ảnh đơn giản (hoa, con vật, ngôi nhà…). Biết cách chơi trò chơi “ Rồng rắn lên mây”, chơi các trò chơi cô đã chuẩn bị.
2. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, cảm nhận, phân loại thông qua trải nghiệm trực tiếp.
3. Thái độ: 
- Giáo dục trẻ yêu
thiên nhiên, biết giữ gìn vệ sinh môi trường.
	- Sân trường, khu vực ngoài trời có bóng mát.
- Rổ/khay nhỏ để đựng sỏi (tròn, dẹt, to, nhỏ).
- Một số hình gợi ý mẫu (hoa, mặt cười, ngôi sao, con cá).
- Nhạc vui tươi.













- Lá cây, bìa cat tông, kéo, băng 
dính 2 mặt...	

	1. HĐCCĐ: Trải nghiệm với những viên sỏi 
đáng yêu
- Cô cho trẻ đi thành vòng tròn, nhún nhảy theo nhạc.
- Cô cho trẻ đi theo nhóm nhỏ, quan sát và nhặt các viên sỏi ở khu vực sân trương, góc thiên nhiên (cô hướng dẫn trẻ nhặt các viên sỏi sạch, không sắc nhọn, đảm bảo an toàn cho trẻ khi chơi).
Sau đó trở về khu trải nghiệm.
- Cô cùng trẻ phân loại và vệ sinh những viên sỏi trẻ vừa tìm được.
- Cô cho trẻ ngồi theo nhóm và lần lượt chạm, sờ, cảm nhận độ nhẵn, nhám của sỏi;
Quan sát và so sánh viên sỏi to – nhỏ, tròn – dẹt, nặng – nhẹ...
- Cô gợi hỏi trẻ: 
+ Viên sỏi của con như thế nào?
+ Con thấy sỏi có màu gì, hình dạng ra sao?
+ Con thích viên sỏi nào nhất?
- Cô cho trẻ lựa chọn những viên sỏi để xếp hình
theo ý thích của trẻ.
- Cô khuyến khích trẻ giới thiệu về sản phẩm mình vừa xếp được.
- Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt sỏi lung tung.
2. Chơi tự chọn
- Cô cho trẻ kể tên các đồ chơi mà cô đã chuẩn bị, cho trẻ đoán tên các trò chơi có liên quan đến những đồ chơi đó.
- Cô khái quát lại các nội dung chơi và cho trẻ tự
chọn nội dung chơi theo ý thích
- Tổ chức cho trẻ chơi, khuyến khích động viên trẻ chơi.
- Cô cho trẻ vệ sinh và cất dọn đồ dùng đồ chơi.
- Cô tập trung trẻ kiểm tra sĩ số và cho trẻ vào lớp


	

- Trẻ nhún nhảy theo nhạc
- Trẻ đi nhặt và phân loại sỏi


- Trẻ cảm nhận và trả lời



- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ xếp hình

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe









- Trẻ chơi trò chơi


	HĐ thay thế HĐ góc
HĐTN
- TN: Núi lửa phun trào

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết được núi lửa và quá trình xảy ra núi lửa qua thí nghiệm. Biết màu thực phẩm khi nhỏ vào nước rửa bát sẽ hoà tan trong nước và làm cho nước đổi màu. Trẻ biết được khi cho dấm vào cốc chứa bakinh soda thì sẽ sủi bọt lên giống núi lửa phun trào.
2. Kỹ năng:
- Phát triển tư duy quan sát, phán đoán, suy luận. Rèn kỹ năng hoạt động theo nhóm cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.

	* Đồ dùng của cô:
- Dấm ăn, bakinh soda, nước rửa bát, phẩm màu các loại.
- Mô hình núi lửa, - Khay nhựa.
	1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ xem video về hiện tượng núi lửa phun trào, cùng trẻ trò chuyện và cô giải thích hiện tượng cho trẻ hiểu
2. HĐ2: Nội dung
* Khám phá:
- Bước 1: Cho 2 thìa con bột baking soda vào cốc nhựa 
- Bước 2: Nhỏ 4-5 giọt phẩm màu vào cốc.
- Bước 3: Cho nước rửa bát vào cốc.
- Bước 4: Cho mô hình  núi lửa trùm lên cốc.
- Bước 5: Đổ dấm vào chai
Cô và trẻ cùng quan sát thí nghiệm.
* Cho trẻ làm thí nghiệm:
- Cô cho trẻ đi lấy đồ dùng và cùng trẻ tìm hiểu về các đồ dùng, nguyên vật liệu. Cô hỏi trẻ:
+ Trên bàn con có gì?
+ Cô mời các con cho bakinh soda vào cốc nhựa sau đó cho vài giọt màu thực phẩm vào cốc, cho thêm 1-2 giọt nước rửa bát vào.
+ Các con quan sát xem hiện tượng gì xảy ra. Vì sao?
+ Cô mời các con đổ dấm ăn vào dung dịch trên.
+ Các con quan sát xem hiện tượng gì xảy ra.
- Cô cho trẻ nêu lại hiện tượng xảy ra ở cốc .
=> Kết luận: Trong thí nghiệm, khi cho dầu ăn, màu thực phẩm, nước xà phòng, dấm ăn vào nhau. Lúc này bột bakinh soda và dấm có axit  sẽ phản ứng với nhau và sủi lên tạo thành núi lửa phun trào. Đồng thời bọt xà phòng càng khiến dòng dung nham sôi sục trở nên thật hơn. 
- Cô cho trẻ nêu cảm nhận của bản thân khi làm xong thí nghiệm.
- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ. 
4. HĐ4: Kết thúc
- Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng và chuyển hoạt động.


	
- Trẻ xem video


- Trẻ quan sát các bước làm thí nghiệm






- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần





- Nêu gương cuối tuần

	- Trẻ biết biểu diễn sôi nổi các bài hát, bài thơ về chủ đề.
- Rèn cho trẻ hát và đọc thơ theo nhịp.
- Trẻ yêu thích ca hát, đọc thơ
- Trẻ biết nhận xét, đánh giá các bạn trong ngày.
- Trẻ có ý thức giữ trật tự khi cô và các bạn nhận xét




	- Bài hát, bài thơ theo chủ điểm, dụng cụ âm nhạc
- Loa, đàn






- Cờ, câu hỏi

	* Biểu diễn văn nghệ cuối tuần
- Cô giới thiệu một số tiết mục văn nghệ
- Mở đầu là tiết mục đồng diễn của các bạn lớp Đ5
với bài hát “Con cào cào”
+ Các con vừa biểu diễn bài hát nói về gì ? 
- Tiếp theo là tiết mục biểu diễn của tổ 1 với bài hát: “Con chim non”
- Tổ 2 sẽ thể hiện bài “Chị ong nâu và em bé”
- Cô cho trẻ lần lượt lên biểu diễn các tiết mục văn nghệ theo nhóm, cá nhân trẻ.
- Cô khen ngợi và khuyến khích trẻ.
* Nêu gương cuối tuần
- Cô cho trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan trong tuần
- Cô nhắc lại tiêu chuẩn bé ngoan.
- Cô gợi ý trẻ bình bầu bé ngoan
- Cô nhận xét và phát bé ngoan cho trẻ
	
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ biểu diễn






- Trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan và nhận xét các bạn

	Đánh giá trẻ cuối ngày
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….…………….
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
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